
                                                                                                          

Công ty TNHH tư vấn 

MTP

Số 02 Trương Quốc Dung, 

Phường 08, Quận Phú Nhuận
0313782901 5/11/2017 Nguyễn Thu Thủy 0903644891

Nguyễn Thu Thủy 2017003088

Hứa Viết Minh 2011001201

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn thuế

Số 653, đường Long Hưng, tổ 24 

phường Hoàng Diệu, thành phố 

Thái Bình

1000724808 14/10/2012 Vũ Thị Hoa 036.3747901

Vũ Thị Hoa 2010000584

Vũ Năng Chinh 2010000575

Công ty TNHH Trọng 

Luật

XII/10, KP3, Đường Đồng Khởi, 

Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3600667915 15/10/2012 Hoàng Văn Mô 061.8823237

Hoàng Văn Mô 2011001202

Huỳnh Trúc Lâm 2011000920

Công ty TNHH Tư Vấn 

Tài Chính Song Lam

Số 126 Đường Hải Thượng Lãn 

Ông- Phú Trinh- TP.Phan Thiết- 

Tỉnh Bình Thuận

3400527879 18/10/2012
Phan Thị Thanh 

Châu

062.3833667- 

0983372919

Trần Đức Hải 2010000057

Phan Thị Thanh Châu 2011001174

Công ty TNHH Tư vấn

An Phúc

6 Lô B3 Cư xá 304 Đường D1, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

0313598194 25/6/2019 Trần Văn Xưa

Trần Văn Xưa 2015002323

Nguyễn Vĩnh Long 2018004373

Công ty TNHH DV TV & 

Đại Lý Thuế Trương Gia

170N Nơ Trang Long,  P.12, Q. 

Bình Thạnh, TP. HCM
0305602552 14/11/2012

Dương Thị Ngọc 

Lan

Phan Thị Hồng Lê 2010000492

Huỳnh Văn Bé Năm 2015002353

Trương Ngọc Đăng Khoa 2015002756

Lê Thị Minh Thúy 2017003649

Võ Thị Thu Nữ 2018003953

Bùi Thị Kiều Diễm 2018003949

Ngô Thị Ngọc Ly 2019005010

Nguyễn Thị Thái Hòa 2017003806

Công ty CP Đào Tạo Và 

Tư Vấn Thuế Việt Nam

Số 52 Trần Văn Danh, Phường 

13, Quận Tân Bình, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

0312018098 14/11/2012 Đồng Thị Như Anh 0909563333
support@vtaxcorp.

com

Đồng Thị Như Anh 2011001130

Đồng Thị Ý Nhi 2015002737
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Công ty TNHH DV Tư 

Vấn DLP

07 Đường Số 65, P. Tân Kiểng, 

Q. 7, TP. HCM
0312046810 20/11/2012 Lê Khắc Nghiêm 0903754813

Lê Khắc Nghiêm 2011001206

Đoàn Văn Ngoạn 2010000694

Công ty CP Tư Vấn Trí 

Luật

1566 Khuông Việt, P. Phú Trung, 

Q. Tân Phú, TP. HCM
0310895752 20/11/2012 Vòng Tắc Xiền 0909181836

Vòng Tắc Xiền 2011000960

Võ Thị Mai Trang 2011004464

Tô Ngọc Phương 2018004401

Nguyễn Hoàng Nam 2019004803

Công ty TNHH MTV An 

Phát Cường

Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
3602209156 20/11/2012 Phạm Xuân Chiến 061.6266162

Trần Thị Huệ 2011001038

Phạm Thị Loan 2010000465

Công ty TNHH Thương 

mại & Dịch vụ Khải Hoàn

Số 5 K1 Tập thể Trần Hưng Đạo, 

Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội

0101270700 26/11/2012 Nguyễn Quốc Khải 043.9718748

Nguyễn Quốc Khải 2010000358

Ninh Thanh Thuỷ 2011000845

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

và Tư vấn thuế Thuận 

Phát

Số 17, ngõ 143 đường Trung 

Kính, Phường Trung Hoà, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội

0105149705 26/11/2012 Nguyễn Quốc Hưng 043.2484769

Nguyễn Quốc Hưng 2010000357

Nguyễn Thị Hương Giang 2012001277

Công ty Cổ phần Tư vấn 

thuế Hà Nội

207 nhà A, tổ 24, Phường Mai 

Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
0106002656 26/11/2012 Lê Thị Yến

Lê Thị Yến 2011000780

Phạm Văn Đại 2011000788

Công Ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Tài Chính Kế Toán 

Ưu Việt

111 Vườn Chuối, P. 4, Q. 3, TP. 

HCM
0305226308 28/11/2012 Nguyễn Văn Hoà 0916496979

Nguyễn Văn Hoà 2011000877

Võ Thị Tuyết Hồng 2011000910

Công Ty TNHH TM DV 

& Tư Vấn Thuế Vina

101 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, TP. 

HCM
0309404706 28/11/2012 Lê Văn Hiền 0913720778

Nguyễn Thị Bích Chi 2010000371

Trần Văn Vinh 2011000986

Công Ty TNHH Thuế 

Nguyên Trân

5 Đường Số 5, KP.03, P. Tân Tạo, 

Q. Bình Tân, TP. HCM
0311345751 28/11/2012

Nguyễn Nguyên 

Yên Thảo
0906700161

Trần Thị Thanh Nguyên 2011000732

Lê Văn Chấn 2010000007

Công Ty TNHH Thương 

Mại - Đại lý Thuế Thanh 

Hạnh

702/63/7 Lê Đức Thọ, P.15, Q. 

Gò Vấp, TP. HCM
0303970430 28/11/2012 Ngô Thanh Hạnh

Ngô Thanh Hạnh 2012001281

Nguyễn Lý Dương Hà 2013001892
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Lê Thị Hướng Vương 2017003741

Công ty TNHH Tư vấn 

quản lý và Đại lý thuế Hà 

Nội

Số 26/128, Ngõ 405, đường Ngọc 

Thuỵ, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 

Long Biên, TP Hà Nội

0106024191 29/11/2012 Cao Trần Thanh 0903462008

Lê Hữu Hà 2014001991

Cao Trần Thanh 2011001103

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ và tư vấn A & 

M

A002 The Splendor 27 Nguyễn 

Văn Dung, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM

0310441043 05/12/2012 Lê Ngọc Huynh 0903303007

Nguyễn Ngọc Toàn 2018004211

Lê Ngọc Huynh 2019005293

Công ty TNHH Dịch vụ 

Đại lý thuế và Tư vấn Tài 

chính Kế toán Thanh Đức 

Lầu 10, B1004 Chung cư 225 Bến 

Chương Dương, P, Cô Giang, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh

0302644392 06/12/2012 Trịnh Thị Thanh Hà 

Trịnh Thị Thanh Hà 2011000900

Phan Tấn Đô 2010000488

Đoàn Thị Thanh Phương 2017003099

Công ty Cổ phần đại lý 

thuế Hà Nội

Số 01A. ngách 94/89, ngõ 94, phố 

Phượng Thanh, phường Phượng 

Thanh, Long Biên, Hà Nội

0106034640 10/12/2012 Nguyễn Thu Thủy

Ngô Kiều Anh 2010000301

Phan Thu Nguyệt 2011001042

Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại, dịch vụ A & 

T Toàn Cầu

B12-TT19 khu đô thị Văn Quán, 

Phường Phúc La, Quận Hà ĐÔng, 

HN

0106045018 12/12/2012 Đỗ Trung Kiên 
0868 363 552 /

 0968 810 303
hieugtax@gmail.com

thay doi 

ngay 

12.7.201
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Nguyễn Thị Hiếu 2011001071

Giang Thị Thanh Nga 2011001094

Công Ty TNHH MTV Tư 

Vấn Thuế Nhật Nam

454 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, 

Q. 1, TP. HCM
0310980905 13/12/2012

Võ Phan Ngọc 

Quyên
0903609609

Võ Phan Ngọc Quyên 2011000939

Thái Tuyết Linh 2011000924

Công Ty TNHH Vát
98 Đường D11, P. Tây Thạnh, Q. 

Tân Phú, TP. HCM
0309559724 13/12/2012 Huỳnh Kim Hoạnh 083.8150039

Nguyễn Khánh Tuyền 2010000335

Trần Ngọc Sơn 2010000066

Công Ty TNHH TMDV 

& Tư Vấn Thuế V-Tas

109/29/6 Đường Số 26, P. 16, Q. 

Gò Vấp, TP. HCM
0311777487 13/12/2012 Lại Nhân Trí 083.7503890

Lại Nhân Trí 2010000230

Bùi Ngọc Hải 2011001181

Công ty TNHH Dịch vụ 

thuế - Kế toán TFC Gia 

Lai

81 Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, 

tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
5900747033 14/12/2012 Hà Trọng Hợi

Bùi Anh Tuấn 2016002886

Đinh Văn Lộc 2016002935
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Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn Thuế A.T.A.X

Lô A92, đường 30/4, P.Hòa 

Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà 

Nẵng

0400544325 14/12/2012 Nguyễn Văn Sỹ 0511.3639639

Nguyễn Thị Đông 2010000376

Phan Văn Liêm 2014002131

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Kê Khai và Tư Vấn Thuế 

Bình An Đồng Nai

A7, tổ 1, KP5, Phường An Bình 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3602364049 17/12/2012 Nguyễn Tá Năm 0613.830007

Nguyễn Tá Năm 2010000617

Nguyễn Tân Dân 2010000662

Công Ty TNHH DV Kế 

Toán Và Tư Vấn Đồng 

Khởi

229 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 

1, TP. HCM
0303877713 21/12/2012 Lê Minh Tài 0906738340

Lê Minh Tài 2010000242

Lê Thị Minh Hoài 2010000262

Phan Thị Hồng Kiều 2010000491

Công ty TNHH Muto 

Management Accompany  

Vietnam

Tầng 2, Tòa nhà Trung tâm sáng 

tạo 3D Việt Nam, Nguyễn Phong 

Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội

0106001726 25/12/2012 Đỗ Văn Thận 043.7955366
info@mmav-

mutogrp.com

Đỗ Thị Thìn 2010000008

Đỗ Văn Thận 2017003582

Công ty TNHH Kế toán - 

Kiểm toán - Tư vấn Việt 

Nam

Số 10 Ngõ 121, Phố Chùa Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

0101100642 28/12/2012 Hà Quốc Khánh

Cao Thị Thành Lợi 2010000618

Nguyễn Hoàng Tường 2018004220

Chi nhánh Công Ty 

TNHH I-Glocal

180-192 Nguyễn Công Trứ, P. 

Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. 

HCM

0101407070-001 31/12/2012 Jitshara Takayuki 0838278096

Hồ Ngọc Linh 2019004962

Võ Thị Nguyên Linh 2015002759

Trần Công Hưng 2013001839

Công ty TNHH Kiểm toán 

- Tư vấn thuế 

P201, đơn nguyên 2, tòa nhà 262 

Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, 

Hà Nội.

0101399278 01/01/2013 Lê Thành Công

Nguyễn Hồng Sơn 2010000329

Vũ Thế Hùng 2010000580

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn và đại lý thuế

Số nhà 222Đ, ngõ 260 Đội Cấn, 

phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 

Hà Nội

0105458799 01/01/2013 Bùi Thị Lệ Phương

Triệu Văn Giáp 2010000554

Phạm Thị Bích Hiền 2011000800

Phí Duy Hưng 2010000498

Bùi Thị Lệ Phương 2011000806
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Công ty TNHH dịch vụ 

tài chính kế toán và đại lý 

thuế VIETTAS

P 1107 nhà B11B, Khu đô thị 

Nam Trung Yên, Phường Trung 

Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

0104507098 01/01/2013 Kiều Hồng Sơn

Kiều Hồng Sơn 2010000228

Phùng Văn Minh 2011000822

Công ty TNHH Tư vấn tài 

chính và kế toán FAC

Số nhà 1A, toà nhà An Lạc, số 38, 

đường Hoàng Ngân, phường 

Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

0103292065 01/01/2013
Nguyễn Thị Thúy 

Nga

Trần Thị Quỳnh Yên 2010000540

Vũ Thị Hồng Loan 2010000620

Bùi Phương Huyền 2015002264

Công ty TNHH Tư vấn 

đầu tư và Đại lý thuế TAC

P12.03, Toà nhà số 27, Phố Lạc 

Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

0104938986 01/01/2013 Nguyễn Thuý Hồng 

Lưu Huy Kim 2018003988

Nguyễn Danh Thường 2020005433

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn thuế Thăng Long

Số 25, ngách 46/12 Hào Nam, 

phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống 

Đa, TP Hà Nội

0104630020 01/01/2013 Phạm Gia Đạt

Phạm Gia Đạt 2010000451

Nguyễn Văn Hải 2010000440

Đỗ Thanh Phong 2011000828

Công ty TNHH Tư vấn 

đầu tư dịch vụ tài chính 

và kế toán Tân Việt 

Số 116, ngõ 203 Hoàng Quốc 

Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội
0105587917 01/01/2013 Đỗ Thị Hồng Hải

Chu Thị Thanh Hương 2010000091

Nguyễn Hữu Trang 2013001510

Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn ASEAN

VPĐD : Văn phòng đại 

diện Công ty TNHH Kiểm 

toán và Tư vấn ASEAN 

tại Ninh Bình 

Số 78 phố Trung Liệt, phường 

Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà 

Nội

VPĐD: Số 6 ngõ 124 Đường 

Lương Văn Thăng, phố 8, P. 

Đông Thành, TP Ninh Bình 

0103850538 01/01/2013 Đặng Tấn Sơn

Đặng Tấn Sơn 2010000095

Thái Văn Toàn 2013001983

Đỗ Thị Thu Huyền 2015002216

Đinh Thị Đoan Trang 2015002395

Vũ Thị Báu 2015002425

Mai Việt Thắng 2015002466

Nguyễn Văn Thăng 2015002465

Công ty Cổ phần dịch vụ 

đại lý thuế và tư vấn đào 

tạo Tâm Việt

Số 5 Khu tập thể 457 phố Trần 

Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống 

Đa, TP Hà Nội 

0105963199 01/01/2013 Lương Thị Thu 

Lương Thị Thu 2019004746

Nguyễn Thị Yến 2018004332
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Nguyễn Thị Tình 2017003340

Công ty TNHH M & M 

Việt Nam

Số nhà 59 Phố Hà Trung, P. Hàng 

Bông, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
0105207040 01/01/2013 Lý Trí Hùng

Đặng Lan Anh 2010000692

Lý Trí Hùng  2010000290

Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ KTC

63 đường A1 Khu Đô thị Vĩnh 

Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4200988070 1/1/2013
Trịnh Thị Bích 

Phượng
058.3873482

Trịnh Thị Bích Phượng 2010000602

Đỗ An Thùy 2010000630

Công ty TNHH Đại lý 

thuế H.A.T

31 Tô Vĩnh Diện, Phương Sài, tp 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4200695035 1/1/2013 Huỳnh Anh Thư 058.3811081

Huỳnh Anh Thư 2015002373

Trần Thị Thu Trang 2011000700

Võ Thị Kim Thi 2011000701

Công ty TNHH kế toán và 

tư vấn thuế Chiến Thuật

A3/31 đường Phạm Ngũ Lão, 

khóm 3, phường 1, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh

2100462770 01/01/2013 Trần Thiện Thuật
0743.841361-

0983868441

Trần Thiện Thuật 2011000948

Nguyễn Thị Hạnh Kiều 2011000972

Công ty TNHH Tư vấn 

Thuế Quảng Ngãi

776 - Hai Bà Trưng, Phường Trần

Phú, Thành phố Quảng Ngãi,

Tỉnh Quảng Ngãi.

4300612314 01/01/2013 Bùi Tá Thuận 055.3714672

Bạch Văn Huynh 2011000736

Bùi Tá Thuận 2011000715

Công ty TNHH I-Glocal

P1206 tầng 12, tòa nhà Indochina 

Plaza, 241 Xuân Thủy, P Dịch 

Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà Nội

0101407070 03/01/2013 Takayuki Jitsuhara

Lê Thùy Vinh 2015002635

Lục Thị Thủy 2017003152

Nguyễn Thị Sao 2017003614

Nguyễn Thu Trang 20170036621

Vũ Thị Hương Giang 2017003589

Nguyễn Thị Hải 2018004125

Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Tư Vấn Thuế Huy Hoàng

Số E6, Đường số 59, P. 14, Q. Gò 

Vấp, TP. HCM
0312025578 04/01/2013 Nguyễn Mạnh Hải

Trương Thị Thuý Liễu 201000565

Huỳnh Bích Hằng 2011000903

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trí Minh

38/9 Trương Định, P.An Cư, 

Q.Ninh Kiều- TP Cần Thơ
1800653592 10/01/2013 Nguyễn Phúc Hoan 07103-812872

triminh.tax@gma

il.com

Đoàn Văn Nhiên 2012001310

Nguyễn Phú Hữu 2011000756

Công ty cổ phần TLS

Số nhà 9, ngõ 1074 đường Láng, 

Phường Láng Thượng, Quận 

Đống đa, TP Hà Nội

0104525523 10/01/2013 Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng 2011001077
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Phan Thị Minh Nguyệt 2010000628

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn và Đại lý thuế Uy 

Minh

180-182 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh 

BRVT

3501637807 14/01/2013 Đỗ Các Lân 064.3.576268
dclan@uyminh.v

n

Đỗ Các Lân 2011000702

Lê Thị Thanh Thuỷ 2010000056

Công ty Cổ phần tư vấn 

thương mại Trí Nguyễn

Số 12 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, 

Quận 1, TP. HCM 
0310419369 21/01/2013 Nguyễn Đức Nghĩa 0913782722

Nguyễn Đức Nghĩa 2010000632

Hoàng Kim Nghĩa 2014002079

Công ty TNHH Kế Toán 

Và Tư Vấn Sao Vàng

Số 9 Phan Kế Bính, Phường 

Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0308929524 21/01/2013 Thuỷ Ngọc Thu 0836011927
saovangcp@gmail.

com

Lê Vĩnh Phát 2011001210

Thuỷ Ngọc Thu 2010000508

Nguyễn Thị Thanh Giang 2017003100

Công ty TNHH DV Thuế 

Tâm An

Số 196 Vạn Kiếp, P. 03, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM
0303519355 21/01/2013 Trần Tố Lan

Nguyễn Hải Tâm 2011001222

Trần Thị Mai Hân 2011001183

Công ty TNHH DV Tư 

Vấn Thuế Trọng Tín

Số 14 Hoa Huệ, P. 7, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM
0309987663 21/01/2013 Nguyễn Văn Được

Nguyễn Văn Được 201000439

Bùi Tấn Hải 2011000966

Công ty TNHH Accounting 

Office Clear Việt Nam

Số 56-58-60 Ha Bà Trưng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

0311955796
Nguyễn Thị Sương 

Ngân

08.38247458/08.3

8247459

Nguyễn Thị Ngân Sương 2010000405

Vương Ngọc Châu 2016002970

Công ty TNHH Kiểm toán 

KTV

41 Thi Sách, Phường Ngô Thị 

Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội

0102028406 22/01/2013
Phạm Thị Thanh 

Vân

Trần Mai Khương 2010000517

Phạm Thị Thanh Vân 2011000856

Cty TNHH Tư vấn và 

Dịch vụ thuế Phú Mỹ

Khu tái định cư 44ha, thôn Phú 

Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân 

Thành, tỉnh BRVT

3501610805 28/01/2013 Dương Thiên Long 064.3921705
phumy.tax@gmai

l.com

Dương Thiên Long 2010000134

Nguyễn Trường Sơn 2010000625

Công ty TNHH Kế toán - 

Thuế Liên Việt

Số 51 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu 

Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
0102845045 29/01/2013

Đặng Thị Hồng 

Minh
04.66750087

Đặng Thị Hồng Minh 2010000097

Trần Thị Hồng 2010000532

Nguyễn Thị Ngọc Châm 2015002548

Trần Thị Cúc 2015002562

Công Ty TNHH Khai Báo 

Thuế Thái Sơn

Số 1073 Đường 3 tháng 2, P. 06, 

Quận 11, TP. HCM
0310943445 31/01/2013

Phan Thị Phương 

Loan
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Phan Thị Phương Loan 2011000879

Trương Ngọc Thoa 2010000678

Công Ty TNHH Tim Sen
Số 334/1 Lý Thường Kiệt, P. 14, 

Quận 10, TP. HCM
0306168465 31/01/2013 Võ Ngọc Phúc

Võ Ngọc Phúc 2011000881

Nguyễn Trung Hiếu 2015002758

Công Ty TNHH Phần 

Mềm Kế Toán Và Dịch 

Vụ Thủ Tục Thuế Sài Gòn

Số 436A/12 Đường 3/2, P. 12, 

Quận 10, TP.HCM
0310926922 31/01/2013 Hà Đình Huy

A Hùng Lương 2011000927

Văn Cảnh Bình 2011001135

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Nam Việt

456 Nguyễn An Ninh, phường 

Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, 

tỉnh BRVT;

Địa chỉ hiện nay: 254 Lê Lợi, 

phường 4, TP Vũng Tàu, BRVT

3502021834 27/02/2013 Nguyễn Văn Sáng

064.3819988, 

DĐ: 

0933008088 (a. 

Tuấn)

dailythue_namvie

t@yahoo.com

Nguyễn Văn Sáng 2011000699

Nguyễn Thị Ánh Hồng 2014002039

Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại XNK Minh 

Diệp 

Tổ 7, khu 2, phưòng Giếng Đáy, 

TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
5701523085 01/03/2013

Nguyễn Văn 

Chuyên 

033.3648848 - 

0913310719 

minhdiepcmd@g

mail.com

Nguyễn Văn Chuyên 2011000719

Thái Bích Nguyệt 2010000506

Đoàn Thị Minh Nhâm 2015002238

Công ty TNHH Tư vấn 

thuế VK

Số 10 - Tổ 10 - Khu 1 - phường 

Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

5700858868 08/03/2013 Vũ Hồng Khanh
033.3823020 - 

0913.388033

khaithuevk@gma

il.com

Vũ Hồng Khanh 2010000595

Phạm Thị Hương Giang 2010000464

Lê Nhật Khang 2011000808

Công ty TNHH Kiểm toán 

BDO

Tầng 20,Tòa nhà ICON 4, số 

243A Đê La Thành, Phường Láng 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội

0101333767 13/03/2013 Mai Lan Phương

Vũ Thị Thu Hằng 2010000587

Nguyễn Tuấn Anh 2011001051

Lê Thị Minh Hồng 2013001979

Phạm Tiến Hùng 2013001974

Trần Quỳnh Trang 2018003851

Bùi Văn Vương 2013001977

Công ty TNHH tư vấn 

thuế C&A

Số 29 Lê Đại Hành, phường Lê 

Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

0103242106 13/03/2013 Vũ Thị An

Đặng Thị Bình An 2010000608

Vũ Thị An 2010000596

Nguyễn Sỹ Cương 2010000003

Hà Thị Quỳnh Ngọc 2011001124
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Trần Thị Hồng 2012001297

Nguyễn Thị Bích Vân 2011000738

Trần Thị Khanh 2012001421

Công ty cổ phần giải pháp 

quản lý doanh nghiệp 

Việt Nam

N2-8,310 Minh Khai, phường 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

0102165716 14/03/2013
Lương Thị Tuyết 

Mai

Nguyễn Thị Hương Giang 2011000794

Nguyễn Thị Chuyên 2011000785

Công ty TNHH Kiểm 

Toán và Tư Vấn Độc Lập

Số 35 Bis Phùng Khắc Khoan, P. 

Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
0302496786 14/03/2013 Mai Thanh Hiếu

Mai Thanh Hiếu 2010000293

Mai Thanh Giang 2010000624

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Á Châu

Lầu 6, Số 231-233 Lê Thánh Tôn, 

P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
0311108528 14/03/2013 Nguyễn Tăng Đông

Nguyễn Tăng Đông 2010000361

Huỳnh Hồng Đức 2011000713

Công ty TNHH dịch vụ 

tài chính Ngọc Hưng

Số 1/575/10 Phố Kim Mã, 

Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, 

Hà Nội

0101347431 18/3/2013 Trần Xuân Ngọc

Lưu Thị Lệ Thúy 2010000289

Đoàn Thị Xâm 2016002963

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Win Win

Số 48, đường Hoàng Văn Thụ, 

Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường 

Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương

3701716911 19/03/2013 Võ Đình Long 0650-3818525

trang.nguyen@w

inwinaudit.com.v

n

Võ Đình Long 2012001368

Nguyễn Ngọc Trí 2012001342

Công ty TNHH MTV Tư 

Vấn Và Đại Lý Thuế Bình 

Dương

Số 9 đường Ngô Gia Tự, phường 

Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương

3701898901 19/03/2013 Nguyễn Bá Khoa 0650-3816289
hoangntt@uniau

dit.vn

Nguyễn Bá Khoa 2011000919

Từ Thái Sơn 2011000941

Phạm Hoàng Nam 2011001203

Công ty TNHH Kiểm toán 

Quốc tế PNT

P916, CT2, ĐN1, khu đô thị Định 

Công, Phường Định Công, Quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội

0102133859 3/20/2013 Khương Tất Thành

Phạm Thị sửu 2012001432

Phạm Công Minh 2010000450

Phạm Thị Thìn 2010000471

Vũ Thị Anh Hoài 2012001343

Nguyễn Ngọc Dũng 2012001335

Công ty cổ phần dịch vụ 

tư vấn đào tạo Hà Nội

Số 12A/31 phố Dịch Vọng, 

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

0104356177 3/20/2013 Trần Tiến Dũng

Vũ Thị Toản 2010000050

Lê Thị Liên 2012001295
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Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn A & T

Tổ 10, Khu 1, Phường Trần Hưng 

Đạo, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

5701634589 25/03/2013 Trịnh Xuân Đào
033.3843889 - 

0913021389

dichvutuvanat@g

mail.com

Trịnh Xuân Đào 2011001060

Nguyễn Thị Ngọc Minh 2011000708

Hoàng Kim Oanh 2018004156

Lê Thị Thu Hiền 2018004130

Đào Thị Vân Anh 2018004114

Cty TNHH Tư Vấn Và 

Đại Lý Thuế Hợp Nhất

Số 7A Lam Sơn, P. 2, Quận Tân 

Bình, TP. HCM
0311317070 28/03/2013 Phan Văn Lực

Phan Văn Lực 2010000058

Lê Xuân Quý 2010000278

Công ty cổ phần dịch vụ 

tư vấn tài chính và Đại lý 

thuế Quảng Ninh

Tổ 10, Khu 9, Phường Bãi Cháy, 

TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
5701497999 29/03/2013 Vũ Thị Biên Thùy

033.3511656 - 

0122.8338793

dailythuequangni

nh@yahoo.com.v

n

Vũ Thị Biên Thùy 2011000840

Tô Thị Chiến 2018004229

Công ty TNHH Kế Toán 

U&I

Số 9 đường Ngô Gia Tự, phường 

Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương

3700550702 01/04/2013
Trương Thanh 

Giảng
0650-3816289

hoangntt@uniau

dit.vn

Trương Thanh Giảng 2011000874

Lê Tuấn Thanh 2010000272

Công ty TNHH đào tạo kế 

toán và tư vấn thuế Hải 

Dương

Số nhà 167, phố Thái Học I, 

phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương

0800839845 04/01/2013 Vũ Thị Ánh Tuyết 0913371073
congtytuvanthue

hd@gmail.com

Vũ Thị Ánh Tuyết 2010000581

Vũ Thị Cẩm Thu 2017003244

Công ty TNHH tư vấn đào 

tạo và đại lý thuế Thăng 

Long

số 14 ngõ 178 đường Đại Mỗ, 

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội, VN

0108489097 10/1/2019 Bùi ngọc Tú 0813180277

Bùi Ngọc Tú 2018004179

Vương Đức Thắng 2017003157

Công ty TNHH dịch vụ 

thuế và tư vấn TTL

Xóm Ngang, Xã Đại Mỗ, Huyện 

Từ Liêm, TP Hà Nội
0105584257 09/04/2013 Mai Bình Thanh

Mai Bình Thanh 2012001356

Nguyễn Tự Trung 2010000436

Công ty CP Tư vấn và 

Dịch vụ Thuế Toàn Việt

Số 63 đường Văn Tiến Dũng, 

Phường Tân An, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6001021395 15/04/2013 Nguyễn Phúc Toàn 02623550999

Nguyễn Thị Thanh Thảo 2011000945

Phạm Thị Xim 2010000047

Nguyễn Phúc Toàn 2018003978

Công ty TNHH Đại lý 

Thuế Cường Linh

Số nhà 23, ngõ 2, phố Hải Long, 

phường Hồng Hải - thành phố Hạ 

Long - tỉnh Quảng Ninh

5701299789 18/04/2013
Nghiêm Quang 

Cường

033.3816899 - 

0912191966

kekhaicuonglinh

@gmail.com

Nghiêm Quang Cường 2010000006

Bùi Thị Lệ Thu 2011001044
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Công ty TNHH FATAX

Tổ 17, Khu hành chính số 2, 

Phường Liên Bảo, Thành phố 

Vĩnh yên, Tỉnh Vĩnh phúc.

2500483359 02/05/2013 Lê Việt Hưng 0983024583

Lê Việt Hưng 2011001078

Phùng Thị Cúc 2011000761

Công ty TNHH Tri Thức 

Việt

186 Lê Hồng Phong, phường Phú 

Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

3701580837 04/05/2013 Phạm Như Đồng
0650-3856219-

385

hanhnn@trithucv

iet.com.vn

Phạm Như Đồng 2011000897

Nguyễn Đình Hiếu 2017003425

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Và Tư Vấn Phan 

Dũng

Số 108/E7 Cộng Hòa, P. 04, Quận 

Tân Bình, TP. HCM
0304572721 06/05/2013 Phan Văn Dũng

Phan Văn Dũng 2012001357

Võ Đinh Ngọc Hân 2012001352

Từ Thị Kim Tuyến 2012001333

Công ty TNHH tư vấn và 

đào tạo GCCI

Số 45, tổ 35, Phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
0105822825 06/05/2013 Lê Thị Út

Lê Thị Út 2011000855

Đoàn Thị Thùy Linh 2017003602

Công ty Cổ Phần Đại Lý 

Thuế Tín Khải

Số 46, lô C3, LCG Rubyland, thị 

trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương

3701794204 5/14/2013 Trương Hoàng Hoa
0650-3557996-

98

ctytinkhai@gmai

l.com

Trương Hoàng Hoa 2010000558

Phí Lân Khoa 2010000499

Công ty TNHH tư vấn thuế 

và đầu tư Việt Khang

Số 109D Đường Song Hành, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12
0314282676 10/4/2017 Nguyễn Son 0909451505

Nguyễn Son 2015002692

Giáp Tiến Mậu 2013001895

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Tư Vấn Tax VN

Số 271/8 An Dương Vương, P. 

03, Quận 5, TP. HCM
0311364105 17/05/2013 Trần Xuân Tùng

Trần Xuân Tùng 2010000553

Lê Văn Nhân 2010000275

Công ty TNHH Tư Vấn 

Và Thương Mại Dịch Vụ 

Phượng Cát

Số 66/459 Phan Huy Ích, P. 12, 

Q. Gò Vấp, TP. HCM
0311499871 17/05/2013

Trần Thị Thanh 

Phượng

Đặng Ngọc Hiền 2010000093

Nguyễn Võ Hưng Thịnh 2010000445

Nguyễn Thị Tự Nhiên 2017003723

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Trí Việt

Số 19/76 Hoàng Hoa Thám, P. 13, 

Q. Tân Bình, TP. HCM
0311790978 17/05/2013 Cao Lê Sơn Dương

Cao Lê Sơn Dương 2011000899

Phan Văn Lập 2010000634

Cao Tuấn Anh 2011000753

Công ty TNHH DVTV Kế 

toán - Thuế Đồng Nai

E180, Đường Võ Thị Sáu, 

Phường Thống Nhất, TP Biên 

Hoà, Đồng Nai

3602392293 5/17/2013 Hồ Sỹ Liên
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Hồ Sỹ Liên 2010000069

Trần Anh Tuấn 2010000511

Nguyễn Thị Anh Thư 2010000598

Nguyễn Thị Thanh Hà 2010000597

Phạm Văn Minh 2010000138

Trần Thị Lẫm 2011000750

Bùi Thị Ánh 2010000652

Lê Bá Phổ 2019004599

Công ty TNHH Tư Vấn 

Khai Minh

Phòng 704, Lầu 7, Citilight 

Tower, 45 Võ Thị Sáu, P. Đa 

Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

0305760213 20/05/2013 Hoàng Thái Phương

Nguyễn Văn Mùi 2011001262

Nguyễn Văn Tú 2015002333

Phan Thị Mai Hoa 2013001860

Trần Mai Tường Vy 2015002706

Công ty TNHH tư vấn 

thuế Long Việt

Số nhà 33B, ngõ 49, phố Thúy 

Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận 

Hoàng Mai, TP HN

0106180909 31/05/2013 Nguyễn Tài Tố

Nguyễn Tài Tố 2011000846

Bùi Phương Dung 2015002251

Công ty CP Thương mại 

và Dịch vụ Ngọc Quý

Số 88, tổ 11, thị trấn Cầu Diễn, 

huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
0102192068 13/06/2013 Vũ Ngọc Quý 04.38370691

Đặng Minh Thu 2011001106

Nguyễn Thị Minh Thắng 2011000774

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Và Tư Vấn Sài Gòn

Số 79B Lý Thường Kiệt, P. 08, Q. 

Tân Bình, TP. HCM
0310230853 18/06/2013 Trần Văn Cát

Trần Văn Cát 2010000549

Hoàng Thị Trúc Hương 2010000218

Bùi Trung Hiếu 2013001656

Bùi Nhật Ánh 2013001657

Công ty CP Phú Nam Hải
108/44A (bên phải) Trần Quang 

Diệu, P. 14, Q. 3, TP. HCM
0310294670 18/06/2013 Lê Ngọc Lợi

Lê Ngọc Lợi 2010000247

Lê Anh Tuấn 2010000623

Nguyễn Ngọc Thanh 

Phương
2015002358

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Cát Tường

Số 161A Tân Quý, P. Tân Quý, 

Q. Tân Phú, TP. HCM
0311987188 03/07/2013 Phạm Ngọc Dung

Phạm Ngọc Dung 2011001179

Nguyễn Thị Ngọc Diễm 2011001178

Công ty TNHH kiểm toán 

HSK Việt Nam

Phòng 1201, tầng 12, tòa nhà 

Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, 

phường Phương Mai, Đống Đa, 

Hà Nội

0104811193 05/07/2013 Ngô Trung Dũng 0903252866

Ngô Trung Dũng 2013001738

Atsuji kenichi 2013001771
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Đào Quang Chiến 2013001790

Hồ Thị Quỳnh Thanh 2015002493

Phạm Phương Thùy 2015002770

Trần Quang Minh 2010000523

Nguyễn Thị Thanh Hải 2018004018

Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế và Tư vấn doanh 

nghiệp DVL

Số 5/8A Đường Song Hành, Quốc 

Lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, 

TP. HCM

0312343203 11/07/2013 Đồng Minh Hồng

Đồng Minh Hồng 20110001147

Đồng Thị Hồng Vân 2017003248

Công ty TNHH Tư vấn và 

Dịch vụ Đại lý thuế Hà 

Phương

Số 6, ngách 1, ngõ 126 đường

Hoàng Văn Thái, phường Khương

Mai, quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội.

0106189612 16/07/2013 Đỗ Thị Hòa

Đỗ Thị Hòa 2011000724

Lương Văn Lĩnh 2011001012

Công ty TNHH Tư vấn và 

Dịch vụ kế toán Mirai

Tấng 1, số 8, ngách 443/140 

đường Nguyễn Trãi, Hạ Đình, 

Thanh Xuân, HN

0105148490 17/07/2013 Bùi Thị Hợp

Bùi Thị Hợp 2010000074

Đặng Thị Thúy Hòa 2011001074

Đặng Thị Lan Anh 2010000098

Công ty TNHH Dịch vụ 

Sao Việt

640 Trương Công Định, phường 

Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, 

tỉnh BRVT

3500898348 18/07/2013 Lê Văn Hưng 064.3839678
congtyketoanviet

@gmai.com

Lê Văn Hưng 2011000913

Cao Thị Tường Vi 2013001889

Công ty TNHH Tư vấn 

đại lý thuế Minh Lam

180/108 Trần Quang 

Diệu,Phường An Thới, Quận 

Bình Thủy-TP.Cần Thơ

1801312027 22/07/2013
Nguyễn Thị Minh 

Lam
0904684309

minhlam.tax@g

mail.com

Nguyễn Thị Minh Lam 2013001866

Nguyễn Thị Lệ 2011001023

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dịch vụ Tư vấn và 

Đại lý thuế Trương Gia

Tòa nhà Nha Trang Office, số 50 

Bis Yersin, phường Phương Sài, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

0305602552-001 24/07/2013 058.3560888

Huỳnh Kim Diệp 2011000749

Ngô Thị Phượng 2018003959

Công ty TNHH Odyssey 

Resources Việt Nam

Số 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân 

Bình, TP. HCM
0304849645 06/08/2013

Divid John Edward 

Oliver Carter

Nguyễn Hồng Linh 2011000923

Lưu Thủy Thâm 2011001224

Lê Thị Bích Hằng 2011001184

Lê Thị Thương Thương 2011001237

Công ty TNHH Tư Vấn & 

Đại Lý Thuế Sài Nam

489 Lê Văn Thọ, P. 9, Q. Gò Vấp, 

TP. HCM
0312380131 06/08/2013 Võ Thị Thục Viên 0913823336
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Võ Thị Thục Viên 2015002381

Nguyễn Thị Hạnh Nga 2016002928

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Thủy Chung

Lầu 5, 97 Nguyễn Công Trứ, P. 

Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. 

HCM

0300877948 23/08/2013 Phạm Gia Bảo Ngọc

Phạm Gia Bảo Ngọc 2013001652

Hoàng Thị Thu Triều 2010000216

Công ty TNHH TANO 

ViệtNam

số 53 Tràng Tiền, Phường Tràng 

Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
0105815017 27/08/2013

Hoàng thị Thúy 

Hằng
0905260505

hangcfo@gmail.c

om

Hoàng Thị Thúy Hằng 2010000217

Nguyễn Phương Khanh 2011001085

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kiểm Toán BDO 

Tại TP. HCM

Tầng 2, Tòa nhà Indochina Park 

Tower, S61 4 Nguyễn Đình 

Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

0101333767-005 28/08/2013
Nguyễn Thị Túy 

Ngà

Nguyễn Thị Túy Ngà 2013001599

Nguyễn Thị Thanh 2012001398

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Kế Toán Cao Minh

Tòa nhà Cao Minh, Số 385 Sư 

Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, TP. HCM
0305090449 13/09/2013 Huỳnh Thanh Sang

Huỳnh Thanh Sang 2010000222

Mai Thị Khánh Hà 2010000296
Công ty TNHH Dịch Vụ 

& Đại Lý Thuế Quang 

Huy

Số 99/8 Đường HT 35, KP 1, P. 

Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM
0310872709 20/09/2013 Ngô Thị Thúy Hà

Lê Hồng Trung 2013001618

Lưu Văn Tuấn 2011000888

Nguyễn Thị Thùy Dương 2015002678

Công ty TNHH Đại lý 

thuế TAF Việt 

359C, đường Lâm Du, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
0105367171 25/09/2013 Vũ Thị Ngà

Vũ Thị Ngà 2011000823

Đoàn Thị Kim Lan 2013001903

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn quản lý và kế toán ATA

số 200, đường Lạc Long Quân, 

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, HN, 
0105861655 05/7/2019 Nguyễn Ánh Tuyết 0904078468

ata.accouting2008

@gmail.com

Nguyễn Ánh Tuyết 2019004693

Lương Hải Long 2019004692

Công ty TNHH Tư vấn 

đầu tư Nhất Việt

Số 97, ngách 173/63 đường 

Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc 

Hà, Ba Đình, HN

0106219810 30/09/2013 Nguyễn Tuấn Đức

Tạ Tiến Hoàng 2011000804

Nguyễn Thị Xuân 2010000427
Công ty TNHH Một 

thành viên Phần mềm kế 

toán và Đại lý Thuế An 

Đức

112/7 Hương Lộ 9, Ấp Vĩnh 

Hiệp, xã Tân Bình, Huyện Vĩnh 

Cửu - Tỉnh Đồng Nai

3603071831 01/10/2013
Quách Nguyễn Ân 

Điển

Quách Nguyễn Ân Điển 2010000502

Trần Xuân Huy 2013001864

Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế Miền Nam

Số 68/29 Út Tịch, P. 4, Q. Tân 

Bình, TP. HCM
0312447812 03/12/2013 Phạm Văn Chương

Phạm Văn Chương 2010000688

Thái Thị Bích Ngọc 2011000752
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Công ty TNHH Kiểm 

Toán Và Tư Vấn A & C

Số 02 Trường Sơn, P. 2, Q. Bình 

Tân, TP. HCM
0300449815 03/10/2013 Võ Hùng Tiến

Nguyễn Minh Trí 2010000343

Nguyễn Thị Hoàng Anh 2012001345

Phan Vũ Công Bá 2010000496

Võ Thành Công 2010000571

Lê Thị Thu Hiền 2010000269

Hoàng Thị Thu Hương 2010000215

Hoàng Thu Huyền 2010000219

Nguyễn Thị Minh Khiêm 2010000394

Nguyễn Thị Phước Tiên 2010000401

Công ty TNHH Nguyễn & 

Đồng sự

Phòng số 311, nhà TG2 Khu tập 

thể Quân Đội, phường Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà Nội

0103904007 10/10/2013
Nguyễn Thị Thu 

Hường

Nguyễn Thị Thu Hường 2011000767

Nguyễn Thị Thục Anh 2011000758

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Nam An Phát

298A Tầm Vu, P.Hưng 

Lợi,Q.Ninh Kiều - TP Cần Thơ
1801315395 28/10/2013 Bùi Văn Dũng 07102-460795

namanphat.tax@

gmail.com

Huỳnh Thị Huệ 2013001862

Nguyễn  Văn Trưởng 2012001292

Công ty TNHH Dịch vụ 

thuê ngoài Việt Nam

Số 25, ngõ 470 đường Nguyễn 

Trãi, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.

0106328471 29/10/2013 Nguyễn Ngọc Khuê

Nguyễn Ngọc Khuê 2013001901

Khúc Đình Dũng 2010000227

Công ty TNHH DV Kế 

Toán Và Tư Vấn Thuế 

Trí Việt

Số 155/48 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 

17, Q. Bình Thạnh
0312424854 31/10/2013 Mai Thaành Trí

Mai Thành Trí 2011001166

Nguyễn Thị Thu 2011001232

Công ty TNHH tư vấn, kế 

toán, thuế Việt Nam

Tầng 2 tòa nhà Sông Đà ngõ 165 

đường Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng, quận Cầu Giấy, HN

0106188658 04/11/2013
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

Nguyễn Thị Thanh Huyền 2012001349

Nguyễn Thị Hồng Nhung 2015002570

Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Đại lý thuế 

TTH

97, Nguyễn Văn Cừ, Phường An 

Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ

1801526452 25/04/2017 Đỗ Thị Minh Thư 0932845938

Đỗ Thị Minh Thư 2017003074

Hàng Minh Luật 2010000137

Công ty TNHH Kiểm toán 

FAC-Chi nhánh Nha 

Trang

27 Đường B1, Khu đô thị Vĩnh 

Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

0305992447-002 19/11/2013 Nguyễn Thịnh 058.3872355

Nguyễn Thịnh 2012001374

Nguyễn Minh Huy 2015002516
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Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế Cát Vàng

Số 196 Đường số 17, P. 11, Q. Gò 

Vấp, TP. HCM
0312555543 01/12/2013

Lương Thị Minh 

Phượng

Lương Thị Minh Phượng 2011001218

Lê Tiến Phát 2011001209

Công ty TNHH Tư vấn 

Thuế SAF

Tần 4, Tòa Nhà Viettel, 48 Lý Tự 

Trọng, Phường Tân An, TP Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6001396122 02/12/2013
Hoàng Thị Thanh 

Thủy
0934982198

Hoàng Thị Thanh Thủy 2011001239

Hoàng Thị Nghĩa 2017003190

Công ty CP Đại lý thuế 

Hà Nội - Thăng Long

Số 299 phố Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
0106364060 11/12/2013 Trần Thị Bính

0983186152-

04.665.15787

tranbinh1516@gm

ail.com

Nguyễn Duy Tiến 2013001826

Trần Thị Bính 2015002600

Công ty TNHH Tư Vấn 

Quản Lý Dịch Vụ Kế 

Toán Đại Lý Thuế Hưng 

Cát Lợi

Số 62 Phú Thọ, P. 02, Q. 11, TP. 

HCM
0312494058 18/12/2013 Trần Tấn Lợi

Vương Thị Mỹ Hương 2010000591

Trần Tấn Lợi 2013001779

Công ty CP Thương mại 

Địa Nam

Tầng 1, tầng 2 số 22D Giảng Võ, 

phường cát Linh, Đống Đa,HN
0101592377 20/12/2013 Ngô Thụy Bằng

Nguyễn Thị Oánh 2011001098

Nguyễn Thị Vân 2011001128

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn và Đại lý thuế 

P.K.DUY

Tổ 2, thôn Tân Hạnh, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT
3502239929 23/12/2013 Phạm Khắc Duy 0932689779

duykhacpham@y

ahoo.com

Lê Hồng Tư 2013001680

Nguyễn Trí Hải Dung 2013001658

Công ty TNHH DV Tư 

Vấn Và Tư Vấn An Phú

Số 113 Đường T8, P. Tây Thạnh, 

Q. Tân Phú, TP. HCM
0312584914 02/01/2014 Lý Thị Thảo Tâm

Lý Thị Thảo Tâm 2011000994

Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2011000904

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thương Mại Khánh Linh

Số 232/17 Cộng Hòa, P. 12, Q. 

Tân Bình, TP. HCM
0307633556 03/01/2014 Đào Cao Bích Ngọc

Lý Quãng Khiêm 2013001594

Nguyễn Thị Thanh Phước 2011001266

Công ty TNHH Quản trị 

doanh nghiệp BCM Việt 

Nam

số 6 Tôn Thất Thuyết, P Dịch 

Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội

0106208826 03/01/2014 Vũ Văn Sang
04.37918197

0975020401

info@bcm.com.v

n

Phạm Vĩnh Quý 2015002276

Vũ Văn Sang 2015002627

Mai Đình Đình 2015002615

Công ty TNHH đại lý thuế 

NTVTAX

Số 569-571-573 (Lầu 3), Trần Hưng 

Đạo, Phường Cầu Kho,  Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0313143849 5/1/2017 Nguyễn Văn Thắng 0909241885

Đỗ Thùy Vân 2019004794

Vũ Thị Bình 2018004494
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Công ty TNHH Tư Vấn 

Thương Mại Dịch Vụ Phú 

Sỹ

Số 1162/61 Đường Trường Sa, P. 

13, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
0309780901 22/01/2014 Lê Thị Thu Thanh

Văn Đức Thiệm Phú 2011001213

Trần Sỹ Phương 2011001217

Công ty TNHH Kiểm toán 

Việt

Số 86 đường Xuân Thủy, TT 

phân viện BC và TT, tổ 36, 

phường Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội

0102138159 25/01/2014 Nguyễn Thái Hồng

Nguyễn Thị Diệu Linh 2013001601

Nguyễn Thái Hồng 2013001568

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Gia Luật

Số 3C Nguyễn Văn Mai, Phường 

08, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
0312604783 14/02/2014 Võ Thị Hồng Hạnh

Trần Thị Hồng Quyên 2018003925

Mạch Thị Quỳnh Hoa 2011001187

Công ty TNHH Kiểm toán 

và tư vấn APEC

Số 10A, ngõ 1295/2 đường Giải 

Phóng, Hoàng Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội

0101825198 17/02/2014 Đỗ Ngọc Hóa

Lữ Thị Hoa 2010000281

Nguyễn Thái Hồng 2012001371

Công ty TNHH Tư vấn 

AASC và cộng sự

Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường 

Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội

0106103196 21/02/2014 Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Lan Anh 2013001487

Nguyễn Thị Thanh Tú 2013001489

Công ty TNHH MTV Vac 

Sài Gòn

Lầu 8, Tòa Nhà  Resco, Số 94-96 

Nguyễn Du, Phường Bến Nghé , 

Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

0312644673 03/03/2014 Sakogawa Toshiaki

Hoàng Thị Phương Thảo 2011000993

Phạm Thị Duyên 2015002734

Nguyễn Thị Đức 2017003704

Trần Thị Huyền Trân 2017003735

Công ty TNHH Tư vấn và 

Đại lý thuế ASA

169C Trương Công Định, phường 

3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa -Vũng Tàu

3501687822 13/03/2014 Lê Minh Lưu 0903934592
luuktoanasa@ya

hoo.com

Lê Minh Lưu 2010000241

Trần Thượng Tín 2011000980

Công ty TNHH tư vấn 

Thuế - Tài chính Đông 

Bắc

P102 Tòa nhà ĐN5B, khu chung 

cư Quang Minh, phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang

2400411664 13/03/2014 Ngô Việt Dũng 0984087566

Dương Minh Hớn 2010000031

Phạm Huy Keng 2010000040

Phạm Quang Nhiên 2010000143

Hoàng Ngọc Thiện 2014002094

Ngô Việt Dũng 2015002252

Công Thị Yến 2015002247

Nguyễn Thu Trang 2015002245
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Trịnh Thị Oanh 2017003149

Tôn Thị Thúy 2018004506

Lê Thị Vi 2018004330

Công ty CP Dịch vụ thuế 

Bảo Trung

Số 9 ngõ 66 phố Vũ Xuân Thiều, 

phường Sài Đồng, Long biên, Hà 

Nội

0106466545 26/03/2014 Nguyễn Thị Dư

Nguyễn Thị Dư 2013001960

Nguyễn Mạnh Phú 2013001748

Công ty TNHH Kiểm 

Toán KSI Việt Nam

Tầng 2, 3, 4 Số 96 Đinh Tiên 

Hoàng, P. 1, Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM

0302714628 27/03/2014 Trương Quang Anh

Trương Quang Anh 2013001511

Trịnh Thị Bích Liên 2012001388

Công ty TNHH TMDV 

Tư Vấn Thuế Lê Ngọc

Số 76 Phan Sào Nam, P. 11, Q. 

Tân Bình, TP. HCM
0312697957 31/03/2014 Lê Thêm

Lê Thêm 2013001954

Bùi Ngọc Hải 2013001963

Công ty TNHH kiểm toán 

và tư vấn tài chính Toàn 

Cầu

Phòng 14B05-Tầng 14, TN 

Indochina Park Tower, Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, 

Q. 1, TP. HCM

0309979969 11/04/2014 Nguyễn Duy Vũ

Nguyễn Duy Vũ 2012001435

Trần Minh Tuấn 2012001436

Lê Duy Ngọc 2013001709

Công ty CP ứng dụng và phát 

triển công nghệ Blue com Việt 

Nam

số 56 Đặng Tiến Đông, Phường Trung 

Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, VN
0106229618 26/11/2019 Phạm Ngọc Duy 0973282186

ketoanbluecom@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Hà 2018004242

Trần Thị Thúy Bình 2018004511

Công ty Tư Vấn Luật Và 

Kiểm Toán Hoàng Gia - 

S.C.C.T (TNHH)

Số 46 Nguyễn Cư Trính, P. Phạm 

Ngũ Lão, Q, 1, TP. HCM
0300894220 21/04/2014 Phạm Thế Vinh

Phạm Thế Vinh 2013001775

Trần Thị Hồng Ngọc 2013001753

Chi nhánh Công ty 

TNHH tư vấn và đại lý 

thuế Công Minh

Số 159 Quốc Lộ 13, Phường 26, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0106761879-001 1/6/2017 Đào Hữu Linh

Nguyễn Huy Quang 2016003000

Hoàng Quang Việt 2015002617

Công ty TNHH MTV 

Thông Tin Tài Chính 

Thủy Chung

Số 97 Nguyễn Công Trứ, P. 

Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. 

HCM

0306287166 21/04/2014 Ngô Thụy Vi

Phùng Thị Thanh Thủy 2013001653

Hoàng Thị Thanh Tâm 2010000213

Công ty TNHH Kiểm toán 

AVICO

số 66, tổ 18, phường Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội
0105363716 23/04/2014 Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn 2014002026
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Dương Tiến Dũng 2014002029

Đinh Thu Trang 2014002028

Công ty TNHH Tư vấn và

Dịch vụ Thuế LPA

47 Bàu Cát 7, P.14, Q.Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh
0315841278 17/09/2019

Phạm Thị Uyên 

Phương

Phạm Thị Uyên Phương 2018004399

Lê Thanh Long 2015002529

Công ty TNHH một thành 

viên tư vấn thuế Thắng 

Lợi

Số 587, đường Nguyễn Văn Cừ, 

Tổ 3, Khu 7, phường Hồng Hải, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

5701703923 16/05/2014 Nguyễn Thắng 0915265889
thangmaihl@gma

il.com

Nguyễn Thắng 2011000718

Nguyễn Thị Sự 2014002022

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Thiên Kim

739A Quốc lộ 20 - Thị trấn Liên 

nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

5801240098 5/16/2014 Phạm Thị Mỹ Chính

Lê Thị Phương Thảo 2013001897

Nguyễn Thị Phương Thảo 2012001534

Công ty Cổ phần đào tạo 

và đại lý thuế APEC

Số nhà 106-B6, Phường Thanh 

Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
0106084881 10/06/2014 Nguyễn Thị Thu  

Nguyễn Văn Chỉnh 2010000438

Phạm Thị Sơn 2014002034

Công ty TNHH TV Và 

Đại Lý Thuế TPM

28 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa 

Kao, Q. 1, TP. HCM
0312787706 13/06/2014 Nguyễn Tấn Bảo

Nguyễn Thị Kiểm 2019004979

Trần Thị Thùy Trinh 2019004980

Lê Mỹ Vân 2019004991

Nguyễn Hồ Hảo Vy 2019005113

Nguyễn Tiểu Hiền 2018004496

Hà Thị Thu Như 2018004196

Phạm Thị Phương Thảo 2018004479

Nguyễn Ngọc Minh Hiếu 2018004475

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn ACC Việt Nam

Số 881/27B Quốc Lộ 1A, Khu Phố 

1, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân

0313218011 10/04/2017 Huỳnh Công Dụng 0938830883

Huỳnh Công Dụng 2017003090

Nguyễn Thuận Tín 2013001885

Công ty TNHH Đại lý thuế 

Vitax

tầng 6 tòa nhà Việt A, số 9, phố Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy

107917328 10/8/2017 Kiều Minh Tuấn 0975131135 tuankm@dailythuevitax.com

Nguyễn Viết Bình 2018004228

Kiều Minh Tuấn 2015002589
Công ty TNHH Dịch vụ 

và thương mại Nguyễn 

Tiến

tổ dân phố Tháp, phường Đại Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, HN
0106590454 16/07/2014 Nguyễn Tiến Long

Nguyễn Tiến Long 2011000817

Vũ Minh Đức 2012001397

Công ty TNHH tư vấn và 

đại lý thuế A&T

Số 21 Kiệt 33 Nguyễn Trường Tộ, 

Phường Phước Vĩnh, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

3301617634 28/12/2017 Lê Thị Thu Lê 0914193545

Lê Thị Thu Lê 2017003465
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Vĩnh Thông 2014001992

Công ty TNHH Tư vấn 

thuế CHC

Tầng 4, số 92 Hoàng Ngân, 

phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội

0106592028 7/21/2014 Chino Yoshiaki 0944384085

hue@chc-

tax.com; 

mai@chc-

tax.com

Nguyễn Thị Lan 2019005256

Ngô Hồng Hạnh 2018004484

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Thuề Anh Việt

Số 66//12 Lê Đức Thọ, P. 15, Q. 

Gò Vấp, TP. HCM
0312817037 23/07/2014 Phạm Trinh Hiếu

Phạm Trinh Hiếu 2014002037

Trần Thị Oanh Kiều 2012001363

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn- Đại lý Thuế 

Ninhtax

Số 01 Hoàng Hoa Thám, Khu phố 

4, Phường Phủ Hà, TP.Phan Rang 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

4500581310 7/30/2014 Nguyễn Kiếm Chúc

Nguyễn Kiếm Chúc 2014002042

Nguyễn Thị Hạnh 2011000714

Công ty TNHH Đại lý 

thuế An Bình

21 Lê Quý Đôn, Phường 1, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu.

3502259587 06/08/2014 Nguyễn Anh Quân 0903745817
anbinhtax_vt@ya

hoo.com.vn

Lê Ngọc Bảo 2014002048

Mai Hoài Trang 2011001272

Công ty TNHH Tapro
Số 497/25/2 Thống Nhất, P. 16, 

Q. Bình Thạnh, TP.HCM
0304173501 12/08/2014

Quách Chánh Đại 

Thanh Tâm

Phạm Thị Kim Liên 2013001706

Đào Văn Hải 2013001664

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Đại Tín

Số 750/1/15 Nguyễn Kiệm, P. 4, 

Q. Phú Nhuận, TP.HCM
0310973601 12/08/2014 Lê Đình Hùng

Lê Phạm Thùy Trang 2010000248

Lê Thị Thu Hương 2011001191

Công ty cổ phần Đào tạo 

và tư vấn dịch vụ thuế 

Hoa Việt

Số nhà 20, ngách 151 ngõ 143 

phố Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội

0106607845 8/14/2014
Nguyễn Thi Minh 

Nguyệt

Đinh Xuân Huệ 2018004556

Dương Văn Lâm 2015002426

Công ty cổ phần tư vấn 

thuế Toàn Cầu

Số 15, ngách 36, ngõ Xã Đàn 2, 

Phường Nam Đồng, Quận Đống 

Đa, Hà Nội

0105742168 04/09/2014 Nguyễn Hång Dung

Nguyễn Thị Phương Lan 2014002004

Nguyễn Hồng Dung 2015002250

LamThanh Sơn 2016002995

Công ty TNHH tư vấn 

doanh nghiệp ATA

Số Vp 04.20 Tầng 4, Tòa nhà The 

Everich Infinity, 290 An Dương 

Vương, Phường 04, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0314570667 3/10/2017 Lưu Đức Minh
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Lưu Đức Minh 2010000286

Ngô Nguyễn Ái Linh 2015002808

Công ty TNHH Kiểm 

Toán E - Jung

Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 

P. 6, Q. 3, TP. HCM
0309645959 08/09/2014 Kim Jong Shin

Hồ Thị Mười 2013001558

Âu Kim Phượng 2013001559

Trần Ngọc Lan 2013001762

Hoàng Lệ Ngân 2015002224

Lê Thị Trang 2015002223

Trần Thanh Vân 2018004019

Võ Nguyên Thảo 2018004021

Đăng Như Tuyền 2019004923

Nguyễn Hữu Tiến 2017003204

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn và Kê khai thuế 

Phía Nam

134A/2, ấp 1A, xã An Thạnh, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An
1101695455 09/09/2014 Huỳnh Thị Thu Hà

0907958871

072.3631599

info@ketoanphia

nam.com.vn

Nguyễn Văn Thanh 2013001509

Trần Tấn Phát 2012001425

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Sao Việt

Số 386/51 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3, 

TP. HCM
0304457750 10/09/2014 Nguyễn Mạnh Quân

Nguyễn Mạnh Quân 2013001755

Phạm Văn Giới 2013001747

Nguyễn Văn Ngà 2013001751

Nguyễn Quang Nhơn 2010000352

Đặng Thị Thiên Nga 2010000100

Lê Thị Hồng Phương 2010000260

Công ty TNHH Kiểm 

Toán D.T.L

Số 140 Nguyễn Văn Thủ, P. 

Đakao, Q. 1, TP. HCM
0302361789 12/09/2014 Đặng Xuân Cảnh

Lê Khánh Lâm 2010000239

Lê Hoàng Tú Anh 2011000891

Đặng Thị Trúc Phương 2011000937

Tăng Quốc Thắng 2013001908

Lộ Nguyễn Thúy Phượng 2013001915

Huỳnh Thị Ngọc Trinh 2013001914

Hồ Nam Đông 2013001917

Nguyễn Thụy Nhã Vy 2013001920

Nguyễn Thị Liên Hương 2013001925

Đặng Thị Hồng Xuân 2013001911

Đặng Xuân Cảnh 2013001909

Phạm Thị Bích Hạnh 2013001800

Diệc Lệ Bình 2013001930

Lục Thị Vân 2013001907

Nguyễn Chánh Thành 2013001799

Nguyễn Thành Lâm 2013001929

Hoàng Thị Vinh 2013001928

Trần Thế Thu 2014002009
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Công ty TNHH TM DV 

Linh San

Số 725/13 Đường Trường Chinh, 

P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. 

HCM

0310058786 16/09/2014 Phạm Đăng Khoa

Lưu Thị Thu Linh 2017003093

Đỗ Thị Hồng Hạnh 2011001186

Công ty TNHH Kiểm 

Toán DFK Việt Nam

Số 38/8 Lam Sơn, P. 02, Q. Tân 

Bình, TP. HCM
0302909063 24/09/2014

Nguyễn Lương 

Nhân

Nguyễn Lương Nhân 2012001334

Nguyễn Văn Tuyên 2011001248

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Tín Phát Bến Tre

137/9A, Ngô Quyền, Phường 3, 

Thành phố Bến Tre, Bến Tre
1300966533 9/26/2014 Hồ Thị Ngọc Du 0947173438

thuetinphatbentre

@gmail.com

Nguyễn Ngọc Giáp 2011001022

Nguyễn Thành Đức 2014002075

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Và Kế Toán TND

Số 296 Phan Xích Long, P. 02, Q. 

Phú Nhuận, TP. HCM
0302183896 08/10/2014 Trần Việt Hà

Trần Việt Hà 2013001922

Tô Đình Hoài 2010000510

Công ty TNHH Crowe 

Việt Nam

Phòng 1205, tầng 12, tòa nhà 

IPH,241 Xuân Thủy, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

0103021019 09/10/2014 Nguyễn Quỳnh Nam

Nguyễn Quỳnh Nam 2010000359

Vũ Lâm 2012001413

Nguyễn Thị Thu Huyền 2011001084

Phan Hoàng Giang 2011000762

Nguyễn Thị Diễm 2012001412

Nguyễn Trung Hiếu 2014002056

Nguyễn Thị Phương Dung 2014002055

Công ty CP Bất Động Sản 

Và Dịch Vụ Thuế Sài Gòn

Số 128 Vũ Tông Phan, Khu Phố 

5, P. An Phú, Q.2, TP. HCM
0310226222 24/10/2014

Trương Nghiêm 

Thụy Vy

Liêu Minh Tuấn 2011001245

Nguyễn Mai Khánh Trình 2013001545

Công ty Cổ phần Đại lý 

thuế và Dịch vụ tư vấn 

Đông Á

Số 36C, phố Lý Nam Đế, phường 

Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

0106661401 03/11/2014
Nguyễn Thị Mai 

Hoa

Bùi Thị Lệ Kiều 2017003153

Đặng Thị Toan 2011000847

Lê Tuấn Anh 2011001049

Công ty Cổ phần đào tạo 

và tư vấn thuế Sen Vàng

Số 7, phố Yên Lạc, phường Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0106061813 06/11/2014 Vũ Thị Kim Liên

Phạm Thị Hương Giang 2011000795

Phạm Thị Diễm Hương 2011000807

Công ty TNHH Tư vấn 

QMC

Số 6, ngách 9/14 Lương Đình 

Của, phường Kim Liên, Đống Đa, 

Hà Nội

0105443979 06/11/2014
Nguyễn Ngọc 

Quang

Nguyễn Ngọc Quang 2010000345

Trương Thị Thúy Mai 2011000819
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Công ty TNHH TSV 

Services Việt Nam

Số 33 Phan Văn Khỏe, P. 13, Q. 

5, TP. HCM
0312954298 13/11/2014

Nguyễn Thị Bích Liên 2010000372

Trần Thị Mỹ Hạnh 2015002338

Công ty CP Làm Việc 

Thông Minh

Số 428 Điện Biên Phủ, P. 11, Q. 

10, TP. HCM
0310572550 13/11/2014 Nguyễn Hoàng Vũ

Trương Thị Thanh Minh 2014002135

Trần Thị Mỹ An 2018004469

Công ty TNHH Tư vấn và 

Dịch vụ Thủ tục thuế

20B Lãnh Binh Thăng, Phường 3, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
1300971124 11/13/2014 Phan Phạm Mai Ly 075.3545449

maily.phan0412

@gmail.com

Phan Phạm Mai Ly 2013001921

Đỗ Thị Ngọc Xuân 2014002143

Công ty TNHH kế toán 

Hà Phú

Số 886/39 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 

25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
0313016311 04/12/2014 Trương Thị Bích Hà

Trương Thị Bích Hà 2011000901

Phạm Thị Thu Hà 2011001180

Công ty TNHH Kiểm toán 

Nhân Tâm Việt

Số 10 ngõ 462 đường Bưởi, 

phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà 

Nội

0102038482 05/12/2014 Lưu Thị Thúy Anh

Lưu Thị Thúy Anh 2013001669

Nguyễn Thị Hồng Thanh 2010000383

Trương Thị Thảo 2013001671

Trương Thị Diệu Huyền 2010000562

Đào Duy Hưng 2013001670

Nguyễn Khánh Hoa 2010000334

Hồ Xuân Hè 2013001668

Nguyễn Thị Hạnh 2013001667

Nguyễn Thị Lan Hương 2016002909

Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn UHY ACA

Tầng 9 tòa nhà HL, ngõ 82 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

0102021062 29/12/2014 Đào Xuân Dũng

Trần Văn Dũng 2011000792

Chu Quang Tùng 2010000090

Công ty TNHH dịch vụ 

Thuế Đại Tín Phát

414 Hoàng Diệu, Phường Thành 

Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

6001474652 09/01/2015 Dương Cảnh Toàn
05003889494; 

0914047777

db4112083@onli

ne.tvu.edu.vn

Dương Cảnh Toàn 2014002189

Nghiêm Xuân Phương 2010000051

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kiểm Toán DFK 

Việt Nam

số 127 Huỳnh Văn Lũy, phường 

Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương

0302909063-003 26/01/2015 Nguyễn Cảnh 0650. 3897292
bd@dfkvietnam.

com

Nguyễn Cảnh 2014002170

Trần Thị Thanh Xuân 2014002165

Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC

Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường 

Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

0100111105 1/27/2015 Ngô Đức Đoàn
8241990/ 

8268681

aaschn@hn.vnn.

vn
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Ngô Đức Đoàn 2013001477

Phạm Thị Thanh Giang 2010000469

Công ty TNHH Tư vấn và 

Đại lý thuế Công Minh

Số 3 khu tập thể cầu Thăng Long, 

đường Phan Bá Vành, phường Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

0106761879 05/02/2015 Nguyễn Công Bằng 0989258233

Nguyễn Huy Quang 2016003000

Nguyễn Công Bằng 2017003220

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn và đại lý thuế Toàn 

Cầu

Số 10 ngách 141/67 Giáp Nhị, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

0106751655 05/02/2015 Nguyễn Việt Dũng 0984488877

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2011001070

Lê Thị Thu Phương 2013001833

Lê Thị Mai 2015002295

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế và Xây Dựng Anh 

Vũ

Khu phố Nguyễn Giáo, Phường 

Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, 

Bắc Ninh

2300762323 10/02/2015 Ngô Anh Tấn 0918722333

Ngô Anh Tấn 2013001834

Trần Nhật Nam 2010000520

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Trương Nguyễn

32 Hùng Vương, P. Phú Cường, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
3702338645 02/03/2015 Trương Cao Nghĩa 0650. 3825147              

truongcaonghia@

gmail.com

Trương Cao Nghĩa 2015002208

Nguyễn Tấn Tài 2014002194

Công ty TNHH tư vấn Vi-

Star

Lầu 8, Green Country Building, 

Số 01 Đường 81, Phường Tân 

Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

0312549074 17/03/2015 Lê Minh Tài 0982682494 Info@vi-star.com

Ngô Thị Mai Phương 2014002141

Diệp Quốc Bình 2010001362

Công ty TNHH TM DV 

Tư Vấn Thuế Toàn Cầu

Số 106/16 Đường 109, P. Phước 

Long B, Q. 9, TP. HCM
0313118948 24/03/2015 Hứa Văn Cường 0983448876

Hứa Văn Cường 2010000631

Lê Đoàn Minh Đức 2010000234

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán thuế Kinh Bắc

Số 8, Nguyễn Xuân Chính, 

phường Tiền An, thành phố Bắc 

Ninh

2300883092 3/25/2015 Trần Thị Bích Ngà 0241.3827150

Trần Thị Bích Ngà 2013001937

Nguyễn Thị Kim Thoa 2014002101

Công ty TNHH dịch vụ

đại lý thuế Vũ Á

Số 81 Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0309910789 5/30/2018 Vũ Thị Thắm 0903608386

Mai Thanh Giang 2010000624

Trần Thị Kim Cúc 2015002332

Chi nhánh Công ty 

TNHH Kiểm toán Sao Việt

Số 41 ngõ 62 đường Trần Bình, 

phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, tp Hà Nội

0304457750-003 03/04/2015
Nguyễn Hồng 

Chuẩn

Nguyễn Hồng Chuẩn 2014002118

Vũ Anh Tuấn 2010000572
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Công ty TNHH tư vấn 

thuế Acitex

Số 26 tổ 20 phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội
0106719852 03/04/2015

Nguyễn Thị Minh 

Ánh

Nguyễn Cao Lục 2012001308

Phạm Thị Hòa 2012001307

Công ty cổ phần tư vấn 

thuế Minh Hải

Số 34 ngõ 112 Vũ Xuân Thiều, 

Phường Sài Đồng, Quận Long 

Biên, TP Hà Nội

0106663737 07/04/2015
Trần Thị Thanh 

Thúy

Trần Thị Thanh Thúy 2015002229

Nguyễn Thị Diệp Anh 2010000375

Công ty TNHH Kiểm toán 

AFC Việt Nam

Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. 

Đakao, Q. 1, TP. HCM
0300448995 20/04/2015 Đặng Thị Mỹ Vân 082200237

Đặng Thị Mỹ Vân 2014001997

Trang Đắc Nha 2014001996

Lê Ngọc Hải 2010000243

Nguyễn Ngọc Thùy Dung 2014002159

Phạm Thị Ngọc Liên 2010000467

Nguyễn Ngọc Bích 2014002005

Lê Thanh Vũ 2014002001

Công ty TNHH Dịch vụ 

thuế An Thịnh

134A Trần Quốc Tuấn, khóm 2, 

phường 2, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh

2100588036 4/20/2015 Văng Minh Thuận 0743.853547
anthinhtax@yaho

o.com

Văng Minh Thuận 2015002374

Trần Huỳnh Tú Anh 2015002325

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư, tài chính, kế toán, 

thuế- kiểm toán com.PT

B202 số 46 Trần Hưng Đạo, 

Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội

0101119121 4/22/2015 Vũ Hoàng Giang
2517402/564021

8

Lê Thị Hòa 2014002122

Vũ Hoàng Giang 2014002125

Phùng Thị Quang Thái 2014002123

Nguyễn Thị Hương Quỳnh 2012001384

Công ty TNHH kế toán và 

truyền thông AC

Số 22 ngõ 255 tổ 30 Phường Dịch 

Vọng Quận Cầu Giấy Hà Nội
0106774035 4/27/2015 Nguyễn Kiên Trung 01694030479

ketoantruyenthon

gac@gmail.com

Vũ Thị Thọ 2012001361

Vũ Ngọc Anh 2011001054

Nguyễn Kiên Trung 2011001127

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Mytax

Thôn Hàn Lâm, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, Việt Nam
0107904657 20/7/2017 Đinh Lệnh Giang 0973688623 mytaxdailythue@gmail.com

Nguyễn Ngọc Quang 2017003547

Hồ Đức Việt 2015002626

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Hoàng Gia Luật

260/11 Nguyễn Thái Bình, P. 12, 

Q. Tân Bình, TP. HCM
0309788932 15/05/2015

Nguyễn Trần Sơn 

Hoàng
0866726481

tuvanluathoanggi

a@gmail.com

Nguyễn Trần Sơn Hoàng 2011000909

Trần Đình Vương 2018003936

Công ty CP Thuế Hoa Sen
126/5A Đường 11, P. Linh Xuân, 

Q. Thủ Đức, TP. HCM
0313221938 15/05/2015 Đinh Thị Ánh Tuyết 0903385341

ketoanthuehoasen

@gmail.com

Đinh Thị Mai Hương 2015002303
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Lưu Thị Huế 20150022300

Công ty CP DVTC và Đại 

Lý Thuế Việt Nam

21 đường số 8, P. Bình Hưng 

Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM
0313221303 15/05/2015 Phạm Thị Thêu 0983868279

info@thuevietna

m.net

Phạm Văn Hưng 2015002343

Phạm Thị Thêu 2015002366

Công ty TNHH tư vấn và 

kiểm toán Anh 

11/256 đường Đà Nẵng, phường 

Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải 

Phòng

0200609737 01/06/2015 Trần Thị Trang 0313.836866 acacvn@acacvn

Trần Ngọc Kim 2013001975

Đỗ Thị Quỳnh Anh 2011001031

Công ty Cổ phần Đại lý 

thuế ATP

Thôn 10, xã Xuân Quan, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
0107526003 7/8/2019 Phan Hoàng Anh 0983407984

dailythueatp@gma

il.com

Phan Hoàng Anh 2017003653

Lê Thị Cẩm Vân 2011001115

Công ty CP tư vấn thuế 

CNC

Tổ 4, Khu 8, phường Hồng Hải, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5701941780

31/7/2018 ( Công văn xác 

nhận số 5809/XN-CT) 
Nguyễn Văn Cung 0913289833

Nguyễn Thành Cung 2018004031

Ngô Trung Chính 2018004030

Công ty TNHH Tư vấn 

Đại lý thuế T&H

12 Nguyễn Thái Học, P Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

4101443485 02/06/2015 Nguyễn Nhật Huy 056 3502345

Huỳnh Xuân Thủy 2010000681

Lê Thanh Hồng 2011000696

Công ty TNHH Kế toán 

và đại lý thuế FOSA

số 3 ngách 34 ngõ 1081 Hồng Hà, 

Phường Chương Dương, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

0101157938 02/06/2015 Nguyễn Ngọc Minh
0438335822

0989552566

fosaminhkt@gma

il.com

Nguyễn Ngọc Minh 2015002270

Vũ Kim Chi 2015002558

Công ty TNHH Tư vấn và 

Đại lý thuế Cát Minh

Số 4/D4, Mê Linh, Phường 9, 

thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5801274812 6/4/2015 Lê Văn Minh

Lê Văn Minh 2015002310

Nguyễn Thị Hường 2017003254

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dịch vụ thuế- Kế 

toán TFC Gia Lai

Tổ 4- Khu vực 11, phường Ngô 

Mây, TP Quy Nhơn , tỉnh Bình 

Định

5900747033-001 05/06/2015 Hà Trọng Hợi 0919150749

Hà Trọng Hợi 2010000062

Hà Văn Hiến 2013001964

Công ty cổ phần đại lý 

thuế Việt Nhật

số 4 ngách 2/19 đường Xuân 

Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

0106696203 05/06/2015 Ngô Thị Thơm 043 7501497

Tô Thị Hằng 2015002235

Thang Thị Bích Hải 2011000720

Ngô Thị Thơm 2015002602

Công ty TNHH Tư Vấn 

Đầu Tư Thuận Thành

Lầu 11, Số 275B Phạm Ngũ Lão, 

P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP.HCM
0313065894 09/06/2015 Lê Thị Hoài 0838360791

thuanthanh.tvdt

@gmail.com
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Trần Thanh Sơn 2011000996

Phan Đại Hoàng Công 2013001659

Công ty TNHH TM DV 

Thanh Nam

Số 196 Vạn Kiếp, P. 3, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM
0313246851 09/06/2015 Phan Thanh Nam 0913833357

Phan Thanh Nam 2011000930

Lê Thị Thu Hiền 2015002697

Công ty TNHH DR COM
Số 8/10 đường Gò Dầu, P. Tân 

Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
0311989001 18/06/2015 Đặng Thị Ái Kiều 0904493777

acchuongdinh@g

mail.com

Phan Thị Kim Thủy 2015002317

Phan Thị Đoan Trang 2015002663

Công ty TNHH TV và DV 

Đại Lý Thuế ATL

1.3 Đường 1, KP 6, P. Trường 

Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
0312210517 23/06/2015 Nguyễn Thế Anh 0839958265

kekhaithur.atl@g

mail.com

Thái Thị Vân Nga 2011000932

Nguyễn Thế Anh 2015002327

Công ty TNHH tư vấn 

thuế DSL

Phòng 8.6, Tầng 8 Toà nhà Le

Meridien, Số 3C Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

0314524269 28/11/2017 Đoàn Đình Đức 0942938468

Đoàn Đình Đức 2015002296

Đinh Vũ Ngọc Dung 2017003083

Công ty cổ phần tư vấn và 

đại lý thuế Hà Nội

số 26A ngõ 6 đường Lương Văn 

Can, Phường Nguyễn Trãi, Quận 

Hà Đông, TP Hà Nội

0106883122 02/07/2015
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
0904760774

thien.vinasem@g

mail.com

Tăng Thị Hạnh 2015002494

Đặng Thị Kiếu 2015002397

Công ty TNHH Tư Vấn H 

& T

Số 575/11/8 Cách Mạng Tháng 

Tám, P. 15, Q. 10, TP. HCM
0312489883 06/07/2015 Nguyễn Thái Hoàn 0866761235

ht.consultancy.vn

@gmail.com

Ngô Thiện Anh Thư 2015002372

Vũ Thị Hồng Minh 2015002309

Công ty TNHH DV Kế 

Toán Tư Vấn Thuế 

Thành Công

Lầu 9, Số 68 Nguyễn Huệ, P. Bến 

Nghé, Q. 1, TP. HCM
0309430216 06/07/2015 Trần Thế Viên 0906689007

dvktdonga@gmai

l.com

Trần Thế Viên 2011001167

Ngô Thanh Thủy 2013001883

Công ty TNHH Can 

International Advisory 

Vietnam

Tầng 31, Tòa nhà Saigon Trade 

Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, P. 

Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

0312578847 14/07/2015 Takaghi Ando 0839107424

Hoàng Thị Mộng Tuyền 2014002130

Nguyễn Công Vinh 2015002382

Công ty TNHH MTV Tư 

Vấn Và Đại Lý Thuế A T

484R Nơ Trang Long, P. 13, Q. 

Bình Thạnh, TP. HCM
0313316964 14/07/2015

Nguyễn Hữu Anh 

Tuấn
0903364475

Nguyễn Hữu Anh Tuấn 2015002435

Nguyễn Đình Tiến 2011001242

Công ty TNHH Kế toán 

Thuế Thuận Thành An

Số nhà 937, đường Hoàng Văn 

Thụ, Tổ 5, phường Hữu Nghị, 

thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa 

Bình

5400463386 15/07/2015 Nguyễn Đức Tuất 0903488824
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Nguyễn Đức Mão 2015002237

Ngô Thị Thanh Tâm 2010000305

Công ty TNHH Lâm 

Nghiệp Xây Dựng Và 

Dịch Vụ Gia Long

số 357 Nguyễn Văn Tăng, P. 

Long Thạnh Mỹ, Q. 9, TP. HCM
0312269486 17/07/2015

Nguyễn Nguyên 

Sinh
0913893438

Nguyễn Nguyên Sinh 2011000703

Hoàng Trãi 2011000727

Công ty TNHH TV Đại 

Lý Thuế AC & T

162/13/4 Đường TTN08, KP6, P. 

Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. HCM
0312086115 24/07/2015 Huỳnh Minh Đức 0909909569

Huỳnh Minh Đức 2015002695

Võ Đình Sáu 2011001156

Công ty cổ phần hỗ trợ 

giáo dục Việt Global

Số 140 đường Chiến Thắng, 

Phường Văn Quán, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội

0106174045 03/08/2015 Phạm Vũ Hà Thanh 0466747145

Đinh Thị Hà 2010000110

Nguyễn Thị Minh Hạnh 2010000392

Phạm Thị Thanh Lan 2017003325

Phùng Thị Hồng Thanh 2017239034

Công ty TNHH dịch vụ, 

tư vấn thuế Trung Thành

Số K3/125 Tô Hiệu, P.Trại Cau, 

quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

0201099510 10/08/2015 Trần Thị Dung 031.3610939

Trần Thị Dung 2010000637

Đỗ Thị Hương Giang 2012001404

Nguyễn Thị Liên 2010000654

Công ty TNHH Kiểm 

Toán Đông Nam Á

L.14-008B, Tòa Nhà VinCom, 72 

Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, 

TP. HCM

0312525940 12/08/2015 Cù Xuân Thắng 0839246282

Cù Xuấn Thắng 2015002464

Nguyễn Minh Hoàng 2015002459

Công ty TNHH NAC 

(Việt Nam)

Số 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến 

Nghé, Q. 1, TP. HCM
0309288986 12/08/2015 Hiroshi Tanaka

Phạm Thị Phương Thảo 2019004989

Trần Thị Ngọc Trâm 2015002648

Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế A.T.A

Số 5 Đường số 2, KP 7, P. Hiệp 

Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. 

HCM 

0313337266 18/08/2015
Cao Thị Hoàng 

Quyên
0909149363

Cao Thị Hoàng Quyên 2013001878

Đăng Quan Sang 2013001879

Công ty Cổ phần tư vấn

thuế Vinatas

Số 77/7 Đường số 17, Phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0304966483 6/7/2018
Trần Văn Minh 

Tuấn
0939391239

tvmt2000@yahoo.

com

Trần Văn Minh Sơn 2018003926

Nguyễn Thị Ngọc Anh 2017003304

Công ty TNHH CPA Việt 

Nam

Số 5 Cao Đức Lân, P. An Phú, Q. 

2, TP. HCM
0313295168 18/08/2015

Phạm Thị Huyền 

Chi
0862811162

cpavnco@gmail.

com

Nguyễn Thị Ngọc Anh 2016002972

Vũ Thị Khánh Vân 2015002685
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Công ty TNHH đào tạo và 

đại lý thuế Duy Tân

số 7, ngõ 44, đường Hòa Bình, 

khu Lê Lợi, phường Cẩm Tây, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

5701749653 9/9/2015 Nguyễn Bá Duy 0974911762
duyvanbich@gm

ail.com

Nguyễn Bá Duy 2017003141

Phan Thị Ngọc Anh 2017003749

Công ty TNHH kế toán, 

kiểm toán Việt Nam

số nhà 16A, ngõ 181, đường 

Trường Chinh, Phường Khương 

Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội

0102360001 10/09/2015 Phạm Thị Hoạt 043.2430786 vaa@vnn.vn

Phạm Thị Hoạt 2015002389

Phạm Thu HIền 2015002391

Hoàng Thị Hồng Hạnh 2015002390

Đoàn Thị Minh Phúc 2015002392

Nguyễn Thúy Hồng 2010000431

Công ty cổ phần tập đoàn 

kế toán Hà Nội

số nhà 3, ngách 806/66, ngõ 806 

đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, 

huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, VN

0103648057 17/12/2018 Lê Thanh Tuân
0389994251

0435668036

Luyện Thị Ngà 2011001096

Hoàng Thị Bích Liên 2015002267

Công ty CP Đại lý thuế 

Quang Minh

số 5B ngách 109/30 phố Quan 

Nhân, Phường Nhân Chính, Q 

Thanh Xuân, Hà Nội

0106995965 24/09/2015 Nguyễn Thị Quyên 0987519016
dltquangminh@g

mail.com

Nguyễn Thị Quyên 2015002277

Phạm Thị Quế 2015002629

Nguyễn Thị Hà 2015002604

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán và tư vấn thuế Bắc 

Ninh

169 Tân Lập, phường Đình Bảng, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
2300895475 9/28/2015

Nguyễn Quang 

Cảnh
0914988666

Lê Văn Tuấn 2013001508

Nông Kim Tuyên 2010000004

Công ty TNHH tư vấn 

thuế Chí Linh

Số nhà 55 phố Nguyễn Trãi I, 

Phường Sao Đỏ, TX Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương

0801145889 28/9/2015 Vũ Văn Vinh 0904024009
vinhhachilinh@g

mail.com

Vũ Văn Vinh 2015002535

Vũ Đình Bình 2015002463

Công ty TNHH Nexia STT

Tầng 18 tòa nhà C 'Land Tower, 

số 156 ngõ Xã Đàn II, Đống Đa, 

TP Hà Nội, Việt Nam

0103975287 9/29/2015
Nguyễn Thành 

Trung
0439350990

Phan Thị Băng Tuyết 2010000684

Nguyễn Hoàng Phương 2011000830

Nguyễn Thành Trung 2010000366

Công ty TNHH Kiểm toán 

và tư vấn Kreston (VN)

Tầng 4 tòa nhà Hà Thành, số 102 

Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội

0104648885 12/10/2015
Nguyễn Hoàng 

Dũng
0936918918

nhungchu@kresto

n.vn

Nguyễn Hoàng Dũng 2011000791

Chu Thị Tuyết Nhung 2010000092
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Nguyễn Thị Thu 2013001518

Nguyễn Quang Hưng 2013001517

Trần Văn Thức 2016002964

Phạm Minh Tuấn 2016002965

Chu Hải Hà 2016002968

Chi nhánh Công ty 

TNHH kiểm toán và định 

giá Thăng Long - T.D.K - 

Khu vực Miền Bắc

Số 9 đường Đoạn Xá, phường 

Đông Hải 1, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng

0104779158-032 12/10/2015 Nguyễn Hoàng Vụ 0904502188

Nguyễn Hoàng Vụ 2011000778

Nguyễn Thị Minh Ngọc 2014002160

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế HTC

Số 36 Phan Khiêm Ích, Khu Phố 

Hưng Gia (R4), P. Tân Phong, Q. 7, 

TP. HCM

0313268573 15/10/2015 Hà Thị Mai Hồng 0988119955
ketoanhtc@gmail.

com

Hà Thị Mai Hồng 2015002414

Phạm Ngọc Chinh 2015002396

Công ty TNHH Tư Vấn 

Quản Lý Chính Phương

Số 210/6/61 Nguyễn Văn Luông, P. 

11, Q. 6, TP. HCM
0311479603 15/10/2015 Lê Minh Quân 0918199665

Lê Minh Quân 2015002360

Trần Thị Ly Va 2015002652

Công ty TNHH Giải pháp 

doanh nghiệp Phước 

Quang

Khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
1101235680 19/10/2015 Phạm Minh Quang 0903629722

Hứa Thị Mai Anh 2013001797

Phạm Minh Quang 2018003924

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán và tư vấn Lê Phạm

số 66 đường Võ Văn Tần, phường 

Chính Gián, quận Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng

0401705617 11/26/2015 Lê Văn Linh 0906.703.429

Lê Văn Linh 2013001868

Chu Ngọc Tuấn 2015002483

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế CAT

C17/5A Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn 

Phú A, Q. 9, TP. HCM
0313516628 01/12/2015 Trần Thị Trâm 0938656016

tuvanthuecat@gm

ail.com

Đặng Minh Tuyến 2013001712

Trần Văn Hiệp 2010000550

Công ty TNHH Tư vấn tài 

chính và đại lý thuế 

Thành Nam

Số 61 Nguyễn Đức Thuận, 

Phường Thống Nhất, TP. Nam 

Định, tỉnh Nam Định

0601077381 02/12/2015 Nguyễn Ngọc Đức 0945110909

Vũ Thị Dung 2015002451

Nguyễn Thị Sen 2015002524

Công ty TNHH DV Tư Vấn 

Và Đại Lý Thuế Anh Minh

Số 220/2A đường Gò Dưa, KP2, P. 

Tam BÌnh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
0313383103 09/12/2015 Nguyễn Thị Hạnh 0909989676

Nguyễn Thị Hạnh 2015002665

Trương Thị Mỹ Vân 2015002664

Công ty TNHH Tư Vấn 

Doanh Nghiệp Và Dịch Vụ 

Thủ Tục Về Thuế A.T.V

Số U12A Bạch Mã, CX Bắc Hải, P. 

15, Q. 10, TP. HCM
0310925069 09/12/2015 Trần Quang Vinh 0918555595

Trần Quang Vinh 2015002717

Hoàng Đôn Huấn 2011000912

258

260

254

252

253

256

257

259

250

255

mailto:ketoanhtc@gmail.com
mailto:ketoanhtc@gmail.com
mailto:tuvanthuecat@gmail.com
mailto:tuvanthuecat@gmail.com


Công ty TNHH LBLINK
thôn Châu Phong, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, TP Hà Nội
0104514338 10/12/2015 Đỗ Long Bảo

0989732736

0948086118

do.long.bao@lblin

k.net

dinh.ngoc.mai@lbl

ink.net

Đỗ Long Bảo 2011001055

Đinh Thị Ngọc Mai 2015002640

Công ty CP dịch vụ tư 

vấn và đại lý thuế Hạ 

Long

số 14, tổ 2, khu 6c, phường Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

5701785186 15/12/2015 Lê Thị Thu 0943906736
dailythuehl@gma

il.com

Đỗ Thị Lan Hương 2015002533

Bùi Thị Hà 2015002534

Công ty TNHH tư vấn thuế - 

 Tài chính Đông Bắc Lạng 

Sơn

Số 38, đường Lê Lợi, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn

4900787309 16/12/2015 Ngô Việt Dũng 0984087566

Nguyễn Đình Tùng 2015002437

Nguyễn Xuân Tư 2015002283

Dương Thị Chiến 2017003174

Công ty TNHH Đào Tạo và 

Tư Vấn Thuế Đất Việt

Số 21/20/30 Lê Công Phép, P. An 

Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM
0310083398 21/12/2015

Nguyễn Thị Ngọc 

Giàu
01689585352

thuedatviet@gmail

.com

Nguyễn Thị Ngọc Giàu 2010000398

Võ Văn Hùng 2010000690

Công ty TNHH Woori 

thuế & kế toán

Phòng 3507 tầng 35 Keangnam 

Hanoi Landmark 72, Phường Mễ 

Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội

0102797024 23/12/2015 Yoo Myung Ho 0438378549
wooritax1512@g

mail.com

Nguyễn Thị Tuyết 2013001827

Dương Thị Minh Lệ 2015002266

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Tư Vấn và Đại Lý Thuế 

Tấn Minh

Số 901/6, Kp3, Phường Tam 

Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

3603325606 31/12/2015 Võ Thị Hiền 0919168443

Võ Thị Hiền 2011001143

Võ Thị Thu Hằng 2019004797

Công Ty TNHH  Đại lý 

thuế Biên Hoà

Số 15B/12, KP13, Phường Hố 

Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam.

3603184835 31/12/2015 Lê Văn Phi 0902.788.133

Lê Văn Phi 2011001003

Phạm Tiến Sỹ 2015002687

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Đại Lý Thuế TAS

Số 44 Đường 28 Khu dân cư Phú 

Xuân, Ấp 3, X. Phú Xuân, H. Nhà 

Bè, TP. HCM

0313550481 04/01/2016
Lê Thị Kim Ánh 

Hằng
0903124198

dailythuetas@tas.v

n

Lê Thị Kim Ánh Hằng 2015002643

Lê Minh Đỗ 2015002644

Công ty TNHH Tư Vấn 

Doanh Nghiệp 

VIETCOSO

Số 11/5 Đường Số 15, Khu Phố 

03, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM
0312478017 07/01/2016 Phạm Trung Kiên 0908389479

Phạm Trung Kiên 2011000971

Hoàng Thị Hoa 2015002702
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Công ty TNHH tư vấn đại 

lý thuế Global Tax

Số 108/27/22C Võ Duy Linh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

0314327408 1/6/2017
Nguyễn Thị Thịnh 

Vương
0985949207

Nguyễn Thị Thịnh Hưng 2018004363

Nguyễn Văn Thìn 2017003080

Công ty TNHH Tư vấn 

Dịch vụ Đại lý Thuế Trí 

Luật

Số 355, ấp Tà Lóc, xã Sn Kiên, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
1702033858 11/01/2016 Nguyễn Xuân Bán

0773 842715

0919841116

info.tridat@gmail

.com

Nguyễn Xuân Bán 2015002329

Nguyễn Thị Thùy Dung 2015002297

Công ty TNHH Tư Vấn 

Đại Lý Thuế AC-TAX

Số 131G Đường số 23, Phường 

11, Quận 6, TP. HCM
0313547993 14/01/2016 Huỳnh Hoàng Hải 0906545580

Ngô Thị Minh Thảo 2015002364

Huỳnh Thị Ngọc Lan 2015002713

Công ty TNHH Tư vấn và 

Đại lý thuế Nga Nguyên

07A Tăng Bạt Hổ, Phường Lê 

Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

4101455988 1/18/2016
Nguyễn Thị Ngọc 

Ngà
0914063317

dltnganguyenbd@

gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Ngà 2015002793

Phan Thị Nhi Hào 2015002511

Công ty TNHH Dịch vụ 

và tư vấn thuế ACP

số 46 ngõ 345 phố Khương 

Trung, Phường Khương Đình, 

Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

0106608736 20/01/2016 Lương Văn Chín 0462542330
dailythueacp@g

mail.com

Lương Văn Chín 2017003657

Vũ Thị Vân 2018004541

Công ty TNHH Tax Việt

Số 007 Chung cư Nguyễn Văn lượng 

2, Thống Nhất, P. 11, Q. Gò Vấp, 

TP. HCM

0313589143 21/01/2016 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2015002679

Tô Thị Minh Lan 2013001841
Công ty TNHH Đại lý 

thuế và tư vấn TAF Việt 

Nam

số 76B Láng Hạ, Phường Láng 

Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
0107012135 21/4/2017 Tạ Văn Định 0914081299

thanhthuy.tathi@g

mail.com

Vũ Thị Hồng Hải 2013001830

Tạ Thị Thanh Thùy 2018003816

Công ty TNHH tư vấn 

quản lý Tín Phú

Số 334/1 Lưu Hữu Phước, 

Phường 15, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0313129890 30/06/2017 Đồng Hữu Phú 0908082359

Đồng Hữu Phú 2015002356

Nguyễn Thị Hồng Thơ 2013001880

Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế Vintax

Số 341/22I Lạc Long Quân, P. 5, Q. 

11, TP. HCM
0313150927 11/03/2016 Nguyễn Minh Hùng 0933834970

Tôn Trường Khánh 2015002671

Nguyễn Minh Hùng 2015002682

Công ty CP đầu tư và tư 

vấn thuế Việt Nam

Số 10 Đại lộ Thăng Long, Phường 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
0104752646 11/03/2016 Trần Thị Uyên 0989135510

Phù Thị Hoài Giang 2010000500

Cấn Văn Tuấn 2010000087
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Công ty TNHH đại lý 

thuế H&H

Số 42, Ngõ 290 đường Kim Mã, 

Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 

TP Hà Nội

0107333650 14/03/2016 Nguyễn Thị Hạnh 0916600477
dailythuehh@gm

ail.com

Nguyễn Thị Hạnh 2015002601

Nguyễn Văn Hạnh 2013001814

Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế Vũng Tàu

Lầu 4, Tòa nhà Giao Châu, 102A 

Lê Hồng Phong, phường 4, thành 

phố Vũng Tàu, tình Bà Rịa-Vũng 

Tàu

3502302112 3/23/2016 Trần Quang Hiệp 0909.334.979

Trần Quang Hiệp 2011000748

Phan Thị Trâm 2015002733

Công ty TNHH Tư Vấn 

Thuế Đồng Khởi

Số 430, đường Đồng Khởi, KP 3, 

phưòng Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3603342626 24/03/2016 Đào Viện Triều 0918.826.883
tuvanthuedk@gma

il.com

Đào Viện Triều 2015002446

Mai Trọng Luận 2010000065

Nguyễn Thái Khoát 2014002179

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn thuế Song Anh

64/24N Hòa Bình, P.5, Q.11, TP.Hồ 

Chí Minh
0311361383 17/09/2019 Võ Thị Ngọc Loan

Lưu Thanh Hùng 2017003414

Trần Phước Hiển 2017003407

Công ty TNHH tư vấn Đại 

Hà

Lô 3, tầng 4, TTTM giữa tòa A &B, 

Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận 

Thanh Xuân, TP  Hà Nội, VN

0105444838 25/03/2016 Nguyễn Thị Thùy Chi 0978359189

Lê Thị Hồng Minh 2010000259

Lê Như Nam 2015002820

Trần Thị Lan 2017003227

Phạm Quang Hiệu 2017003228

Đỗ Thị Vân 2017003625

Lưu Thị Son 2017003615

Nguyễn Thị Hương Giang 2017003590

Lê Thị Hoài Phương 2017003619

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn và Đại lý thuế Hào 

Nam

Số nhà 38, Lê Hồng Phong, Khu 

phố Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, 

huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

3901219184 31/03/2016 Lê Ngọc Hải
0913823077; 

066.3854134

Lê Ngọc Hải 2016002831

Đồng Sĩ Tiến 2016002832

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn và Đại lý thuế Nhật 

Vũ

67/24 Trương Văn Ly, Phường 

Dức Long, TP. Phan thiết, Tỉnh 

Bình Thuận

3401119350 4/4/2016 Nguyễn Văn Sang 062.3.815004
vutham8085@g

mail.com

Nguyễn Văn Sang 2015002458

Vũ Lam Hồng 2014002190

Công ty TNHH đào tạo - 

dịch vụ TG Accounting

Số 679/73 Quang Trung, Phường 

11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314448850 11/7/2017
Nguyễn Thị Trường 

Giang
0918427199

Nguyễn Thị Trường Giang 2015002794

Vũ Thị Kiều Mỹ 2017003068
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Công ty CP La Hỷ

Số 362 Lý Thường Kiệt, Khóm 5, 

Phường 6, Thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau

2000487588 22/3/2017 La Văn Hiếu 0913.791577

Đinh Phước Thưởng 2011001025

Cù Thị Thu Hà 2015002826

Công ty TNHH dịch vụ đại 

lý thuế Việt TH

Số 2889A/21A Phạm Thế Hiển, P. 7, 

Q. 8, TP. HCM
0312933562 04/4/2016 Nguyễn Việt Tùng

Nguyễn Việt Tùng 2015002686

Nguyễn Thị Thu Hiền 2015002725

Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư Đức An

Số 97 ngách 173/63 phố Hoàng Hoa 

Thám,Phường Ngọc Hà, Quận Ba 

Đình, HN

0107386941 27/04/2016 Nguyễn Tuấn Đức

0912728767
nguyentuanduc201

0@gmail.com

Trần Thị Chín 2011001058

Lê Thanh Bằng 2017003222

Công ty TNHH tư vấn thuế 

và kế toán Mường Thanh

90B, tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

0107407694 30/5/2016 Dương Hải Nam
0996846999

namduonghai86@

gmail.com

Nguyễn Thị Vấn 2017003549

Bùi Thị Mai Hương 2017003410

Dương Hải Nam 2014002168

0972369981

Đặng Thị Hương 2017003119

Nguyễn Thùy Dung 2017003135

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn thuế và kế toán GB

Số nhà 21, ngõ 51 phố Đốc Ngữ, 

Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, 

Hà Nội.

0107318691 07/6/2016 Nguyễn Thanh Tùng

0904120408
thanhtunggb@gma

il.com

Nguyễn Thị Thanh Huyền 2010000408

Hoàng Tiến Thành 2015002241

Công ty TNHH VBP

Phòng 302 tầng 3 tòa nhà Thành 

Đông, số 132 đường Kim Mã, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội

0105467786 10/5/2017 Lê Hải Đoàn
0989998887

0437349030

lh-

doan@vbp.edu.vn

Hoàng Thị Thảo 2019004715

Đỗ Thị Hảo 2018004129

Nông Bích Thảo 2019005055

Trương Thị Hương 2019005054

Công ty TNHH cộng đồng 

AEC

Số 205/22 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 

03, Phường Tân Thuận Đông, Quận 

7, TP.HCM

0313373507 5/1/2017 Hoàng Thị Lài 0862861654
jack.lu@aectax.asi

a

Nguyễn Lê Đức 2015002334

Lữ Phan Vân Tuyền 2011000983

Công ty TNHH MTV Kế 

toán- Đại lý thuế ATCS Việt 

Nam

Số nhà 35, ngõ 82, khu phố Thượng, 

phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh

2300980554 16/5/2017 Nguyễn Thạc Tiến 0947566951

Nguyễn Thạc Tiến 2017003128

Trần Thị Quyên 2017003158

Công ty Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Tư vấn và Đại lý thuế 

NTC

Số 9, Đường Lý Nam Đế, Phường 

8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng

5801203642 Nguyễn Trọng Bình 3/19/2015
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2390/XN-CT 

ngày 28/06/2016 

của Cục Thuế 

Lâm Đồng

Công ty cổ phần Đại lý thuế 

ATG

Nguyễn Thị LợiThôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện 

Thường Tín , Hà Nội.
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Nguyễn Trọng Bình Nguyễn Trọng Bình 201502331 3/19/2015

Nguyễn Thị Quý Nguyễn Thị Quý 2015002509 9/15/2015

Công ty TNHH Dịch vụ Tư 

vấn và Dịc vụ thuế Năm 

Châu)

26 Chu Văn An, P. Tân An, TP 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6001543024 5/5/2016 Nguyễn Đăng Lợi

Phạm Thị Thảo 2015002739 0500 3855070

Phạm Thị Thanh Tùng 2015002745 0500 3855070

Cty TNHH Tư Vấn 

SAGITTA

Số 61/70/37 Đường số 59, P. 14, Q. 

Gò Vấp. TP. HCM
0313366919 25/5/2016 Bùi Đức Tuấn 0908279209

Bùi Đức Tuấn 2010000070

Đặng Phương Ái Nhi 2013001874

Công ty Cổ phần dịch vụ tư 

vấn Doanh Nghiệp

Số 436B/88 Đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0314582711 18//10/2017
Nguyễn Thanh 

Phong

Nguyễn Thị Anh Thy 2011001241

Phạm Văn Hùng 2015002343

Công ty TNHH Đầu tư và

Phát triển River View

343 Hoàng Sa, P.Tân Định, Q.1, 

TP.HCM
0315962508 5/6/2020

Phạm Thị Thùy 

Dung

Tạ Văn Dương 2019004640

Võ Thị Thùy Liêm 2019005340

Cty TNHH World Tax 

Services Việt Nam

Số 172 Đường Hai Bà Trưng, 

Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
0304997717 4/7/2016

Nguyễn Thị Thu 

Thúy
0873025772

wolfram.gruenkor

n@sonsulting-

gp.com

Vũ Thị Hồng Minh 2015002309

Nguyễn Thị Thu Thúy 2017003570

Cty TNHH Đại Lý Thuế 

Bắc Trung Nam

Số 09 Đường 42, P. Tân Quy, Q. 7, 

TP. HCM
0310227804 6/7/2016

Phan Thị Bích 

Phượng
0902483442

Nguyễn Chiến Lũy 2015002352

Phan Thị Bích Phượng 2018004528

Cty TNHH Tư Vấn Quản 

Lý Doanh Nghiệp Sao Việt

Số 34 Đường 218 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, 

TP. HCM
0313821244 7/7/2016 Nguyễn Đức Vinh 0903680383

Nguyễn Đức Vinh 2011000959

Phạm Ngọc Đang 2015002333

Công ty TNHH AAS

Thôn Phước Đa 3, phường Ninh 

Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa

4201630658 11/7/2016
Nguyễn Thị Hồng 

Hải
586,265,626

Nguyễn Xuân Bảo Sơn 2015002728

Nguyễn Thị Hồng Hải 2019005085

Nguyễn Thị Hồng Hải 2019005085

Công ty Cổ phần Tư vấn 

thuế kế toán Luật Việt Á

Số 185, KP3, Đường Nguyễn Ái 

Quốc, P.Tân Biên, Biên Hòa, 

Đồng Nai

3602209325 12/3/2015 Nguyễn Văn Thịnh

Nguyễn Văn Thịnh 2010000442

Nguyễn Thị Huệ 2014002112

Doanh nghiệp tư nhân đại 

lý thuế Hoàng Gia LG

Thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
2400797658 14/7/2016 Lê Thanh Lừng 0983644909

ltlungcclgi@gmail.

com

Lê Thanh Lừng 2016002894

Nguyễn Bá Trợ 2016002895
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Công ty TNHH dịch vụ thuế 

- kế toán - kiểm toán Phạm 

và cộng sự

Số 12 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

Hà Nội

01064515533 29/7/2016 Phạm Thị Hoa

0916632014
phamthihuong190

8@gmail.com

Phạm Thị Hoa 2015002622

Nguyễn Thị Tình 2014002095

Công ty TNHH dịch vụ 

thuế và kế toán T&A

Số 4, ngõ 1, phố Trần Phú, 

phường  Đông Ngàn, TX Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh

2300938979 6/8/2016 Nguyễn Hồng Trang
0988898003

0912938003

Nguyễn Hồng Trang 2015002591

Vũ Thị Vân Anh 2015002618

Cty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Tư Vấn Kế Toán Liên Anh

SỐ 289/9C Đường Bình Đông, P. 

14, Q. 8, TP. HCM
0313627790 8/8/2016 Dương Quang Nam 0988871877

Trần Thị Thu Hà 2011000721

Huỳnh Ngọc Châu 2015002747

Công ty cổ phần tư vấn 

thuế Việt

số 5 Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
0200747399 16/8/2016 Lê Quyết Thắng

031.3569777

0944766896

contact@viettax.co

m.vn

Lê Thị Kim Liên 2011000816

Nguyễn Anh Dũng 2010000308

Công ty TNHH Tư vấn thuế 

Thanh Hóa

Số 47 Lê Hữu Lập, phường Lam 

Sơn, tp Thanh Hóa
2802460189 5/6/2017 Nguyễn Hữu Hoàn 086.9913736 hoan.ktca@gmail.com

Nguyễn Hữu Hoàn 2017003338

Cao Thị Huệ 2014002076

Công ty TNHH dịch vụ 

tài chính kế toán và đại lý 

thuế Đại Dương

số 3, tổ 7B, khu 9B, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

5701826724
22/9/2016 (Công văn xác 

nhận số 8149/XN-CT)
Vũ Đình Gầy 0989562578

Vũ Đình Gầy 2015002764

Nguyễn Hữu Sơn 2016002951

Công ty TNHH đại lý thuế 

và dịch vụ tư vấn Intertax

Tầng Lửng, Tòa nhà An phú Plaza, 

117-119 Lý Chính Thắng, P.07, 

Quận 3, TP.HCM

0313992916 23/9/2016 Trần Bảo Tú Quỳnh

Trần Minh Truyền 2015002729

Nguyễn Thị Thu Lan 2011000878

Công ty TNHH TNC Việt Nam
đội 5, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, 

huyện Thường Tín, TP Hà Nội, VN
0104770074 21/08/2018 Nguyễn Thị Nhung 0976253767

nvtram@gmail.com

Nguyễn Thị Nhung 2017003686

Nguyễn Văn Trăm 2018003905

Công ty TNHH dịch vụ 

đại lý thuế TTL

Số 362/113 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 04, Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314417193 30/06/2017 Nguyễn Thị Liên 0937093217

Tạ Thị Luyên 2017003096

Tạ Thị Uyên 2015002740

Công ty TNHH Đại lý

thuế An Minh

216/26 Đường số 8, Phường 11, 

Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
0315785390 17/09/2019 Cao Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Thạch Thảo 2018004412

Cao Thị Hải Yến 2018003938

Công ty TNHH kiểm toán 

tư vấn Khang Việt

Số 4 Lầu 4, Khu B Nguyễn Đình 

Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
0308624956 28/10/2016 Võ Duy Trung 0838998166

Lê Thị Ngọc Minh 2013001567

Võ Duy Trung 2013001563
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Công ty TNHH tư vấn Đại 

Tín Sài Gòn

Số 126/7 Duy Tân, Phường 15, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
0314063184 4/11/2016 Nguyễn Phúc Thạnh 0983659659

phucthanh.ktdaitin

@gmail.com

Nguyễn Phúc Thạnh 2016002975

Lê Đình Hùng 2015002789

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Thiên Bảo Trân

79/9, tổ 9B, KP 4, P. Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

3603261014 7/11/2016
Nguyễn Bình 

Phương Vũ
0908.494437

Ông: Nguyễn Bình Phương 

Vũ
2010000313

Bà: Nguyễn Thanh Bích 

Trâm
2016003039

Công ty TNHH TAX 

CARE Việt Nam

Số 20A Ngụy Như Kon Tum, 

Phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

0107624264 10/11/2016
Nguyễn Thị Thu 

Hoài
0989228788

khaithue24h@gma

il.com

Nguyễn Thị Uyên 2015002561

Nguyễn Thị Hải Yến 2015002287

Bùi Tiến Đinh 2010000083

Công ty TNHH Kế toán - 

Kiểm toán - Tư vấn Việt 

Nam

Số 10 Ngõ 121, Phố Chùa Láng, 

phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

0101100642 28/12/2012 Hà Quốc Khánh

Hà Quốc Khánh 2011001086 0965311111
khanh.haquoc@g

mail.com 

Phan Thị Thùy Trang 2015002320 0935748122
thuytrang.vinatax

@gmail,com

Công ty TNHH tư vấn 

Roedl & Partner Việt Nam

Số 2 Bis -4-6 Đường Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
0102681608 19/12/2016

JUERGEN 

WALTER BAUR
0838244255

hochiminhstadt@r

oedl.pro

Ngô Thị Thu Hà 2010000306

Nguyễn Ngọc Ái Mỹ 2016002837

Công ty CP cung ứng và 

xuất nhập khẩu lao động 

Hàng không

Số 1, ngõ 200/10 Nguyễn Sơn, 

Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà 

Nội

0100108399 23/12/2016 Trần Quốc Thấn

0986.913.998

Đỗ Thị Thanh Hương 2017003670

Nguyễn Thị Thu Hà 2017003661

Nguyễn THị Huyền 2017003598

Công ty cổ phần dịch vụ và 

đại lý thuế Vinatax

Số 24 Trần Hưng Đạo, Phường Phan 

Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội.

0107642874 28/12/2016 Trần Tuấn Sơn
0966 725 669

thuevinatax@gm

ail.com

Ngô Thị Ninh 2018003853

Nguyễn Thị Hường 2017003280

Công ty TNHH Kế toán 

Tài chính FATA

Tổ 7, thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh 

Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201720083 01/01/2017
Lê Trịnh Minh 

Phương
0908345063

Lê Trịnh Minh Phương 2015002726 137

Lê Quốc Tuấn 2010000691 295

Công ty TNHH Đông Nghi

Số 2977/10A Quốc lộ 1A, Phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

0302461906 8/2/2017 Lý Văn Nở 083.37192513
minh@kiemtoando

ngnghi.com

Trần Thị Quỳnh Trang 2017003482

Hoàng Thị Năm 2015002595
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Công ty TNHH dịch vụ tư

vấn và Đại lý thuế - Tài

chính Hòa Nụ

Số 12, Ngõ 223, đường Đinh Tiên

Hoàng, Phố Khánh Minh, Phường

Ninh Khánh, thành phố Ninh

Bình, tỉnh Ninh Bình

2700820259 20/02/2017 Vũ Thị Nụ 0945039661

Vũ Thị Nụ 2015002217

Vũ Thị Thục 2015002786

Công ty TNHH Tư vấn 

Doanh nghiệp Khánh Hòa

Số 09, Lý Tự Trọng, phường Lộc 

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201658526 02/03/2017 Võ Thị Hoàng Kim 058.3522767

Võ Thị Hoàng Kim 2017003199

Nguyễn Thị Khánh Ngọc 2017003064

Công ty TNHH T & L

20 Cổ Loa, phường Phước Tân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa.

4200639626 9/3/2017 Trần Thanh Lữ 058.3513926

Trương Như Lãng 2017003272

Đặng Thị Thanh Hương 2016002991

Công ty TNHH MTV Anh 

Duy Linh

78/14 Đặng Đức Thuật KP6, P. 

Tam hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng 

Nai.

3601112458 16/03/2017 Nguyễn Thị Lan 0613.811.677

Nguyễn Thị Lan 7/7/2010 2010000663

Nguyễn Thị Ba 7/10/2013 2013001786

Nguyễn Thị Chơn 22/12/2014 2014002191

Nguyễn Tấn Quang 27/12/2012 2012001396

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Tư Vấn và Đại lý Thuế 

Minh Anh

số 08, ấp Núi Đỏ, xã Bàu Sen, 

Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
3603449908 22/03/2017 Trần Tuyết Nhung 093.361.5571

Trần Tuyết Nhung 19/01/2017 2017003066

Hồ Ngọc Minh 19/01/2017 2017003191

Công ty TNHH kinh 

doanh thương mại dịch vụ 

Phúc Hưng

thông Khê Tang, Xã Cự Khê, 

Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội
0107296631 22/03/2017 Lê Đức Phúc 0912699099

nguyencaotuongh

n@gmail.com

Nguyễn Cao Tưởng 2017003154

Đỗ Ngọc Diệu 2017003658

Công ty TNHH đại lý thuế 

Q.P.T

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14,  

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
0313873958 17/3/2017 Đặng Vinh Quang 0938753116

qpt.taxagent@qpt.

com.vn

Đặng Quang Vinh 2015002677

Phạm Ngọc Yến 2017003778

Công ty TNHH dịch vụ thuế 

Bảo Tín

Số 21 Lô M Vương Văn Huống, 

Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0314136121 20/3/2017 Trần Quốc Minh

Trần Trung Hiếu 2013001505

Trần Quốc Minh 2016002932

Công ty TNHH đại lý thuế 

Tâm Quang

Số 453 Kinh Dương Vương, Phường 

An Lạc, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí 

Minh

0314169078 16/1/2017 Trần Minh Tâm
0862689567/0902

648773

tq.dailythue@gmai

l.com

Đinh Thị Kim Thỏa 2015002669

Trần Minh Tâm 2015002553
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Công ty TNHH A Best 

Choice Property Solutions

Số 90B Trần Quốc Toản, Phường 

08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
0313567301 16/1/2017 Bùi Thị Hồng Vân 0903809163

Nguyễn Xuân Bằng 20100000015

Đặng Song Châu 2015002411

Công ty TNHH VN Power 
Số 7  Đường 14 Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP.HCM
0310857450 10/4/2017

Lê Thị Ngọc Tường 

Vy
0918881001

ketoangianghi@g

mail.com

Lê Thị Ngọc Phượng 2015002314

Phạm Thị Thúy Loan 2011000925

Công ty TNHH Tư vấn 

Thuế Đồng Nai

18A/1, đường Phạm Văn Khoai, 

KP3, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai

3603228803 12/4/2017 Ngô Quang Định 2017003102 09096642969 288

Ngô Quang Định 2017003102

Trần Văn Khải 2017003085

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn thuế Quý Lực

Số nhà 123, Tỉnh lộ 6, ấp An Phú, 

xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh

3901236983 30/5/2017 Bùi Tấn Lực

Cao Trần Ngọc Quý 2015002536

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 2017003317

Công ty TNHH Tư Vấn 

Hoàng Hà

Số 75D Nhất Chi Mai, P.13 

Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
0312049963 31/12/2012 Hồ Ngọc Quyên '0918342232

Phạm Thị Minh Thuỳ 2010000466

Lê Thị Kiều Thanh 2011001159

Công ty TNHH Smile 

Accounting

tầng 25 tòa nhà vinaconex đường 

PHạm Hùng Phường Mễ Trì Quận 

Nam Từ Liêm. Hà Nội

0107760652 17/4/2017
Nguyễn Thị Thanh 

Hảo
01688022555

Nguyễn Thị Thanh Hảo 2010000406

Quách Mạnh Cường 2018004116

Công ty TNHH Kiểm toán ES -

Glocal

số 67B, ngõ 299/56, đường Hoàng Mai,

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng

Mai, TP Hà Nội, VN

0104963862 24/10/2017 Mai Yến Linh 0989639669

info@es-glocal.com

276

Mai Yến Linh 2017003447

Trần Bá Anh 2017003445

Nguyễn Hồng Hải 2015002233

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Bình An

số 124 ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, 

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội

;0107582720 27/4/2017 Nguyễn Ngọc Bình 0961204920
dailythuebinhan@

gmail.com

Bùi Thị Kim Thanh 2010000075

Trần Thị Thư 2015002405

Công ty TNHH tư vấn 

quản lý Nam Việt

Số 09/08 Đường Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường 06, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

0311915867 5/3/2017 Đặng Ngọc Năng
0909159156/0945

149333

Đặng Ngọc Năng 2015002752

Đoàn Thanh Tâm 2016002982
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Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn thuế Sen Việt

Tầng 1 Số 87 Phan Đăng Lưu, 

Phường 07, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0314637015 17/10/2017 Nguyễn Đình Thanh 0948046565

Nguyễn Đình Thanh 2017003075 1

Nguyễn Thị Diệu Hiền 2019005295 296

Công ty TNHH Smart Tax

P702A Tầng 7, Tòa nhà Centre 

Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 08, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314274682 1/6/2017 Ngô Văn Toàn 0873022888 294

Huỳnh Thế Tho 2016002918 126

Trần Quốc Nam 2011000931 342

Công ty TNHH 

ACCounting  & Tax 

Profesionals 

Phòng số 1, Lầu 4, Số 19 Nguyễn

Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

0313566731 1/6/2017 Dương Thị Xuân 0919826936
xuanduong.acc@

gmail.com
152

Trần Sơn Thái 2015003062 270

Dương Thị Xuân 2017003743

Công ty TNHH tư vấn 

thuế Tâm Việt

Tầng 5, Tòa nhà VTC 132 Cộng 

Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314380384 1/6/2017 Huỳnh Thị Tuyết 0902675579

tuyethuynh.kt@g

mail.com;tuan.ta

mviet@yahoo.co

m

Nguyễn Khánh Phúc 2014002070

Trịnh Minh Phú 2012001409

Công ty TNHH MTV Đại 

lý thuế Vĩnh Long

Số 8 đường số 5 KĐTM Song 

Phú, ấp Phú Ninh, xã Song Phú, 

huyện Tam Bình, Vĩnh Long

1501064302 27/12/2018 Trần Ngọc Điền

Nguyễn Hoàng Vũ 30/03/2017 2017003310

Phan Hồng Nhung 30/05/2017 2017003337

Công ty TNHH tư vấn 

thuế và kế toán IC Việt 

Nam

số 21 phố Ngọa Long, Phường Minh 

Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội, Việt Nam

0103868503 08/6/2017 Ngô Văn Toản

0983258855

ketoanic1@gmail.com

Bùi Thị Mai Hiên 2017003140

Nguyễn Thị Thu 2015002556

Công ty TNHH đầu tư và 

dịch vụ Đại Quang

số 32 ngõ 640/21/16 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long 

Biên, HN

0107503084 12/6/2017 Trần Bá Phong

01233451156

baphong20091982

@gmail.com;

thanhthuyen26111

991@gmail.com

Trần Bá Quảng 2012001392

Trần Quang Huyên 2010000522

Công ty Cổ phần GHK

240/5/13TX 52 Khu phố 4, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0313803037 Đỗ Quang Hiệu 0911199822

Đinh Thị Kim Giang 2017003187

Cao Thị Cẩm 2015002719
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Công ty TNHH kiểm toán 

và giải pháp công nghệ 

thông tin Đại Nam

Số 1446-1448-1442/1, Đường 3/2 

Phường 2, Quận 11, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0305979284 30/06/2017
Nguyễn Quang 

Toàn 
0909233179 318

Nguyễn Quang Toàn 2016002911

Nguyễn Thúc Tân 2016002906

Nguyễn Văn Bình 2011001170

Tô Thị Ngọc Thùy 2016002913

Nguyễn Hà Nghĩa 2016002912

Lê Nhật Linh 2016002914

Công ty TNHH tư vấn 

dịch vụ Hữu Trí

Số 235/52 Đường Trục, Phường 

13, Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0303669625 30/06/2017 Phan Thị Thu 0934137986

Nguyễn Thị Ái Trinh 2015002378

Huỳnh Thị Chặn 2011000733

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn kế toán thuế Thuận 

Việt

Số 69/2/2 Đường D2, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0310415290 30/06/2017 Lê Thị Bình 08.66848185
info@ketoanthua

nviet.com

Lê Thị Bình 2017003098

Nguyễn Ngọc Vân 2015002205

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và đại lý thuế Tin 

Cậy

Số 2/7 Quách Văn Tuấn, Phường 

12, Quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314399755 30/06/2017 Hà Hoài Uyên 0918225122

Hà Hoài Uyên 2013001899

Lê Quang Huy 2015002384

Công ty TNHH đại lý thuế 

Đông Dương

số nhà 11 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, 

Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 

Thanh Xuân, TP Hà Nội

0107819578 27/6/2017 Trần Bá Phong

0936404905 dailythuedongduon

g@gmail.com

Phạm Thị Thanh Nhàn 2015002824

Hà Tuấn Anh 2020005416

Công ty TNHH tư vấn và 

đại lý thuế Hà Anh

số nhà 11 ngách 138 ngõ 230 

Định Công Thượng, Phường Định 

Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà 

Nội, VN

0106803310 10/7/2017 Đào Thị Thu Hà 0983224846
dailythuehaanh@g

mail.com

Đào Thị Thu Hà 2017003125

Nguyễn Kim Dung 2015002408

Công ty TNHH Dịch vụ 

Nhất Tín

Lo 12-1B TT4, Phường Mỹ Đình 

1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội, VN

0106473856 03/01/2013 Phan Thị Thơ 0463284887

ketoannhattin102

@gmail.com

Phan Thị Thơ 2017003168

Bùi Thị Thanh Xuân 2017003172

Nguyễn Thị Thùy Dương 2017003167

Công ty TNHH Dịch vụ 

Kế toán Thịnh Phát

Số 163 Hoa Lư, Khóm 1, Phường 

9, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau

2000433695 21/9/2017 Dương Văn Thịnh 0913.639638 287

Vương Mỹ Lương 2017003374

Dương Thị Tường Vi 2015002554
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Công ty TNHH Hùynh

Văn

Số 141/9 Đường Lạc Long Quân, 

Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0303145357 31/10/2018 Huỳnh Văn Lũy 0903393291

Lại Thị Tốt 2018003990

Lê Thị Hoàng Anh 2014002144

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tài chính - Kế toán và Đại 

lý thuế Tín Việt

235D Ấp Bình Thành, Xã Bình 

Phú, TPBT, Tỉnh Bến Tre.
1301024334 27/2/2017 Nguyễn Trung Bình 0979283221

tinvietfa@gmail.c

om

Hồ Việt Tân 2015002766

Nguyễn Trung Bình 2017003263

Công ty cổ phần giải pháp kế 

toán và đại lý thuế ATP

số 1023D, đường Hồng Hà, Phường 

Chương Dương, Quận Hoàng Kiếm, TP 

Hà Nội, VN

0107526003 31/5/2018 Phan Hoàng Anh 01679150395
dailythueatp@gmail

.com;

Phan Hoàng Anh 2017003653

Nguyễn Thị Lan Anh 2017003750

Công ty TNHH tư vấn

SSA

Số 237/4/52 Đường Hòa Bình, 

Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0314784179 31/10/2018 Trần Tuấn Tình 0906014011

Phan Đức Danh 2012001427

Nguyễn Hải Phong 2017003362

Công ty CP Tài chính và 

đại lý thuế An Việt

Phòng 705, tòa nhà VCCI, số 1 

đường Lê Nin, phường Hưng 

Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

2901639853 2/8/2017 Lê Đình Hùng
anviet.aft@gmail.c

om
211

Phạm Xuân Tiến 2017003271

Lê Văn Hưng 2017003319

Công ty TNHH dịch vụ tư

vấn kế toán Việt

Số 66/89/14 Đường Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0315556376 10/4/2019
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

Trương Thị Thúy Liễu 2010000565

Nguyễn Thị Mỹ Chi 2018004339

Công ty TNHH tư vấn ES

Việt Nam

Tòa nhà Phương, 31C, Đường Lý Tự 

Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0315410257 2/1/2019 Yasuaki Hizaki 02838258161

Lê Thị Hồng Minh 2015002741

Trần Thị Trúc Linh 2015002754

Công ty TNHH Tư vấn thuế 

Nguyên Anh

tầng 7, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Q Cầu 

Giấy, TP Hà Nội

28/05/2019 Vũ Tiến Quỳnh 0914914626

Trần Thị Nguyệt 2010000544

Nguyễn Thị Đức 2010000377

Công ty TNHH Kiểm toán 

và định giá Việt Nam

tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, 

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội, Việt Nam

0101202228 07/8/2017 Trần Quốc Tuấn

0904120120

tuantq@vae.com.v

n;

vae_co@viêttl.co

m.vn

Phạm Ngọc Toản 2012001407

Trần Quốc Tuấn 2013001542

Phạm Thanh Ngọc 2012001313

Ngô Bá Duy 2012001327

Nguyễn Thị Hồng Vân 2012001340
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Đặng Thị Thu Huyền 2010000102

Phạm Thị Hiền 2013001757

Nguyễn Vũ Huy 2012001416

Đỗ Thị Thủy 2016002989

Đặng Thị Thu Hằng 2016002987

Ngô Bá Thiêm 2015002775 161

Công ty TNHH tư vấn 

thuế và kế toán VINATAX

Tổ 16, phường Nguyễn Thị Minh 

Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
4700263869 2/12/2016 Nguyễn Tất Bách

Hà Quốc Khánh 8/22/2012 2011001086 0965311111
khanh.haquoc@g

mail.com 

Trần Văn An 5/26/2014 2014002049 0935748122
vanan.vinatax@g

mail.com 

Nguyễn Hoàng Trang 3/16/2010 2010000327 0916061604
hoangtrang.vinatax

@gmail.com

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn Trí Tín

Số 75 Huỳnh Tịnh Của, Phường 

08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0314542451 18/8/2017 Trần Văn Thọ

Trần Văn Thọ 2011000946

Lê Thị Bích Thủy 2011001240

Công ty Cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ tư 

vấn Phương Linh

số 8 ngõ 18/75 đường ĐỊnh Công 

Thượng, Phường ĐỊnh Công, 

Hoàng Mai, HN

0107940408 25/8/2017 Nguyễn Hữu Cơ 0983155902

Nguyễn Thị Trà Giang 2015002563

Quản Thị Mai Vân 2017003155

Công ty Cổ phần Offcice 

360

Số 32- Đường Lê Nin, phường 

Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An

2901635961 22/8/2017 Nguyễn Văn Nam 0985404435
ketoanthue360@

gmail.com

Nguyễn Công Dương 2013001580

 Đinh Xuân Thịnh 2013001945

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán Việt Tín

Lầu 1, Tòa nhà Hoa Lâm, Số 02 

Thi Sách Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

0313479172 20/9/2017 Nguyễn Hoàng Sơn 0908418869
sonnh.vls@gmail

.com.
364

Võ Thị Linh Chi 2013001654

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 2017003415

Công ty TNHH tư vấn 

Tín Tâm Việt

Số 38/8 Liên Khu 10-11, Phường 

Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0314485429 20/9/2017
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
0986211911

Nguyễn Thị Thu Hiền 2013001859

Lê Văn Sơn 2014002171

Công ty cổ phần thẩm định và 

đầu tư tài chính Hoa Sen

số nhà 8, Cổ Bản, Phường Đồng Mai, 

Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
0102708994 3/5/2018 Doãn Thị Thùy Dung 0965312798

diepnx.ilotus@gmai

l.com

Doãn Thị Thùy Dung 2015002521

Vũ Kim Hùng 2010000574

Vũ Kim Hồng 2018003998

Công ty TNHH Tư vấn 

Dịch vụ Hoàng Tâm

218E Ấp Bình Thành, Xã Bình 

Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh 

Bến Tre

1301034565 28/9/2017 Phan Minh Tâm 0972358310
congtyhoangtambe

ntre@gmail.com

Văn Kim Bình 2013001984
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Hồ Thị Chiệu 2011000988

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán - Đại lý thuế Global

nhà A13 sãy A12 khu tập thể Đại 

học ngoại ngữ, tổ 30, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội

107928457 28/9/2017 Phạm Thanh Sơn 983,222,426
phuongkt79@gmai

l.com

Lê Thị Minh Phương 2015002580

Lê Thị Thanh Mai 2014002084

Phạm Thanh Sơn 2017003129

Công ty TNHH Dịch 

vụ kỹ thuật Soundton

số 6, ngõ 3, đường Phạm Tuấn

Tài, Phường Dịch Vọng Hậu,

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

0107621151 09/10/2017
Trần Thị Quỳnh 

Thu
01665964369

chuthingoc1211@

gmail.com
173

Nguyễn Tuyết Mai 2016002992

Lê Văn Anh 2017003444

Công ty TNHH Kiểm toán 

CPA VIETNAM

tầng 8, cao ốc văn phòng VG

Building, số 235 Nguyễn Trãi,

Phường Thanh Xuân Trung, Quận

Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

0101917917 06/10/2017 Nguyễn Phú Hà 0932327370

info@cpavietnam.

vn

habt@cpavietnam.

vn

Nguyễn Phú Hà 2012001376

Phan Huy Thắng 2017003356

Phan Thanh Nam 2010000489

Đinh Văn Thắng 2017003357

Vũ Ngọc Án 2017003358

Bùi Thị Thúy 2017003359

Nguyễn Tài Dũng 2017003360

Nguyễn Thị Mai Hoa 2012001350

Nguyễn Thị Minh Anh 2013001691

Nguyễn Thị Hồng Liên 2013001972

Nguyễn Thị Thu Hà 2010000414

Nguyễn Quỳnh Trang 2013001971

Nguyễn Thị Trúc Giang 2013001981

Đỗ ThịThu Hường 2017003349

Phan Thị Xuân Diệu 2017003350

Vũ Thị Nhung 2017003351

Ngô Thị Hồng Phương 2017003353

Trần Thúy Hà 2017003348

Công ty TNHH Tài chính - 

Thuế Anh Duy Linh

Số 78/14 Đặng Đức Thuật, KP 6, 

p.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai
3603494971 20/10/2017 Nguyễn Thị Lan 8569/XN-CT 349

Nguyễn Thị Chơn 2014002191

Nguyễn Thị Lan 2010000663

Nguyễn Thị Ba 2013001786

Công ty TNHH tư vấn thuế 

HD Hà Nội

tầng 3 nhà CC2, KĐT Mễ Trì Hạ,

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm,

TP Hà Nội, VN

0108017545 23/10/2017 Trần Ngọc Điều 01648345915

hongduyentranhn

@

gmail.com

Nguyễn Thị Dung 2014002072 2014002188

Nguyễn Thị Phương Lan 2014002004 2014002061
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Công ty TNHH Dịch vụ kế 

toán thuế Minh Đức

số nhà 31, Lô 43E, khu tập thể hưu trí

Lê Quý Đông, Phường Hà Cầu, Q Hà

Đông, TP Hà Nội, VN

0107509865 23/10/2017 Hà Thị Nhâm 0466718129 không có

Hà Thị Nhâm 2015002609

Nguyễn Trung Hiếu 2015002574 346

Công ty TNHH Tư vấn và 

đại lý thuế SET Việt

số 55 ngõ 27 Võng Thị, Phường 

Bưởi, Quận Tây Hồ

0107721597 31/5/2017 Bạch Thị Dung
0976606054

congtysetviet@gmail.com

Bạch Thị Dung 2017003124

Nguyễn Thị Thùy Vân 2017003221

Công ty TNHH thuế và kế 

toán Thiên Hà

Tầng 3 Khu Officetel 3.22

Orchard Garden 128 Hồng Hà,

Phường 09, Quận Phú Nhuận,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

0312006631 27/10/2017 Phạm Quang Minh 02862756265

Phạm Quang Minh 2011000929

Cao Thị Thúy Hà 2011000965

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn và Kê khai thuế

Hoàng Xuân

Số 64 Phạm Đôn Lễ, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

0315634680 30/05/2019
Hoàng Thị Kim 

Xuân
300

Bùi Thị Phúc 2016002986 314

Đặng Thị Định 2017003457

Công ty TNHH Tư vấn và 

kinh doanh Đức Quang

Tầng 5 số nhà 175 Trần Phú, 

phường Ba Đình, tp Thanh Hóa
2802411287 24/2/2017 Lữ Minh 094.7099989

Lữ Minh 2017003245

Lữ Thị Khánh Trân 2017003269

Công ty TNHH Đại lý thuế 

Dương Tháp

Số 58 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, 

tp Thanh Hóa
2802443828 17/4/2017 La Xuân Tháp 097.4501789 dlthueduongthap@gmail.com

Nguyễn Văn Doanh 2012001341

Nguyễn Mạnh Cường 2017003242

Công ty TNHH DV TV KT 

Đại lý Thuế Việt Nam

138/15 Khu phố 2, p.Thống Nhất, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
3603483257 16/11/2017 Trần Việt Cường 9278/XN-CT

Dương Ngọc Hòa 2011001189

Nguyễn Thị Thu Thảo 2014002132

Công ty TNHH quản trị 

rủi ro thuế Nguyên Anh

Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0314469554 15/11/2017
Trương Thị Anh 

Uyên

Trương Thị Anh Uyên 2015002651

Đỗ Nguyên Thịnh 2015002709

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn kế toán Minh Ngọc

Số 457/20 Lê Văn Thọ, Phường

09, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

0312964521 15/11/2017 Tạ Ngọc Giang 0903155512

Tạ Ngọc Giang 2015002708

Bùi Thị Thanh Huyền 2010000080

Công ty TNHH tư vấn Sài 

Gòn Satasa

Số 684/28A Trần Hưng Đạo,

Phường 02, Quận 5, Thành phố

Hồ Chí Minh

0314023047 15/11/2017 Nguyễn Văn Hiếu 0982778990

Nguyễn Minh Châu 2016002933

Trần Minh Đức 2016002930 227
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Công ty TNHH Thương mại 

và  Dịch vụ TFA Việt Nam

số nhà 14 ngõ 8/91 đường Ngô Thì Sỹ,

Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0108026853

28/11/2017 Trương Thị Thanh Mai '0906283466

Lương Thế Hùng 2015002624

Trần Thị Mai 2019004608

Công ty TNHH Dịch vụ và

 Đầu tư Fidelity

tầng 22, tòa nhà Center Building, số 1

Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh

Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam 0107711750

24/11/2017 Nguyễn hải Đông 0913593297 mytt2@gmail.com

Tô Thị Mỵ 2016002869

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 2017003417

Công ty TNHH tư vấn

Quốc Luật

Số 85 Đường Hoàng Sa, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0312513670 10/10/2018 Trần Hoàng Luân 028.38202929

Trần Thị Bích Hoa Nguyễn Công Cương 2017003555

Vũ Thị Gái Đào Thị Thanh Mai 2017003426

Công ty TNHH BCTC

Số 311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường 

Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0313459793 7/12/2017
Nguyễn Thái 

Phương Vân

Nguyễn Xuân Mai 2014002199

Nguyễn Thị Hồng Thao 2014002198

Trương Viết Hùng 2013001507

Công ty Cổ phần đại lý 

thuế Chân Nhân

Số 282-284 Phan Xích Long, 

Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0309915531 7/12/2017 Lê Hồng Chân 0908127157

Lại Thị Thùy Linh 2015002476

Trần Thị Minh Hồng 2018004512

Công ty TNHH Kế toán 

và Tư vấn thuế SEATAX

Số 505/88 Lương Định Của, 

Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4201719987 13/12/2017 Phạm Tiến Nhân 986,741,192

Phạm Tiến Nhân 2015002471

Huỳnh Thị Trúc Linh 2017003451

Công ty TNHH Leadtax

Số 385/1 Lê Văn Thọ, Phường 9, 

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0314404476 18/12/2017
Nguyễn Thị Thu 

Phương
0906797114

Trịnh Văn Duyên 2017003070

Nguyễn Thị Thu Phương 2017003108

Công ty TNHH Vi Vi 

Nguyễn VNC

Tầng 6&7, Mê Linh Point Tower,

02 Ngô Đức Kế, Phường Bến

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

0312653491 18/12/2017 Nguyễn Vũ Vi Vi

Nguyễn Thị Trang 2019004976

Lê Thị Hoài 2018004190

Công ty Cổ Phần Khánh 

Bình

Lầu 1A, Số 12 Tôn Đản, Phường 13, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0304342196 12/19/2017
Nguyễn Ngọc 

Thuận
028.38411888

Nguyễn Ngọc Thuận 2013001881

Trần Thị Phương 2017003645

Công ty Cổ phần Đại lý 

thuế Viện Kế Toán Việt 

Nam

784/13B, KP Tân Long, P. Tân 

Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Bình 

Dương

0312781253 22/09/2016 Nguyễn Văn Huy 0274.636419 info@ketoan.vn

Bùi Văn tám 2016002882
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Bùi thị Thanh Lê 2016002919

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn 

thuế Gia Khánh

số2B, hẻm 101/19, ngõ Gốc Đề, tổ 21,

Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 0106637310

20/12/2017 Đỗ Thị Kim Oanh 0973998318

Nguyễn Bảo Ngọc 2017003226

Đỗ Thị Kim Oanh 2017003215

Công ty TNHH Đào tạo

và Tư vấn kế toán thuế

Đan Tuấn

Số 50 Tôn Thất Đạm, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

0313949389 23/05/2019 Trần Thành Cường

Trần Thành Cường 2011000963

Nguyễn Thị Cẩm Hồng 2015002227

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán và tư vấn thuế Minh 

Phương

Số 86 Tây Thạnh, Phường Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314667027 29/12/2017 Nguyễn Phi Phụng 0917174086
phugnp.mp@gmai

l.com

Nguyễn Phi Phụng 2015002515

Nguyễn Thị Ngọc Phượng 2011001219

Công ty TNHH Dịch vụ Tài 

chính Kế toán Thuế Rồng Việt

Số 79 Phạm Hồng Thái, Phường 7, 

Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3501779463 4/1/2018 Trịnh Đình Cường

0254.6268999, DĐ: 

0902028979 (Chị 

Hiền)

info@rongviettafs.co

m.vn

Trịnh Đình Cường 2011000895

Nguyễn Thị Thùy Ngân 2010000421

Công ty TNHH tư vấn giải 

pháp kế toán Việt Nam

số 6 ngõ 1 đường Trần Quý Kiên, 

Phường DỊch Vọng, Quận Cầu Giấy, 

TP Hà Nội, VN

0106662437 14/12/2018 Phạm Thị Tuyết 0915465257hotroketoanvina@gmail.com

Phạm Thị Thu Hương 2015002219

Phạm Thị Tuyết 2017003251

Công ty TNHH Ismart-Dịch 

vụ Đại lý thuế

số 5 ngõ 90 đường Bưởi, Phường 

Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP Hà 

Nội, VN

0107633037 21/12/2018 Nguyễn Thành Lập 0963689982 thanhlap@ismart.vn

Trần Tuấn Anh 2013001700

Nguyễn Thành Lập 2018004098

PhạmTuấn Anh 2018004580

Trần Thị Hoài Thu 2018004164

Công ty TNHH dịch vụ 

Kế Toán và tư vấn thuế 

Win Win

Số 2, đường D9, Khu dân cư 

Chánh Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, 

TP Thủ Dầu Một, Bình dương 

3702447690 22/09/2016 Nguyễn Trọng Huy

Nguyễn Trọng Huy 2011000915

Phạm Thị Tuyết Mai 2017003472

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán Đồng Hưng

Số 10-12 Hoa Đào, Phường 02, 

Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0303248786 1/10/2018 Chung Thành Tiến 028.35172279

Chung Thành Tiến 2017003784

Nguyễn Ngọc Phương Ngân 2017003441

Công ty TNHH Its 

Associate

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 

Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

0314780946 22/1/2018 Lê Nhật Tân 0909013108

Nguyễn Thị Thu Hồng 2014002152

Lê Nhật Tân 2015002361

Công ty TNHH kế toán 

thuế GSC

Số 72/63/8 Huỳnh Văn Nghệ,

Phường 15, Quận Tân Bình, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0312139989 22/1/2018
Nguyễn Huỳnh 

Tuấn Anh
0909372229

Đỗ Thị Thúy Vân 2017003738
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Bùi Ngọc Lành 2017003095

Công ty TNHH MTV 

thương mại dịch vụ và sản 

xuất Hoàng Phát Đạt

KC36/8 Đường Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

0314250681 29/12/2017 Đào Thị Thanh 0974178172

Đào Thị Thanh 2017003728

Vũ Thảo Nguyên 2017003720

Công ty TNHH đại lý thuế KMH

Số 146/59/18/52A Vũ Tùng, Phường 

2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0314833330 31/1/2018 Lê Thị Thu Nguyệt 0918393636
ketoankekhaithue2

013@gmail.com;

Lê Thị Thu Nguyệt 2015002354

Mai Thị Loan 2017003210

Công ty TNHH Tin học và 

phần mềm Bách Khoa

số E4-PA, Phường Thanh Xuân Bắc, 

Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, VN
0107576734 28/01/2018 Lê Thị Thủy 0983852007

phamhuong0901@

gmail.com

Lê Thị Thủy 2017003144

Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017003143

Công ty TNHH NHC tư vấn 

dịch vụ tài chính và kế toán

nhà 1 hẻm 2 ngách 22, ngõ 120 

đường Kim Giang, Phường Đại Kim, 

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, VN

0106439541 02/02/2018 Nguyễn Thị Hường 02435592309

Lê Minh Châu 2017003381

Nguyễn Thị Hường 2010000386

Công ty  TNHH Kiểm 

toán và tư vấn MKF Việt 

Nam

số 10 đại lộ Thăng Long, Phường 

Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP 

HN, VN

0105346968 12/2/2018 Cấn Văn Tuấn 0965460416
mkfvietnam@gma

il.com

Cao Văn Thành 2017003452

Lê Minh Tuấn 2017003453

Công ty  TNHH Tư vấn 

tài chính ABS

số 9 ngách 34, ngõ 612 đường La 

Thành, Phường Giảng Võ, TP Hà 

Nội, VN

0107895882 23/02/2018
Nguyễn Thiị Thu 

Huyền

0309239091

'0985510890

absmc.info@gmail

.com

Ngô Thị Dung 2011001013

Nguyễn Thị Thu Huyền 2017003671

Công ty TNHH SVC Hà Nội

số 89 Hàng Bông, Phường

Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0107485798 17/9/2018 Nguyễn Trần Hiền 0904495462

info@svc-hanoi.com

Nguyễn Trần Hiền 2017003554

Đinh Thị Huyền Trang 2017003757

Công ty TNHH PVM Tax

Số 40/3/9 Ấp 7, Xã Xuân Thới 

Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314850752 9/2/2018 Nguyễn Thị Phương 0909639089 www.pvtax.com

Trần Thế Vi 2018004425

Nguyễn Thị Phương 2015002748

Công ty TNHH Tư vấn 

Hà An

số 3 ngách 121/4 Nghĩa Dùng, 

Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 

HN

0106861626 15/03/2018 Trần Lê Trang 0977533233

Hà Đắc Thương 2016002923

Trần Lê Trang 2016002921

Công ty TNHH Kiểm toán và 

định giá Châu Á

số 40 tổ 3, ngõ 53, Giáp Nhất, Phướng 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội, Việt Nam

106053410 22/03/2018 Vương Trung Dũng 462812260
quocduong74@yah

oo.com

Nguyễn Thị Hải Huế 2010000379
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Vương Trung Dũng 2014001987

Công ty TNHH YTHO

Số 43/296Y Quang Trung, Phường 

12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0313385975 27/3/2018 Đặng Ngọc Thịnh

Đặng Ngọc Thịnh 2017003733 0917838489
ketoanytho@gmail

.com

Trịnh Thị Nhật Linh 2017003636

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Hưng Phú

Số 61 Đường số 15, khu dân cư Ấp 5 

Phong Phú, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh , Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0312725964 27/3/2018 Trương Thị Diệu An 02838523855

Trương Thị Diệu An 2017003701

Lê Thị Thanh Hà 2018004346

Công ty TNHH dịch vụ đại lý thuế LTH

Số 137A, Đường 154, Khu phố 3, 

Phường Tân Phú, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314908498 27/3/2018 Võ Thị Loan 0983199860
dailythuelth@gmai

l.com

Võ Thị Loan 2017003765

Huỳnh Thị Ngọc Hà 2017003706

Công ty  TNHH Phúc 

Cường Khang

323 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, 

Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
1801482082 19/3/2018 Trần Vinh Hậu 0913686426

Lê Thị Thu Thủy 2013002969

Lê Diệu Hiền 2014002065

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dịch vụ Tư vấn và 

Đại lý thuế Trương Gia 

tại Quy Nhơn

330 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

0305602552-004 5/4/2018 Nguyễn Bá Danh 0256.364683
dailythuetruonggi

a.com

Lưu Nguyễn Thị Hợp 2011000911

Lê Duy 2012001284

Công ty TNHH Đại Lý 

Thuế Tây Ninh

Số 8, hẻm 55 đường Cách Mạng 

Tháng Tám, khu phố 2, phường 3, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh, Việt Nam

3901259490 10/4/2018 Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Đình Long 2010000646

Cao Xuân Thi 2017003732

Công ty TNHH dịch vụ Thuế 

và Tài Chính Hà Bắc

Số 46, đường Quách Nhẫn 4, 

phường Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Băc Giang

2400834941 6/4/2018 Vương Tiến Dũng 2017003753 0982432919
tuvanthuehabac@g

mail.com

Vương Tiến Dũng 2017003753 0982432920

Vũ Nam Anh 2017003751

Tên ĐLT: Công ty TNHH 

MTV đại lý thuế Phức Ngô

61, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An
1101878120 2/4/2018 Ngô Thị Phức 0908796424

Ngô Thị Phức 2018003839

Trần Thị Nguyệt 2018003840

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Kế Toán Thuế Hải Băng

210B3/6, KV2, Phường An 

Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ

1801537895 24/4/2018 Trần Văn Ngon 0907444924

Võ Minh Luân 2017003432

Võ Văn Tư 2017003397
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Công ty TNHH Tư vấn

Tài chính Quốc tế ACI

Số 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

0315621201 30/05/2019 Huỳnh Anh Tuấn

Huỳnh Anh Tuấn 2010000649

Nguyễn Nhật Duy 2013001891

Công ty TNHH tư vấn và

đầu tư DTL

Số 59 Khuông Việt, Phường Phú 

Trung, Quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314812482 3/5/2018
Đặng Thị Thanh 

Thùy
02862704763 380

Nguyễn Anh Tài 2017003342

Nguyễn Mạnh Khôi 2014002069

Công ty TNHH dịch vụ

thuế One Tax

Số 2/2 Đường 102, Khu phố 7, 

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314519879 5/11/2018 Phạm Thị Hồng Hào 0938426880
honghao_85@yah

oo.com

Huỳnh Thị Ánh Hồng 2016002899

Phạm Thị Hồng Hào 2015002656

Công ty TNHH Tư vấn tài 

chính và Đại lý Thuế Thăng 

Long 

Số 45 Trần Quốc Toản, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn

4900826251 21/5/2018 Vương Cao Khương 0982464868
thanglongfcta@gm

ail.com

Trần Văn Tráng 2017003133

Vũ Đức Tài 2017003136

Công ty TNHH tư vấn tài

chính kế toán Nguyễn và

Cộng Sự

Lầu 1, 170-170Bis Bùi Thị Xuân, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0311413560 17/5/2018 Nguyễn Thành Tựu 028.39260549

Nguyễn Minh Tất 2014002146

Nguyễn Thị Mai 2018004376

Hồ Thị Hồng Phúc 2018004201

Lương Vận Tương 2019004931

Nguyễn Thị Trang 2018004522

Công ty TNHH dịch vụ tư

vấn Vương Phát

Số 56/11 Đường số 27, Phường Hiệp 

Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0314098395 17/5/2018 Võ Trung Vương 0902403085
votrungvuong@g

mail.com

Võ Trung Vương 2017003471

Vũ Ngọc Hạnh Dung 2013001687

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và đại lý thuế 

số 6 Hàng Than, Phường Trung Trực, 

Quận Ba Đình, TP Hà Nội, VN
0106696933 17/5/2018

Nguyễn Cao Thanh 

Lâm
0983141970

ionel.frmvn@gmail.

com

Phạm Thị Ánh 2017003235

Vũ Hồng Sơn 2010000573

Công ty TNHH Tư vấn 

Thuế Đại Hữu Phát

Số 06 Nguyễn Biểu, phường Tân An, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
6001568036  20/02/2017 Phan Thị Hương 0969270799

Nguyễn Thị Hồng 2016002985

Nguyễn Quang Hoàng 2016002942 203

Công ty TNHH Toàn Việt
Số A91 Ngô Gia Tự, phường Tân 

An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
6000486006 01/06/2018 Phạm Chu 0262 2490888

Phạm Chu 2017003556

Nguyễn Đình Hải 2010000638 367

Công ty TNHH đại lý 

thuế Ánh Xuân

Số 595,tổ 3, khu 7, phường Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

5701935787 05/6/2018 Phạm Thị Thu Hà 2015002628 0904286459
tinhpham2301196

3@gmail.com

Nguyễn Thị Tươi 2017003367

Phạm Thị Tính 2018003868
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Công ty TNHH tư vấn và phát 

triển doanh nghiệp OTP

khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt 

Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, 

Việt Nam

0107646942 11/6/2018 Trần Xuân Chiến 0984431056
thuydt.da@gmail.c

om

Đỗ Thanh Thúy 2019004747

Nguyễn Thị Kim Cúc 2017003333

Công ty TNHH Kế toán 

thuế Nguyễn Kiều

28, đường số 1, khu dân cư 

Metro, P. Hưng Lợi, Q. Ninh 

Kiều, Tp. Cần Thơ

1801602022 12/6/2018 Nguyễn Kim Cười 02923.761.353
nguyenkieutax@g

mail.com

Nguyễn Tống Trúc Phương 2017003786

Nguyễn Quốc Ngữ 2015002218

Công ty TNHH Tư vấn 

thuế, kế toán & Kiểm toán 

Việt Tín

Số 156 đường Lý Tự Trọng, phường 

Xường Giang, thành phố Bắc Giang
2400836699 15/6/2018 Vũ Thị Nhật 2017003326 0988054255

nhatkt.bg@gmail.c

om

Vũ Thị Nhật 2017003326 0988054256
nhatkt.bg@gmail.c

om

Phạm Ngọc Yến 2015002289

Công ty TNHH dịch vụ tư

vấn thuế 247

Số 72 Đình Phong Phú, Phường 

Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành 

phố Hồ Chí Minh

3702424301 6/27/2018 Văn Trung Dũng 0907241381
Congtytuvan247@

gmail.com

Nguyễn Thị Bích Quy 2018003954

Nguyễn Thị Kim Quyền 2018003864

Công ty TNHH Soas (Việt

Nam)

Số 18/3 Nguyễn Hiến Lê, Phường 

13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0315088382 7/2/2018
Trần Thị Quỳnh 

Trang

Nguyễn Anh Tuấn 2012001355

Lê Huy Bình 2019004887

Công ty TNHH Đam mê 

Kế toán Việt

Thôn Ba Gò, xã Trung Mỹ, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
2500551922 10/3/2017 Nguyễn Biên Cương 0973 102 887

Nguyễn Biên Cương 2017003123

Nguyễn Thúy Quỳnh 2015002278

Công ty TNHH Tư vấn 

thuế VNTAX

Số 33 Khu tập thể trường Đại học 

Công nghệ Giao thông, khu Đông 

Hợp, phường Đồng Tâm, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2500553983 28/4/2017 Nguyễn Văn Yên
0211 6566 111

0986 343 232

Nguyễn Văn Yên 2017003259

Nguyễn Thị Phương Liên 2010000404

Công ty CP Đầu tư và tư vấn 

quản lý Việt Nam

tầng 3, số 6, phố Vũ Ngọc Phan, 

Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP 

Hà Nội, VN

0102076110 15/01/2018 Trần Thị Ánh Nguyệt 0904299565
huongbt.censtaf@g

mail.com

Trần Huy Hoàng 2010000516

Nguyễn Thị Bích Thủy 2011000842 241

Công ty TNHH Thương

mại Dịch vụ Tư Vấn Cao

Lê

Số 32/72, Đường Lê Thị Hồng, 

Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0313651553 3/5/2019 Lê Thị Thanh Thảo 0906912293
caole.corp@gmail.

com

Lê Thị Thanh Thảo 2017003730

Nguyễn Thị Ngọc Yến 2017003188

Công ty TNHH tư vấn thuế và 

giải pháp quản trị

tầng 6 tòa CT1, tòa nhà Bắc Hà C14, 

phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, TP HN, VN

0105212107 10/7/2018 Bùi Minh Cường 0987200809
thu.nt@auditiac.co

m

Bùi Minh Cường 2016002910

Nguyễn Thị Xuân 2017003213
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Công ty TNHH Đại lý thuế 

Bình Sang

số 14 ngõ 82 phố Tân Ấp Phường Phúc 

Xá,Quận Ba ĐÌnh, TP HN
0108353297 16/7/2018 Hà Thị Việt Hoa 0912663362

congtybinhsang@

gmail.com

Hà Thị Việt Hoa 2017003577

Vương Thị Lượng 2013001733

Công ty TNHH tư vấn

thương mại dịch vụ Đại

Hưng Phát

Số 39/19N Đường Ấp Đông 1-2, Ấp 

Đông 1, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

0315049721 16/07/2018 Nguyễn Đình Tuấn 0907606883
dangkydoanhnghie

p1904@gmail.com

Phan Tống Thiên Kiều 2011001194

Nguyễn Văn Tuấn 2010000443

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn 

và Đại lý thuế Duy Khiêm

Số 54/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 

Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

3502406880 10/10/2019 Trương Thị Ánh Xuân 0913773747
ttaxuan2015@gma

il.com

Trương Thị Ánh Xuân 2019004879

Phan Thị Ngọc Quỳnh 2016002947

Công ty TNHH Dịch vụ kế 

toán và thuế Nhất Nam

số 11 ngách 381/9, ngõ 381, đường 

Thụy Phương, Phường Thụy Phương, 

Quận Bắc Từ Liêm, TP HN, VN

0107572793 17/7/2018 Vũ Viết Thành 0976751107
taxnhatnam@gmai

l.com

Vũ Viết Thành 2018003873

Nguyễn Thị Điển 2019004722

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

VN-tax

số 19LK3, khu đất dịch vụ Hà Trì, 

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP 

HN, VN

0108358545 19/7/2018 Nguyễn Thúy Vĩnh 0913796369
vinhnt.vntax@gma

il.com

Đinh Lệnh Giang 2015002232

Phạm Xuân Phong 2017003150

Công ty TNHH Dịch vụ 29

Căn 2 tầng 10 Block A Khu căn hộ 

cao cấp Hoàng Anh Gia Lai, Số 40 

đường Hùng Vương, phường Tự An, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

6001508238     26/7/2018 Đỗ Thị Minh Thu
0262 6282929; 

0986313979

Trần An Pha 2017003429

Phạm Trung Kiên 2013001732 217

Công ty TNHH đại lý

thuế và dịch vụ tư vấn

Song Lam

Số 113/11/72/36 Đường Đông Bắc, 

Khu phố 7, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0315144887 16/07/2018
Nguyễn Thị Kim 

Loan
0909687285

Nguyễn Thiị Kim Loan 2011001199

Lê Hoàng Mai 2010000390

Công ty TNHH Dịch vụ 

Kê toán và Đại lý Thuế 

Hà Tĩnh

Nhà ông Đặng Đình Tý, Thôn 

Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, 

Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

3002114858 9/8/2018 Đặng Đình Toàn 943897822
dailyketoanthuehat

inh@gmail.com

Đặng Đình Toàn 2017003692

Hoàng Thị Thủy 2017003546

Công ty TNHH Đại lý thuế và 

kế toán AFCT

số nhà 40 ngõ 3, tổ 26A, thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, 

Việt Nam

0108383051 07/8/2018 Nguyễn Văn Hậu
0914504939

01657039500

Đàm Thị Thùy Linh 2015002268

Nguyễn Thị Thùy 2015002281

Công ty TNHH PGN

Account Firm

lầu 3B, Số 57-59  Đường Hồ Tùng 

Mậu, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0315012619 9/8/2018 Nguyễn Thị Xuyên 0904011055

Đặng Thị Minh Luyến 2013001894

Nguyễn Thị Thu Hằng 2018003913

Công ty TNHH kiểm toán

Việt Tín

lầu 3, tòa nhà ACB, số 444A-446, 

Đường Cách mạng tháng 8, Phường 

11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

0313687969 9/8/2018 Võ Văn Vân 0906893984
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Võ Văn Vân 2018003844

Nguyễn Phương Thảo 2018003843

Công ty TNHH Tư vấn BOD

số 130, đường số 5, Khu tái định 

cư Thới Nhựt 2, KV1, P. An 

Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ

1801610182 10/8/2018 Nguyễn Tuấn Anh 02923.822.097

Nguyễn Phạm Thái Bình 2014002057

Nguyễn Thị Oanh 2017003787

Công ty TNHH Đại lý thuế và 

kế toán Thành Nam

số nhà 09, ngách 76, ngõ 25 đường 

Quang Tiến, TDP Giao Quang, Phường 

Đại Mỗ, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, 

VN

0108176094 14/8/2018 Trần Thị Thúy 0986853368
thuytt268@gmail.

com

Trần Thị Thúy 2017003146

Nguyễn Thị Thúy 2017003163

Công ty cổ phần tư vấn và 

đại lý thuế Hà Tĩnh

393 Đường Trần Phú - Phường 

Thạch Linh - TP Hà Tĩnh
3001716225 16/8/2018

Nguyễn Công 

Lượng
0977437676

dailythuehatinh

@gmail.com

Nguyễn Công Lượng 2013001924

Nguyễn Anh Tuấn 2017003697

Công ty TNHH kế toán

AGS 

tầng 12, Harbour View Tower, số 

35, Đường Nguyễn Huệ, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

0311960475 21/8/2018
Nguyễn NHạc Thiên 

Ân
0977110101

Trần Thị Mỹ Thanh 2017003372

Vũ Đức Thịnh 2017003233

Nguyễn Nhạc Thiên Ân 2018004025

Hà Ngọc Trân 2017003194

Công ty TNHH kiểm toán

và tư vấn thuế Việt Nam

số 9, Đường Phan Kế Bính, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0314572375 21/8/2018
Nguyễn Thị Lan 

Anh

Nguyễn Thị Lan Anh 2016002898

Phaạm Minh Tâm 2016002897

Công ty TNHH Kế toán

Kiểm toán VAIC Việt

Nam

nhà A42 TT 10 KĐT Văn Quán, Yên

Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

0106229230 17/9/2018 Nguyễn Thị Bích Huệ
0911140083

'0975165858
hoalevaic@gmail.com

317

Nguyễn Thị Bích Huệ 2015002260 365

Phan Sen Uyên 2015002285 423

Công ty TNHH Tư vấn 

Báo cáo Phương Nguyên

Số 394 Huỳnh Thúc Kháng, 

Khóm 8, Phường 7, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

2001191103 24/9/2018
Nguyễn Văn 

Phương
0917.999099

Trương Công Lý 2017003566

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 2014002158

Công ty TNHH Tư vấn tài 

chính kế toán NTC

số nhà 16-A12, tập thể Đại học ngoại 

ngữ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

0102135951 24/9/2018 Nguyễn Mạnh Hùng
0243.8458732

0983611179
hoaithu.taongo@gmail.com

Nguyễn Mạnh Hùng 2017003379

Bùi Thị Thuận 2014002098

Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán Calico

tầng 29, tòa Đông 2901-Lotte Center 

Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Phường 

Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, 

VN

0107156698 27/9/2018 Nguyễn Mạnh Chiến 0975081779 tuyenxfinance@gmail.com

Phạm Bá Tuyền 2016002994

Nguyễn Mạnh Chiến 2017003575

Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và tư vấn đầu tư Đông 

Anh

thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện 

Đông Anh, TP Hà Nội, VN
0107935574 27/9/2018 Phạm Thị Hoa 0989787456
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Phạm Thị Hoa 2019004726

Vũ Thùy Linh 2017003605

Công ty TNHH TM DV Nhịp 

Cầu Vàng

Tầng 19, Khu Văn Phòng, Indochina 

Park Tower, Số 4, Đường Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

0312877935 28/9/2018 Bùi Kim Kiều 0907004707

Nguyễn Thị Lơ 2013001789

Vũ Thị Gái 2012001280

Công ty TNHH Dịch vụ tư 

vấn thuế ĐTC

193 Trần Hưng Đạo, KP Lạc 

Hưng 2, Thị trấn Lạc Tánh, 

Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình 

Thuận, Việt Nam

3401174778 05/10/2018 Trương Văn Đức 0975622680

Trương Văn Đức 2018004042

Lê Thị Thanh 2018004043

Công ty TNHH Đại lý thuế 

DTP

số 8 tuyến số 2, ngõ 16, khu 1, thị 

trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP 

Hà Nội, VN

0108370510 04/10/2018 Đỗ Thị Thu Phương 0984887523

congtydailythuedtp@gmail.com

Đỗ Thị Thu Phương 2017003132

Nguyễn Thị Bích Hằng 2017003159

Công ty TNHH tư vấn

Quốc Luật

Số 85 Đường Hoàng Sa, Phường Đa 

Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0312513670 10/10/2018 Trần Hoàng Luân 028.38202929

Trần Thị Bích Hoa Nguyễn Công Cương 2017003555

Vũ Thị Gái Đào Thị Thanh Mai 2017003426

Công ty TNHH Đại lý thuế 

và kế toán FANACI Việt 

Nam

nhà số 3, ngách 41/66, tổ 26 phố 

Đông Tác, Phường Kim Liên, Quận 

Đống Đa, TP Hà Nội, VN

0108463941 16/10/2018 Nguyễn Tuyết Minh 02462953800dailythueketoanfanaci@gmail.com

Nguyễn Tuyết Minh 2017003162

Bùi Thị Bình 2017003665

Công ty TNHH Dịch vụ kế 

toán và Đại lý thuế Hà Nội

số 55 phố Vũ Trọng Phụng, Phường 

Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội, VN

0108005959 16/10/2018 Nguyễn Thị Tâm 0913318228tamthanhxuan8228@gmail.com

Nguyễn Thị Tâm 2017003324

Đặng Kim Lan 2015002468 399

Công ty Cổ phần Tài 

chính kế toán và Đại lý 

thuế Việt Trì

Tầng 2, số nhà 464, đường Châu 

Phong, phường Gia Cẩm, Thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2600985070 14/8/2017 Hà Thị Thanh Loan 0986812288 458

Nguyễn Văn Thanh 2015002582 343

Đào Vũ Thiên Long 2010000107

Công ty TNHH tư vấn kế

toán thuế Ba Miền

Số 170N Đường Nơ Trang Long, 

Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0312378929 30/10/2018 Mai Thanh Nhựt 028.39853458
khanhktkt@yahoo.

com
368

Mai Thanh Nhựt 2018004566 365

Nguyễn Thị Thanh Châu 2019004587

Công ty TNHH thuế Bảo

Minh

Số 506/19/34 Đường 3/2, Phường 

14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0315217824 30/10/2018
Nguyễn Thị Thu 

Trang
0938031286

Nguyễn Thị Thu Trang 2017003777

Trần Vũ Bảo Ngọc 2017003718

Công ty TNHH địa lý

thuế Hợp Luật

Số 85 Đường Trần Minh Quyền, 

Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0313339753 30/10/2018
Trần Ngọc Thanh 

Phương
0942391917

Nguyễn Thị Giao Linh 2010000378

Vũ Thị Huệ 2018003878

477

484

485

486

483

479

482

481

476

478

480

mailto:dailythueketoanfanaci@gmail.com
mailto:tamthanhxuan8228@gmail.com
mailto:khanhktkt@yahoo.com
mailto:khanhktkt@yahoo.com


Công ty TNHH Dịch vụ tư 

vấn Trường Thành

số 15D ngõ 236/18 đường Khương 

Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội, VN

0102771178 05/11/2018 Lê Văn Trường 0901369996vantruong2008@gmail.com

Lê Văn Trường 2017003695

Đào Thị Hà 2018004238

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Hiệp Hưng Gia Lai

54K Chu Mạnh Trinh, P. Hội 

Phú, tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
5901103539 30/10/2018

Nguyễn Lê Anh 

Dũng

0888131711

0984511711

thuehiephung@g

mail.com

Nguyễn Lê Anh Dũng 2015002335

Trần Văn Tuy 2018003934

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

VINATAX LÀO CAI

Số nhà C2-03, đường Soi Tiền, phường 

Kim tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 

Việt Nam

5300727074 20/11/2018 Lưu Quang Tuấn 0935333313
tuanlq.vinataxlc@

gmail.com

Nguyễn Thị Kim Yên 2016003046

Nguyễn Thị Hoa 2017003117

Công ty TNHH tư vấn -

đại lý thuế Người Trợ Lý

Số 1329/1G Đường APD9, Khu phố 

1, Phường An Phú Đông, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0315037500 29/11/2018 Nguyễn Hữu Thái 906685139

Nguyễn Hữu Thái 2018003996

Nguyễn Thị Ngọc Vân 2018004095

Công ty TNHH Dịch Vụ 

Kế toán Quảng Ninh 

Tổ 10, Khu 9, phường Hồng Hà, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5701797826

06/12/2018 ( Công văn 

xác nhận số 9754XN-CT) 
Vũ Công Thiềng 0988391548

Ketoanhlquangnin

h@gmail.com

Vũ Công Thiềng 2018004312

Trương Thị Quyết 2017003376

Công ty TNHH Dịch vụ và 

tư vấn Trọng Đạt

số 29 ngõ 23 đường Cổ Nhuế, 

Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội, VN

0108369755 03/12/2018 Nguyễn Công Tố 0965607288 congtoaof@gmail.com

Nguyễn Công Tố 2018004172

Lưu Thị Huyền Trang 2018004175

Công ty TNHH Dịch vụ kế 

toán và tư vấn thuế Tâm An

số 21 ngách75/14 phố Vĩnh Phúc, 

Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, 

TP Hà Nội, VN

2400811172 03/12/2018 Phạm Đại Nam 0983370200namninh.ltd99@gmail.com

Phạm Đại Nam 2018003897

Dương Thị Hoa 2018003890

Công ty TNHH Thương mại-

dịch vụ kế toán - tư vấn 

thuế Vũ Minh

số 16 ngách 1/5, ngõ 5, Phố Xốm, 

Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 

TP Hà Nội, VN

0108440398 05/12/2018 Nguyễn Kiên Cường 0366111676nguyenkiencuong24121989@gmail.com

Nguyễn Kiên Cường 2015002577

Nguyễn Đắc Tú 2017003624

Công ty TNHH FATA Việt 

Nam

số 52, ngõ 367 Xuân Phương, 

Phường Xuân Phương, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội, VN

0107997757 10/12/2018 Nguyễn Công Tố 0982898258

Vũ Thị Hoài Thu 2018004315

Vũ Thị Hồng hoa 2018004259

Công ty TNHH nghiên cứu - 

tư vấn đại lý thuế Niềm Tin 

Việt

149 Phan Đình Phùng, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

3301638289 12/12/2018 Vũ Thị Diệu Trang 0905409336
dltniemtinviet@g

mail.com

Vũ Thị Diệu Trang 2018004213

Hoàng Thị Ái Thủy 2018004210

Công ty TNHH Kế toán 

thuế công nghệ mới

464 Phạm Văn Đồng, Tổ dân phố

4, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

4300827359 12/12/2018 Hồ Duy Viễn 0387933736

Ketoan.thue.congn

ghemoi@gmail.co
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Hồ Duy Viễn 2017003768

Huỳnh Thị Cẩm Linh 2017003355

Công ty TNHH Kế toán 

Hoa Hướng Dương

Số 97A, Trần Quốc Toản, phường 

Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ 

An

2901805349 18/12/2018 Phan Thị Kim Oanh
0383909090;

0977704086

Phan Thị Kim Oanh 2018004301

Trần Thị Dung 2019005075

Công ty TNHH tư vấn tài 

chính ADM Global

số 10 hẻm 63/26/19 Trần Quốc 

Vượng, tổ 20, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu giấy, TP Hà Nội, VN

0108521858 14/12/2018 Nguyễn Cao Lục 0977107436 caoluc1952@gmail.com 411

Đào Thị Mến 2018004146

Nguyễn Huy Đạt 2018004118

Công ty TNHH WhatTax 

Việt Nam

P3, tầng 5, số 256 phố Bà Triệu, 

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà 

Trưng, TP Hà Nội, VN

0106807668 18/12/2018 Bùi Ngọc Thúy 0904662788whattax.com.vn@gmail.com

Lê Thị Quỳnh Nga 2010000267

Nguyễn Thái Quỳnh Anh 2011001050 245

Công ty TNHH đại lý

thuế và dịch vụ kế toán

Trường Hải

Số 17 Đường 8, Phường Hiệp Bình 

Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0315389809 20/12/2018 Lê Minh Trường 0938737234

Lê Minh Trường 2018004219

Trần Hồng Minh 2018004378

Công ty TNHH tư vấn

Tường Minh

Số 12, Đường Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0313838488 20/12/2018 Bùi Xuân Thắm 0901476788

Bùi Xuân Thắm 2011001269

Vũ Xuân Hiền 2017003771

Công ty TNHH tư vấn

Luật thuế Thịnh Vượng

Số 862/31/56, Đường Lê Đức Thọ, 

Phường 15, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0315380997 20/12/2018 Lê Hùng Vượng 0918917917

Lê Hùng Vượng 2017003742

Lê Thị Huệ 2015002301

Công ty TNHH tư vấn

thuế kế toán Bách Hợp

Số 763/2/18/9, Đường Trường 

Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

0315398514 20/12/2018 Nguyễn Thị Hợp 0906483397

Phạm Thị Thanh Vân 2014002115

Lê Minh Tuấn 2017003453

Công ty TNHH đại lý

thuế Việt Úc

Số 17, Đường Lê Công Phép, 

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0312521008 20/12/2018 Trần Tuấn Phong 0862610269

Trần Tuấn Phong 2011001212

Võ Như Thường 2018004004 216

Công ty TNHH dịch vụ tư

vần thuế Nhân Trí

Số 36/19, Đường Phạm Hữu Lầu, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh

0312401575 27/12/2018 Trương Quốc Hoàng 0835128671
info@ketoannhant

ri.com
412

Mai Hữu Hiếu 2018004359

Lê Bích Triều 2018004481

Công ty TNHH kế toán và

tư vấn TPC

Số 53, Đường Ngô Quyền, Phường 

Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ 

Chí Minh

03148655656 27/12/2018 Trần Mỹ Phương 0984251641
hoangtuong.tpc@g

mail.com

Nguyễn Văn Hồng 2018004359
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Trần Mỹ Phương 2018004481

Công ty TNHH tư vấn

thuế Victor

Số 66/16B, Đường Phan Sào Nam, 

Phường 11, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

0315294811 27/12/2018 Phạm Văn Tuấn 0908780023
tuvanthuevictor@g

mail.com

Hoàng Minh Tâm 2018004202

Phạm Văn Tuấn 2017003737 371

Công ty TNHH dịch vụ Tư 

vấn Thuế Hồng Phúc

Số 257/17/4 đường 21 tháng 8, phường 

Phước Mỹ, Tp. Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

4500622831 21/6/2018 Đỗ Thị Hồng 868336686
hongminh_02@yah

oo.com.vn

Lê Văn Hoan 2018004133

Đoàn Phương Ngân 2017003717

Công ty TNHH tư vấn EY 

Việt Nam

tầng 8, tòa nhà Corner Stone, 16 

Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 

TP Hà Nội, VN

0108252404 02/01/2018 Vũ Thị Thu Hương 0903424279

eyhcmc@vn.ey.co

m;thuy.thu.duong

@vn.ey.com

Nguyễn Thị Cường 2010000374

Nguyễn Thị Hồng Nhung 2010000600

Nguyễn Mạnh Hà 2010000337

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu 

Tư và Dịch Vụ Doanh 

Nghiệp Vilastar

Số 205 Lê Thánh Tông, phường Tân

Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk

Lắk

6001607221 10/1/2019 Lưu Thị Thu Hiền 0914186368

Nguyễn Thị Khánh Vân 2017003698

Lê Thị Phương 2018004400 81

Công ty TNHH Đại lý thuế 

Đông Nam Á

Số 278/25/29 đường Tầm Vu, P. 

Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần 
1801625421 15/1/2019 Tô Ngọc Hải

02923.733.329

0907.047.557

Tô Ngọc Hải 2018004351

Phan Hoài Nam 2018003919 163

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn 

Kế toán và Đại lý thuế Phụng Tín

Số 25/3/1A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

3502384700 08/01/2019 Phạm Thị Huệ  
huephungtin@gma

il.com

Phạm Thị Huệ 2018004499

Hoàng Linh Phương 2018004398

Công ty TNHH Kế toán và 

Đại lý thuế số 01 Đắk Nông

Tổ dân phố 5, thị trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk RLấp, tỉnh Đắk Nông
6400401261 14/01/2019 Lê Sỹ Quận 0941 332 179

lesyquan86@gmail.

com

Lê Sỹ Quận 2018004402

Phùng Đức Chín 2011000999

Công ty TNHH Kế toán 

Minh Việt

số 5 Dốc An Dương, tổ 51A Cụm 8, 

Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP 

Hà Nội, Việt Nam

108369272 17/01/2018 Lê Thị Minh 0975248912
ketoanminhviet.vn

@gmail.com

Nguyễn Thị Hòa 2017003631

Mai Xuân Văn 2013001726

Công ty TNHH DNC Bắc 

Ninh

Khu phố Yên Lã 2, phường Tân 

Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh

2301037423 21/1/2019 Nguyễn Như Đức 0966982873

Phạm Thanh Nga 2017003746

Nguyễn Thị Hồng 2015002258

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Tâm Việt

Lô 34, đường B4, Khu đô thị 

VCN Phước Hải, phường Phước 

Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

4201826763 17/01/2019 Lê Thị Hồng Liễu

Trần Đình Phương 2013001562

Lê Duy 2012001284
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Công ty TNHH Tư vấn 

thuế và kiểm toán Hoàng 

Gia

Số nhà 471, đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

5701832407 21/01/2019 Đỗ Thị Hồng 0906050688
hoanggia.hnh@gm

ail.com

Nguyễn Thị Thương Hà 2013001577

Nguyễn Thị Huế 2016002845

Công ty TNHH Go ahead

Việt Nam

Số 75/5, Đường Nguyễn Cửu Vân, 

Phường 17, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0313613170 22/01/2019 Lê Trí Dũng 0794731138

Lê Thị Hạnh 2018004354

Nguyễn Thị Thúy Diễm 2017003760

Công ty TNHH đại lý

thuế Green Tax

Số 3, lô B3, KDC Kim Sơn, Đường 

Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân 

Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

0314054674 22/01/2019
Phan Thị Minh 

Châu
0919058818

hongthamhong201

0@gmail.com

Đàm Thị Hồng Thắm 2018004044

Ngô Kim Chi 2010000302

Công ty TNHH dịch vụ tư

vấn thuế Tasco

Số 83/19, Đường Đào Tông Nguyên, 

KP7, Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

0314889654 22/01/2019 Lương Tấn Nghĩa 0979732174
nghialuongtan@g

mail.com

Lương Tấn Nghĩa 2018004527

Nguyễn Thị Mỹ Linh 2018004526

Công ty TNHH tư vấn và 

đại lý thuế D&P Việt Nam

B18- TT15 khu đô thị Văn Quán-

Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận 

Hà Đông, TP Hà Nội, VN

0108495333 21/01/2019 Nguyễn Thị Dung 0944958466
ndung1408@gmail

.com

Nguyễn Thị Dung 2018004121

Tạ Thị Hoa 2018004260

Công ty TNHH Kiểm toán 

và thẩm định Á Âu

số 257 phố Vũ Xuân Thiều, phường 

Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà 

Nội, VN

0102255180 22/01/2019 Vũ Khánh Linh
0782088488

0918813883

Vũ Khánh Linh 2013001955

Hà Quang Trọng 2018004079

Công ty TNHH Dịch vụ 

Doanh nghiệp An Tín

đội 1, làng An Thọ, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, VN
0108471727 22/01/2019 Đào Thị Minh 0985075969

aauaudit@gmail.com

Đào Thị Minh 2017003681

Lương Thị Hà 2018004457

Công ty TNHH tư vấn  

GNT Việt Nam

số 14A, ngõ 18, phố Khương Hạ, 

Phường Khương Đình, Quận Thanh 

Xuân, TP Hà Nội, VN

0104764391 24/01/2019 Nguyễn Thành Nam 0984999222

namnt.dv@gmail.com

Lê Thế Thanh 2016002980

Nguyễn Thành Nam 2016002952

Công ty TNHH tư vấn và 

báo cáo Thuế Bảo Lộc

Số 193/14 đường Hồ Tùng Mậu, 

Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng

5801397483 24/01/2019 Lê Thị Kim Huyền
02633910393 và 

0919418868

Địa chỉ email: 

ctytvbcthuebaoloc

@gmail.com

Phạm Văn Thanh Hoàng 2018004361

Phan Hùng Nghi 2018004194

Công ty TNHH tư vấn 

thuế quốc tế ITC

tầng 19 tòa nhà Vinaconex 9, Lô 

HH2-2, đường Phạm Hùng, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội, VN

0108602923 30/01/2019 Phạm Văn Tuyền 0962248784

Đặng Thị Đoan Trang 2019005058

Lê Thị Thùy Linh 2016003042
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Công ty TNHH tư vấn 

thuế ENCY

căn hộ A04 ngõ 75 Trần Thái 

Tông, Phường Dịch Vọng, Quận 

Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN

0108383157 30/01/2019 Lê Thị Thức 0986476955

huongtay22121992@gmail.com

Lê Thị Thức 2017003755

Đinh Thị Hằng 2018003870

Lê Thị Ngân 2018004445

Công ty TNHH tư vấn

thuế ATC

Số 222/34/15, Đường Bùi Đình Túy, 

Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0315475783 1/2/2019 Trương Văn Thu 0903669818

Trịnh Thị Thu Hằng 2018004352

Ngô Trần Kim Ngân 2017003089

Công ty TNHH dịch vụ

thuế và kế toán Việt Tin

Số 7, Đường số 3, Cư xá Bình Thới, 

Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ 

Chí Minh

0315434018 1/2/2019
Huỳnh Thị Mỹ 

Hạnh
0938418896

Kiều Thị Tuyết Hằng 2015002658

Nguyễn Trần Phương 2018004575

Công ty TNHH đại lý

thuế HTK

L18-11-13, Tầng 18, Tòa nhà 

Vincom Center Đồng Khởi, Số 72, 

Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

0315482050 1/2/2019
Nguyễn Thị Huyền 

Trân
0988217095

Nguyễn Thị Huyền Trân 2018004212

Trịnh Thị Hồng Hòa 2018003877

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn và đại lý thuế KT247

số 1 ngách 20/28 phố Cát Linh, 

Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, 

TP Hà Nội, VN

0108594084 19/02/2019 Trần Quốc Tuấn 0912482825

Trần Quốc Tuấn 2018004327

Đặng Thị Thanh Thúy 2018003968

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Tâm Việt CR

Lô 1 đường Trần Nhân Tông, 

Km2, Đại lộ Hùng Vương, 

phường Cam Thuận, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

4201888978 22/5/2020 Trần Công Mậu 0914176588

Trần Công Mậu 2019005336

Khổng Văn Hân 2018003863

Công ty TNHH Dịch vụ 

thuế An Tâm

Tổ dân phố Cả Đoài, phường 

Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

2500623126 28/02/2019 Nguyễn Thị Hoa 0974631063
hoanguyenthi84@

gmail.com

Nguyễn Thị Hoa 2018004485

Nguyễn Thị Nhung 2018004297

Công ty TNHH Dịch vụ tư 

vấn thuế Quyên Accouting

Số nhà 55 tầng 2, ngõ 7 Phố Kẻ Vẽ, 

Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội, VN

0107144981 26/02/2019 Lại Thị Quyên
0983141970

0938417968

quyenlaithi@gmail

.com

Nguyễn Thiều Hoa 2017003667

Lại Quỳnh Mai 2015002586

Công ty TNHH Kế toán 

thuế Việt Á

số 9 ngõ 129 Giáp Nhất, Phường 

Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 

TP Hà Nội, VN

0108581078 26/02/2019 Lê Xuân Thắng 0963092684 xuanthangdg12345

@gmail.com

Trương Tiến Tỉnh 2018004319

Lương Xuân Trường 2018004178
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Công ty TNHH Dịch vụ 

FATS

số 57 Phố Nguyễn Trãi, Phường 

Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà 

Nội, VN

0108603282 01/03/2019 Lê Thị Dung 0971303155
cuongnb191083@

gmail.com

Lê Thị Dung 2018004235

Trần Thị Như Quỳnh 2018004161

Công ty TNHH tư vấn về 

thủ tục thuế A.T.K

số 7/333 đường Âu Cơ, Phường 

Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, 
0108243872 01/03/2019 Trịnh Thị Thanh Bình 0989427234

phamthihuyen201

190@gmail.com

Trịnh Thị Thanh Bình 2017003792

Nguyễn Thị Minh Ngoan 2012001301

Công ty TNHH Đào tạo tư 

vấn và dịch vụ thuế Hà Ngân

số 31 ngách 35 ngõ 139 Tam Trinh, 

Phường Mai Động, Quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội, VN

0108588161 01/03/2019 Trần Thị Ngân Hà 0763448441
ttnha.dichvuketoan

@gmail.com

Ngô Lê Minh Phương 2018004489

Trần Thị Ngân Hà 2018004458

Công ty TNHH Dịch vụ 

Minh Long Nhân

Số 257, Đường Thoại Ngọc Hầu, 

khóm 5, Phường 6, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau

2001307936 05/03/2019 Phạm Đại Long 0919.807737

Phạm Đại Long 2018003917

Trần Quốc Sử 2018004405

Công ty TNHH Kế toán 

Meinan Việt Nam

Phòng 1410, tòa nhà Hapro, số 11B 

Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, 

Quận Đống Đa, TP Hà Nội, VN

0106827505 04/03/2019 Morita Shin
0902699925

02437349030

Đỗ Thị Phương 2018004159

Rần Thị Yên 2018004183

Công ty TNHH Dịch vụ tư 

vấn thuế Việt Nam

Kicoworking, tầng 4, Tháp 2 Times 

Tower số 35 Lê Văn Lương, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội, VN

0108560712 04/03/2019 Nguyễn Đình Đại 0913064948

Ngô Đông Hải 2010000005

Vũ Văn Hiền 2018004539

Công ty TNHH Đại lý thuế 

và Dịch vụ kế toán Việt Pháp

số 2B, ngõ 6, Tổ 1 Đồng Xa, Phường 

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà 

Nội, VN

0108615915 05/03/2019 Bùi Thị Hồng Gấm 0988765418
gamhaan@gmail.c

om

Bùi Thị Hồng Gấm 2018004237

Từ Thị Thu Nga 2018004150

Công ty TNHH dịch vụ

thuế Hoàng Gia Sài Gòn

Lầu 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 

Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé,  

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

0315506826 11/3/2019 Phùng Đặng Sanh

Nguyễn Trần Diễm Minh 2011001151

Phùng Đặng Sanh 2018004001

Công ty TNHH BDO

Consulting (Việt Nam)

tầng 2, Số 4, Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

311898280 11/3/2019 Lim Seng Siew

Trương Thị Thu Hiền 2010000564

Lê Thị Thanh Xuân 2011001108

Công ty TNHH TM-XD và 

Đại lý thuế Minh Khoa

Thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
4500618881 20/12/2017 Trịnh Minh Bình 2593525555

ctyminhkhoa.nt@g

mail.com

Nguyễn Thị Minh Hiền 2018003920

Trịnh Minh Bình 2017003574

Công ty TNHH kế toán

Vina

Số 180-192, Đường Nguyễn Công 

Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

0312787311 15/3/2019 Võ Tấn Hữu
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Võ Tấn Hữu 2010000569

Nguyễn Thị Dung 2011001034

Nguyễn Thị Ngọc 2017003640

Lê Thị Phước Trang 2017003767

Thiều Thị Chúc 2017003587

Nguyễn Hà Phương 2018003967

Lưu Hồng Mùi 2017003607

Nguyễn Văn Kiên 2019005215

Trần Thị Ngọc Thiên 2017003424

Công ty TNHH dịch vụ tư

vấn thuế Tinh Khôi

Số 28/7, Đường số 10, Khu phố 3, 

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

0315517345 15/3/2019 Phạm Ngọc Tính

Phạm Ngọc Tính 2018003865

Phan Tuấn Nam 2018004379

Tên ĐLT:Công ty TNHH 

Group Minh Cường

Số 17, đường Tuyên Bình, ấp 

Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng,  

huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

1101910688 27/3/2019 Trần Thanh Cường 0917076999

Trương Ngọc Minh 2018004377

Nguyễn Thị Kim Duyên 2018004345

Công ty TNHH Thủy Thuế 

Đồng Nai

Số 29D, Tổ 1, KP 4, P. Quang Vinh, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
3603630166 2/4/2019 Hoàng Thị Mơ 2142/XN-CT

Huỳnh Thị Mỹ Thanh 2018004105

Nguyễn Văn Vĩnh 2018003859

Công ty TNHH tư vấn và đại 

lý thuế Thăng Long

nhà số 8, ngách 105/2a, ngõ 75 đường 

Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội, VN

0108672198 03/4/2019 Nguyễn Công Tần 0981179490

Dương Minh Đức 2019004615

Trần Đình Khôi 2017003573 370

Công ty TNHH Phúc Quý

Số nhà 18, đường Hai Bà Trưng, 

phường Hùng Vương, thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2500457817 22/4/2019 Ngô Văn Việt
02113868537

0989794910

Vũ Thị Loan 2017003679

Lê Thị Hậu 2015002291

Công ty TNHH cung cấp

dịch vụ tư vấn thuế Việt

Nam

Số 9, Đường Phan Kế Bính, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

0313644884 22/4/2019
Nguyễn Thị Phương 

Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh 2017003105

Nguyễn Thị Thùy Trinh 2017003106 454

Công ty TNHH Đại lý 

Thuế và Dịch vu cho NNT 

Đại Tín

Ấp 5 Thị Trấn Thạnh Phú, huyện 

Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre
1301034565 6/5/2019 Đào Thị Thuý Hằng 919532499

Nguyễn Ngọc Sơn 250606566

Nguyễn Văn Cường 23448161

Công ty TNHH Đại lý 

thuế Cà Mau A&N

Số 159/14, đường Phan Ngọc 

Hiển, khóm 6, phường 5, thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2001169179 13/5/2019 Châu Như Anh 0949 971 516
chaunhuanh@gma

il.com

Châu Ngọc Sĩ 2015002814

Lâm Văn Tường 2018003984
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Công ty TNHH tư vấn, dịch 

vụ và đào tạo An Phát

nhà số 10, đường tiếp giáp dịch vụ 3, 

khu Văn Phú, Phường Phú La, Quận 

Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

0108180125 10/5/2019 Tôn Thị Thiện An 0941807676
anttt@ketoananph

at.com.vn

Tôn Thị Thiện An 2018004224

Lê Thị Chuyên 2018004433

Công ty TNHH Tư vấn

Đầu tư Trí Thức

Số 4F Cư xá Đồng Tiến, Phường 14, 

Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
0301975426 16/05/2019 Nguyễn Minh Tuyết

Ngô Thị Kim Loan 2015002646

Nguyễn Minh Tuyết 2017003418

Công ty TNHH kiểm toán 

và tư vấn thuế AFA

142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Hòa Cường Nam, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

0401632052 27/5/2019 Nguyễn Trọng Hiếu

0236.3633333

Giang: 

0944686905

info@afac.om.vn

Nguyễn Trọng Hiếu 2013001619 408

Phạm Quang Trung 2013001647 436

Nguyễn Trung Dũng 2013001622 390

Lê Huy Đông 2019004682

Nguyễn Hà Định 2019004683

Văn Thanh Phương 2019004685

Võ Thị Ngọc Hân 2019004686

Nguyễn Thanh Lam 2019004687

Nguyễn Thị Hiền Giang 2019004688

Nguyễn Mạnh Cường 2019004689

Nguyễn Lê Thảo Nguyên 2019004690

Phan Thị Lan Trang 2013001633

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán Hà Nội group

số 9A, ngõ 1, tổ dân phố 1, phố Ngô 

Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội, VN

0107358888 29/10/2019 Lê Thành Tuân
0389994251

0913828222

Nguyễn Văn Thức 2018004576

Nguyễn Trí Hiếu 2015002637 372

Công ty TNHH Tùng 

Linh Quân

01 Phùng Hưng, phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà 

Nẵng

0401843984 7/30/2018
Huỳnh Thị Kim 

Khánh
0906909456

Huỳnh Thị Kim Khánh 2017003673

Nguyễn Thị Trúc 2017003386

Công ty TNHH Mservices

Việt Nam

Số 30/12/18 Đường số 49, Phường 

Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

0315409854 17/06/2019 Vũ Thị Vân Anh

Đinh Văn Hùng 2017003774

Vũ Thị Vân Anh 2019004767

Công ty TNHH dịch vụ tư 

vấn và đại lý thuế THP

Thôn 12, xã Nghĩa Trụ, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
0901039362 16/8/2018 Lê Thị Tiến 02213686858

tienphuong@gmail

.com

Lê Thị Tiến 2018003828

Nguyễn thị Lan Phương 2018003901

Đỗ Chí Hiếu 2018003888

Công ty TNHH dịch vụ kế 

toán và tư vấn thuế Đầu 

Xuân Đức

40 Cù Chính Lan, phường Hoà 

Khê, quận Thanh Khê, thành phố 

Đà Nẵng

0401370921 1/7/2019

Đầu Xuân Đức (CT)

Phạm Thị Huyền 

(GĐ)

0932426272

Hương: 

0936894118

5

Hà Thị Hương 2018004365

Nguyễn Vĩnh Lợi 2014002003
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Nguyễn Thị Kiều My 2019005283

Công ty TNHH MTV 

KIM TÍN ĐẠT

Số 1, đường DT743, Kp Long  Bình, 

Phường Khánh Bình, Tx Tân Uyên, 

Bình Dương

3702039878 20/5/2017

Trần Thị Hồng Duyên 2017003705

Nguyễn Thị Thoa 2018003930

Công ty TNHH Đại lý thuế 

AMC

số 5 ngõ 67 đường Giáp Bát, Quận 

Hoàng mai, TP Hà Nội
0108784776 21/06/2019 Hoàng Văn Kiêu 0343335509

dichvuthue.daily@

gmail.com

Đào Hồng Thái 2015002578

Nguyễn Thị Linh 2018004460

CÔNG TY TNHH KẾ 

TOÁN THUẾ PHAN 

LÀNH

Số 925/1, ấp 1, Xã Sơn Đông, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
1301035054 22/6/2018 Phan Văn Lành 0918430177

ketoanthuephanlan

h@gmail.com

Võ Văn Ánh 2016002978

Nguyễn Văn Quốc 2017003373

Công ty TNHH Đại lý thuế 

Trí Việt

số nhà 91, ngõ 192, phố Lê Trọng 

Tấn, Phường ĐỊnh Công, Quận 

Hoàng Mai, TP Hà Nội

0107953076 18/06/2019 Nguyễn Tuấn Anh 0243 2222 184
dailythuetriviet@g

mail.com

Bùi Quốc Sinh 2019004828

Lê Thị Hoa 2019005238

Chi nhánh Công ty 

TNHH Dịch vụ Tư vấn và 

Đại lý Thuế Trương Gia

Số 73 đường Quang Trung, 

phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

0305602552-005 03/7/2019 Lê Thái Hòa

Nguyễn Ngọc Khánh 2018003979

Lý Phương Thức 2018004082

Công ty TNHH Kế toán 

Thuế Việt

nhà E101, khu vinaconex 2,ngõ 67 

Phùng Khoang, Phường Trung Văn, 

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, VN

0107964871 05/7/2019 Nguyễn Hồng Nhung 0379464110
nhanthueviet@gm

ail.com

Nguyễn Hồng Nhung 2010000328

Nguyễn Thị Linh 2013001805 116

Công ty TNHH MTV Đại 

lý thuế Ngân Hà

Nhà liền kề số 009 Đại lộ Trần 

Hưng Đạo, tổ 14, phường Bình 

Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai, Việt Nam

5300766235 10/7/2019 Nguyễn Tố Nguyên 0919663200
tongan1381@gm

ail.com

Nguyễn Tố Nguyên 2019004741

Trần Ngọc Diệp 2018004438

Công ty cổ phần đại lý thuế 

Vision

Tầng 6 Tòa nhà VCCI, số 91 

Nguyễn Chí Thanh, phường Đông 

Thọ, tp Thanh Hóa

2802615386 4/6/2019 Đỗ Thị Lan Hương 0237.3964556 huongvision@gmail.com

Đỗ Thị Lan Hương 2017003127

Hoàng Thị Yến 2017003151

Công ty cổ phần tư vấn và 

đào tạo Thanh Bình

Lô 228 MB 530 phường Đông Vệ, tp 

Thanh Hóa
2802474079 5/3/2019 Bùi Thị Hằng 097.5740993 dtketoanthanhbinh@gmail.com

Bùi Thị Hằng 2018004440

Hoàng Thị Nhung 2017003808

Chi nhánh Công ty TNHH 

Tư vấn và đại lý thuế D&P 

Việt Nam

A31 - A32 Đông Sơn 1, P1, phường 

Quảng Hưng, tp Thanh Hóa
0108495333-001 28/6/2019 Nguyễn Thị Dung 0237.3851450 ndung1408@gmail.com

Nguyễn Thị Dung 2018004121

Tạ Thị Hoa 2018004260
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Công ty TNHH kế toán và 

đại lý thuế ATC Việt Nam

xóm 5 thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh 

Ngọc, Huyện ĐÔng Anh, TP Hà 

Nội, VN

0107700332 09/7/2019 Nguyễn Văn Hải 0917291010
nguyenvanhai2004

@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc 2018004152

Nguyễn Văn Hải 2019004823

Công ty TNHH tư vấn thuế 

Việt Mỹ

tầng 1 tòa nhà Licogi13, đơn nguyên 

A, số 164 Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội, VN

0108618377 11/7/2019 Phạm Thị Linh Linh 0981345339

Đoàn Thị Mỹ Hạnh 2017003707

Tô Hồng Hạnh 2018004128

Công ty TNHH Kế toán 

Kiểm toán Gia Minh

Số 11/11D, Hẻm 518, đường Bùi 

Hữu Nghĩa, KV7, P. Bình Thủy, 

Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

1801608546 12/7/2019 Dương Thị Diễm Lệ 0932.785.561

Đàm Thùy Linh 2015002306

Trần Hồng Liên 2014002153

Công ty TNHH Cofast
23/14 Đường 38, KP.1, Phường 

Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.Hồ Chí 
0315508291 7/19/2019 Lương Thị Thảo

Lương Thị Thảo 2015002666

Hồ Sĩ Tuấn 2019004672

Công ty TNHH Tư vấn

Quản trị Tài chính và Kế

toán thuế Fintax

Văn phòng 05, Tầng 24, Tòa nhà 

Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh

0315723235 7/19/2019 Võ Thị Thu

Võ Thị Thu  2014002105

Phan Thị Hường 2019004867

Lê Thị Kim Nghĩa 2011000824

Công ty TNHH Kế toán

và Tư vấn thuế Vitax

28 Đường 7A, KP.3, Phường Tăng 

Nhơn Phú B, Quận 9, TP.Hồ Chí 

Minh

0314270448 7/19/2019 Đặng Thị Phương

Lê Đinh Thục Đoan 2016002949

Hoàng Quốc Việt 2016002946

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn Sam Solution
51A Lê Văn Huân 0314830019 7/19/2019

Nguyễn Thị Minh 

Phụng

Nguyễn Thị Ngọc Yến 2014002067

Nguyễn Thị Minh Phụng 2019004787

Công ty TNHH Dịch vụ

và Đào tạo Kế toán AAT

59/51 Đường 102, Phường Tăng 

Nhơn Phú A, Quận 9, TP.Hồ Chí 

Minh

0315742887 7/19/2019
Nguyễn Đình 

Trường

Hoàng Thị Thu Hằng 2019004798

Phạm Thị Nhung 2018004392

Công ty TNHH tư vấn thuế 

Vạn Lợi

số 18 ngõ 11 Hà Trì 5, Phường Hà 

Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

0106222901 24/7/2019 Bùi Thị Vân 0984953399

Bùi Thị Vân 2019004766

Nguyễn Thị Ngọc Huyền 2017003672

Công ty TNHH Kế toán 

và Tư vấn thuế Taxlink 

Việt Nam

Nhà số 6, ngõ 150, đường Hồng 

Bàng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

2901991310 1/8/2019 Trần Lam Hồng 0833386866
taxlink.vn@gmail.

com

Trần Lam Hồng 2014002124

Võ Hoàng Anh 2019004590

Võ Thị Lộc 2018004282
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Công ty Cổ phần Tập

đoàn Times Zones

Số 10A Đường số 24, Khu dân cư 

Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

0309976742 5/8/2019 Tạ Văn Đồng

Kiều Văn Cách 2017003578

Nguyễn Thị Anh Đào 2018004111

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn Tín Việt

11/7 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, 

Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
0312643278 13/8/2019 Hoàng Văn Chiêm

Hoàng Văn Chiêm 2019004778

Phạm Thị Bé Tý 2015002649

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn Khôi Nguyên

74/10/7 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới 

Nhất, Q.12, TP.Hồ Chí Minh
0313505513 16/8/2019 Phạm Thành Luân

Phạm Duy Quang 2011001002

Đỗ Thị Thùy Trang 2010000120

Công ty TNHH Giải pháp 

kế toán thuế CAT

Tổ 12, thôn Dầu Sơn, xã Suối 

Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa

4201801455 21/08/2019 Đỗ Tuấn Trọng

Phạm Thị Thu Huyền 2017003635

Đỗ Tuấn Trọng 2019004793

Công ty TNHH Dịch vụ 

tư vấn thuế và Kế toán 

Ama

135/18 Đông Minh, Khu phố Tây A, 

Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, 

Bình Dương

3702792665 30/8/2019 Lê Văn Quyền

Lê Văn Quyền 2018004403

Nguyễn Thị Yến 2018004432

Công ty TNHH Tư vấn và 

Kế toán Đông Dương

60/1 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, 

Q.1, TP.HCM
303157514 3/9/2019 Lê Thị Thủy

Đoàn Thị Xuyến 2013001549

Lê Thị Thủy 2017003734

Công ty TNHH Đầu tư 

thương mại TAFA VINA

Tầng 3, tòa nhà CC2, Khu đô thị Mễ 

Trì, đường Phạm HÙng, Phường Mễ 

Trì, Quận Nam Từ Liêm. HN

0107802768 10/9/2019 Nguyễn Thị Hân 0973975130

Trịnh Thị Hoài 2018004262

Nguyễn Thị Thu Thủy 2019004764

Công ty TNHH tư vấn 

Dream FDI

30 An Hải 6, phường An Hải Bắc, 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
0401940057 11/9/2019 Lê Văn Tuấn 0905207840

Lê Văn Tuấn 2017003696

Nông Thị Diệp 2015002715

Công ty TNHH Giải pháp

F.A.T

319-C16 Khu thương mại Thuận 

Việt, Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ 

0314504287 13/09/2019 Tiết Chúc Vy

Tiết Chúc Vy 2018003884

Trần Thị Mỹ Linh 2019004800

Công ty TNHH Kiểm toán 

AVN Việt Nam

Tầng 19, Khu Văn Phòng, Indochina 

Park Tower, Số 4, Đường Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

6001387738 13/09/2019 Nguyễn Thị Bình 319

Trần Hà Diễm Phương 2013001628 155

Đỗ Phú Thọ 2014002002 283

Công ty TNHH AFT Long Tín

số 23, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT 

Mỗ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội, VN

0108542343 2/10/2019 Trương Tiến Tỉnh 0967851888
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Trương Tiến Tỉnh 2018004319

Phạm Thị Tuyết 2019004751

Công ty TNHH Semo Hà Nội

số nhà 7, ngõ 47/6, đường Yên Hòa, 

Tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 

Đông, TP Hà Nội, VN

108874236 18/09/2019 Bùi Hải Mừng 0976324970
loantt.ktv@gmail.c

om

Trần Thị Loan 2018004552

Bùi Hải Mừng 2018004551

Công ty TNHH Tư vấn và 

Đại lý Thuế Hải Nam

Số nhà 128, đường Hùng Vương, 

phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2500634262 23/9/2019 Vũ Thị Hương 0968021711

Nguyễn Chí Thắng 2015002444

Trần Minh Tươi 2014002019

Công ty TNHH tư vấn và 

giảipháp doanh nghiệp 

ATT

38 Bế Văn Đàn, phường Chính 

Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

0401927264 30/9/2019 Lê Thị Như Toan
Diệu: 

0374968518

Nguyễn Thị Thùy Liên 2016002969

Nguyễn Liêu Phương Duy 2017003189

Công ty TNHH tư vấn thuế và 

đầu tư tài chính Trường Thịnh

tầng 2, lô 90-11;90-12 tổ dân phố 4, 

Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP 

Hà Nội, VN

0108842160 03/10/2019 Hoàng Thị Ngà 0969791089

Nguyễn Thanh Bình 2016002979

Hoàng Thị Ngà 2019004859

Công ty TNHH Dịch vụ và tư 

vấn Pro A

số 81E Lý Nam Đế, Phường Cửa 

Đông, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, 

VN

0108756144 27/9/2019 Trần Thị Thùy 0941715555
tranthithuy1290@

gmail.com

Lê Thị Lý 2018004284

Lê Thị Băng Tâm 2018004505

Công ty TNHH Tư vấn

Đầu tư và Đại lý thuế Đức

Trí

440/1/2 Thống Nhất, P.16, Q.Gò 

Vấp, TP.HCM
0315853146 03/10/2019 Hồ Trọng Đức

Nguyễn Trung Hòa 2018004060

Hồ Trọng Đức 2015002722

Công ty TNHH May

Fountain

02 Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1, 

TP.HCM
0314001861 03/10/2019 Lê Vũ Thúy Hằng

Trần Minh Bảo 2016002936

Trương Thị Trà Bình 2016002855

Công ty TNHH Uni-Tax

Việt Nam

C2/25FV2, Ấp 4, Xã Bình Hưng, 

H.Bình Chánh, TP.HCM
0314558109 03/10/2019 Tô Hoài Hổ

Đồng Phương Tiến 2017003782

Hồ Ngọc Bảo 2013001932 458

Công ty TNHH Dịch vụ

LHD

60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa 

Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
0312501763 4/7/2019 Tô Thị Thanh Thủy 343

Bùi Thị Kim Chung 2018004341

Võ Quốc Việt 2018004426

Công ty TNHH Kế toán

Phú Minh

102/4 Đường TA21, Phường Thới 

An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
0305641015 4/7/2019 Nguyễn Liệu

Nguyễn Liệu 2019004784

Bùi Thị Ngọc Quyên 2016002999
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Công ty TNHH

Yokoyama Kaikei Việt

Nam

Phòng 301, Tầng 3 Tòa nhà S15 - 

Saigon Pearl, 92C Nguyễn Hữu 

Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0315261076 14/10/2019 Yokoyama Kazuhisa

Lâm Vũ Phi 2017003203

Nguyễn Hồng Tươi 2018004180

Công ty TNHH đào tạo và 

tư vấn thuế Phúc An 

Khang

15 Nhơn Hòa 21, phường Hòa 

An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng

0401993884 10/10/2019 Đặng Lý 0935328382

Trần Thị Thanh Tiếng 2010000541

Châu Thị Kim Cương 2011001176

Công ty TNHH Thương mại 

đại lý thuế S-H

Số nhà 48 đường Trần Quang Khải, 

khu 6, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ 

Xuân

2802799574 8/10/2019 Đỗ Văn Sen

Đỗ Văn Sen 2016002905

Lê Thị Hà 2018004240

Công ty TNHH kế toán - tư 

vấn thuế Vinatax

tầng 7 tòa nhà văn phòng Sannam số 

78 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

0108830126 18/10/2019 Mạc Thị Quyên 0973962457

Nguyễn Thu Hằng 2019004865

Mạc Thị Quyên 2019004878

Nguyễn Thị Tuyết 2019004864

Công ty TNHH tư vấn kế toán 

thuế ShangHai (có tên gọi cũ 

là: Công ty TNHH tư vấn kế 

toán thuế ASCO)

Thôn Tất Xứng (tại nhà ông Nguyễn 

Mạnh Hùng), xã An Hồng, huyện An 

Dương. TP Hải Phòng, Việt Nam

0201815154 1/11/2017 Nguyễn Thị Hương
0225 3594574 

0912007876

shanghai.tvhp@g

mail.com

Vũ Hồng Dư 2018004085

Phạm Huyền Trang 2010000452

Công ty TNHH Tư vấn

thuế Công Luật

432 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú 

A, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
0315847819 30/10/2019 Nguyễn Đức Nguyên

Hoàng Nam 2018003835

Nguyễn Đức Nguyên 2018004389

Công ty TNHH Kế toán Tư 

vấn Quản lý Tây Nam Á

D21-01, đường số 9 KDC Long 

Thịnh, phường Phú Thứ, quận 

Cái Răng, TP. Cần Thơ

1801663459 23/3/2020 Châu Ngô Diệu Hiền 0939299000

Châu Ngô Diệu Hiền 092186002541

Đỗ Thị Loan Oanh 360069240

Công ty Cổ phần Tư vấn

và Đào tạo Kế toán Thuế

MHT 


7/6 Lê Định Quản, P.Cát Lái, Q.2, 

TP.HCM
0315790055 30/10/2019 Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai 2018004375

Nguyễn Mạnh Toại 2018004415 561

Công ty TNHH Thuế - Kế

toán TFC Sài Gòn

02-04 Alexandre De Rhodes, P.Bến 

Nghé, Q.1, TP.HCM
0315806241 06/11/2019 Đinh Thị Hiền

Nguyễn Văn Đức 2010000609

Lê Văn Minh 2018003854

Công ty TNHH kế toán và 

đại lý thuế ATCS

Số nhà 26, Ngõ 99, đường Vũ 

Mạnh Hùng, khu 2 Thị trấn Phú 

Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương

0801288823 30/5/2019 Tăng Xuân Nam 0982326037
ketoan.dailythue@

gmail.com

Tăng Xuân Nam 2018004290
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Nguyễn Thị Tú Anh 2018004225

Công ty TNHH thương mại tư 

vấn dịch vụ và đại lý thuế 

Hoàng Long

Số nhà 294, đường Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

4601547228 18/11/2019 Trần Thị Phương Lan
lanphuong2004@g

mail

Trần Thị Phương Lan 2018003893 0912039931

Hoàng Giang Đông 2019004868

Công ty TNHH Đại lý

thuế và Kế toán Toàn Cầu

T & T

254/9/20 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú, TP.HCM
0315979798 20/11/2019

Nguyễn Thị Ngọc 

Thọ

Nguyễn Thị Ngọc Thọ 2017003646

Đỗ Thị Bích Huệ 2017003708

Công ty TNHH MTV Tư

vấn thuế Kế toán VAS

18/17C Tăng Bạt Hổ, P.11, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM
0316028890 06/12/2019 Trần Bá Vĩnh

Phạm Đăng Trình 2013001959

Ngụy Phan Tân 2013001582

Công ty TNHH Dịch vụ

Tư vấn Tài chính Kế toán

và Kiểm toán Phía Nam

29 Võ Thị Sáu, P.Đa Kao, Q.1, 

TP.HCM
0305011729 06/12/2019 Phùng Ngọc Toàn

Phùng Ngọc Toàn 2019004907

Võ Thị Mỹ Hương 2019004893

Trần Nguyễn Hoàng Mai 2019004890

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 2019004905

Nguyễn Tấn Đạt 2019004921

Chu Thế Bình 2019004889

Nguyễn Thị Thảo 2019004898

Tên ĐLT:Công ty TNHH 

Công ty TNHH Phát triển 

tư vấn dịch vụ Sen Việt

Số 25, Đường số 15, khu đô thị 

TT Hành Chính Tỉnh, Phường 6, 

Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An, Việt Nam.

1101679830 10/12/2019 Vạn Thị Sen 916,878,874

Phạm Thị Mai Linh 2015002307

Võ Thị Bảo Ngân 2018004382

Cty TNHH thương mại 

công nghệ Thái Phong

Số 6B/178 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Dư Hàng Kênh, 

quận Lê Chân, TP Hải Phòng

201722284 13/12/2019 Vũ Thị Thơ 0903237606
thaipng.hpg@gmai

l.com
301

Mai Thị Nhu 2019004711

Lê Mỹ Linh 2019004705

Công ty Cổ phần Công 

nghệ Đồng Hành

112 phố Hòa Bình, phường Nhị 

Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương

0800983408 10/12/2019 Nguyễn Duy Bình 0899516365
hotro@1ketoan.co

m

Dương Thị Hồng Anh 2015002566

Nguyễn Thị Lý 2018004285

Công ty TNHH Dịch vụ 

Tư vấn và Đại lý thuế 

Phương Đông

Số 19 Lý Thái Tông, Phường 9, 

Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

3502406721 12/12/2019 Phạm Thị Thu Hằng `0792866456
hangvt194@gmai

l.com

Phạm Thị Thu Hằng 2015002750

Nguyễn Đăng Thắng 2019004679

Công ty TNHH Green

Line

467/31/3 Hà Huy Giáp, P.Thạnh 

Xuân, Q.12, TP.HCM
0316049386 12/26/2019 Trương Minh Sang

617

622

625

616

618

623

624

621

619

620

mailto:lanphuong2004@gmail
mailto:lanphuong2004@gmail
mailto:thaipng.hpg@gmail.com
mailto:thaipng.hpg@gmail.com
mailto:hotro@1ketoan.com
mailto:hotro@1ketoan.com
mailto:hangvt194@gmail.com
mailto:hangvt194@gmail.com


Trương Minh Sang 2015002711

Nguyễn Thanh Ngân 2014002201

Công ty TNHH dịch vụ và tư 

vấn An Hòa

số 141 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh 

Hưng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, 

VN

0108926854 23/12/2019 Vũ Thị Ánh Hồng 0986000785
dichvụanhoa.2019@gmail.com

Vũ Thị Ánh Hồng 2019004728

Đào Thị Long 2018004283

Công ty CP kế toán thuế 

VNSKY

nhà H2A, ngõ 28 đường Xuân La, 

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà 

Nội, VN

0109000696 24/12/2019 Phạm Ngọc Quang 0945259150

quangngocpham@r

ocketmail.com;

nguyengiang.vn10

@gmail.com

Nguyễn Thị Trà Giang 2015002563

Lại Thị Sen 2017003689

Công ty TNHH kế toán thuế 

Taxkey

tầng 2, số 225 Khuất Duy Tiến, Phường 

Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà 

Nội, VN

0107408627 26/12/2019 Lương Huy Hà 024.221.622.77

luatsuhuyha@gmail.com

Phùng Thị Tuyết Mai 2019005072

Nguyễn Thu Huế 2019004818

Công ty TNHH tư vấn kế toán 

- thuế Đức Quang

Phòng 402 tầng 4 số 4N2 Dự án Nhà 

Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây 

Hồ, TP Hà Nội, VN

0108139494 27/12/2019 Trần Quang Huy 0904992922

Đặng Hồng My 2018004147

Vũ Long Trường 2018004572

Cty TNHH tư vấn ITAS Việt 

Nam

Số 33 Trần Kiên, phường Bắc Sơn, 

quận Kiến An, TP Hải Phòng
0201784266 14/10/2019 Nguyễn Ngọc Hà 0225 8603998 itasvn@gmail.com

Dương Quốc Hùng 2019004703

Nguyễn Huy Hoàng 2019004957

Công ty TNHH Quãn lý

Tư vấn thuế Man

207 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận 

Tây, Q.7, TP.HCM
0309588933 6/1/2020 Nguyễn Phước Huy

Lê Hoàng Tuyên 2018004096

Nguyễn Thị Kim Ngân 2019004681

Công ty TNHH tư vấn tài 

chính kế toán và thuế Gia 

Hưng

số 23, ngõ 26 phố Phùng Hưng, tổ dân

phố số 2, Phường Phúc La, Quận Hà

Đông, TP Hà Nội, VN

0109003880 08/01/2019 Đặng Thanh Hiếu 0973655024 thuegiahung@gmail

.com

Trần Đức Thắng 2018004570

Trần Hồng Nhật 2019004884

Công ty TNHH tư vấn phát 

triển doanh nghiệp Việt Nam

số 1, ngách 68, ngõ 34, Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận ĐỐng Đa, 

TP Hà Nội, VN

0109013102 10/01/2019 Lê Huy Chinh 0947688604

Lê Huy Chinh 2019004899

Nguyễn Minh Tứ 2014002081

Công ty TNHH Đại lý

thuế Tấn Ngọc

28-34 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, 

Q.1, TP.HCM
0313820258 1/21/2020 Trần Thị Ngọc Châu

Huỳnh Tấn Lực 2019004996

Trần Thị Ngọc Châu 2019005125

Công ty TNHH Tấn Lộc

Phát

102/5A Ấp 1, Xã Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM
0309503714 1/21/2020

Phùng Đỗ Trần 

Nguyễn

Nguyễn Hà Lệ Huyên 2019005117

Phùng Đỗ Trần Nguyễn 2019005096

Công ty TNHH Tư vấn

Tài chính và Dịch vụ thuế

Phương Nam

B610, Tầng 6, Tòa nhà Conotec, 282 

Lê Quang Định, Phường 11, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM

0314935614 1/21/2020
Hầu Thị Thủy 

Phương
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Tạ Văn Hiệu 2013001688

Phạm Thị Thanh Hiền 2015002401

Công ty TNHH dịch vụ 

bảo vệ Toàn Thắng Phát

Tổ dân phố Nhân Vinh, phường 

Dị Sử, thị xã Mỹ Hoà, tỉnh Hưng 

Yên

0901027864 20/01/2020 Vũ Đình Thuân 0221 3863929
nvtuanq2k5@gmai

l.com

Vũ Đình Thuân 2019005254

Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 2017003685

Công ty TNHH An Hiểu 

Minh

Số nhà 279 đường Nguyễn Tĩnh, 

phường Đông Hương, thành phố 

Thanh Hóa

2802273397 8/1/2020 Đào Trọng Tấn

Đào Trọng Tấn 2019005278

Nguyễn Thị Thu Hà 2019005279

Công ty TNHH TM DV

Tư vấn thuế Châu Thy

125 Thành Công, P.Tân Thành, 

Q.Tân Phú, TP.HCM
0316110150 2/10/2020

Lưu Nguyễn Quỳnh 

Châu

Lưu Nguyễn Quỳnh Châu 2018004338

Lưu Thị Diệu Quyên 2018004404

Công ty TNHH Tư vấn 

thuế Hương Việt

Tiểu khu 9, thị trấn Lương Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 5400514182 10/2/2020 Nguyễn Thị Hương 0963.717.928

Nguyễn Thị Thanh Loan 2019004737

Nguyễn Thị Hương 2019004731

Công ty TNHH Kế toán 

thuế Thông Minh

49 Hồng Lĩnh, phường Phước 

Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

4201776449 1/1/2020 Hoàng Văn Cương 0901919449

Hoàng Văn Cương 2019005092

Phạm Nẵng 2019004610

Công ty TNHH DV Đại lý 

thuế Liên Hiệp

Quốc lộ 1A, khu phố 6, thị trấn Phước 

Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận

4500638101 9/3/2020 Phạm Thị Mỹ Liên 888387790
dvdailythuelienhie

p@gmail.com

Nguyễn Ngọc Phong 2019004952

Phạm Thị Mỹ Liên 2018004369

Công ty TNHH Kế toán và 

đại lý thuế ST Tax

Khu 10, phường Đại Phúc, Thành 

phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
2301016906 11/3/2020 Hoàng Văn Sỹ 0982192991

Nguyễn Thị Ngọc Thúy 2019005224

Hoàng Thị Minh Huệ 2019005033

Tên ĐLT:Công ty TNHH Đại 

lý thuế Vân Anh

thửa đất số 666, tờ bản đồ số 21, ấp 

chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An

1101852725 16/3/2020 Tăng Vân Anh 909508638

Nguyễn Ngọc Hùng 2019005081

Trần Văn Tuân 2019005091

Công ty TNHH Kế toán 

và Đại lý thuế Phương 

Đông

Khu 9, thị trấn Thanh Ba, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
2601040265 12/3/2020 Lê Anh Ba 0912676025

Lê Anh Ba 2018004226 0912676025

Bùi Thu Phương 2019005200

Chi nhánh Công ty 

TNHH TV BC Phương 

Nguyên-Hòa Huỳnh Tây 

Ninh

Tổ 3, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh 

Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh. Việt Nam.

2001191103-001 26/02/2020 Huỳnh Tấn Hóa

Trần Thu Cúc 2018004342
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Lê Châu Ngà 2019005129 613

Công ty TNHH Dịch vụ 

Kế toán và Đại lý thuế 

Song Lê

Số 22/36/3A Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

3502419456 30/3/2020 Lê Thị Hồng Vân `0906369069
lehongvan85@g

mail.com

Lê Thị Hồng Vân 2013001819

Mai Hoài Trang 2011001272

Công ty TNHH Tư vấn 

quản trị và kiểm toán FDI

Đường Lý Thái Tổ, phường Khai 

Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

2500624680 22/4/2020 Lê Thị Huế 0904583638
lehueulsa@gmail.c

om

Lê Thị Huế 2019004702

Khúc Thị Mừng 2017003683

Công ty TNHH Kiểm toán 

Quốc tế - Chi nhánh Sài

Gòn

39B Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình, 

TP.HCM
0101177123-001 4/23/2020

Lương Xuân 

Trường

Lương Giang Thạch 2020005394

Phạm Thị Toan 2020005393

Trần Thị Xuân Tước 2020005395

Lương Xuân Trường 2010000285

Công ty TNHH Kế toán thuế 

Vimax Châu Á

4/64/5 đường Vũ Trọng Phụng, Phường 

Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 

TP HN, VN

0108978161 28/11/2019 Nguyễn Thị Kim Anh 0343269888

Nguyễn Thị Kim Anh 2018004112

Nguyễn Thị Sơn Ca 2018004336

Công ty TNHH tư vấn thuế 

CPT

tầng 3, số 35B, Nguyễn Huy Tưởng, 

Phường Thanh Xuân Trung, Q Thanh 

Xuân, TP HN,VN

0107333442 13/11/2019 Ngô Thị Thu 02462946242

phuongbh@cptax.vn

Ngô Thị Thu 2017003346

Vũ Thị Kim Cúc 2017003455

Công ty TNHH tư vấn Camel

Phòng 706 tòa nhà văn phòng số 59 Võ 

Chí Công, tổ 14, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, TP HN, VN

0108026846 03/12/2019 Dương Thị Minh Lệ
0936651636

'0964848391

cameltax.dm@gmai

l.com;

nguyenquynh15039

6@gmail.com

Vũ Kim Chi 2015002558

Nguyễn Thị Ngọc Yến 2017003139

Công ty TNHH tư vấn kế toán 

thuế QC

số 55 ngõ 207/103, phố Nhanh, phường 

Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP 

HN, VN

0106980581 16/12/2019 Ngô Thị Phương 0435335335

phuongnt.tc111091@gmail.com

Đinh Thị Mơ 2018004289

Lê Phương Linh 2017003676

Công ty TNHH Kiểm toán Đại 

Dương

BT9-262 đường Nguyễn Huy Tưởng, 

Phường Thanh Xuân Trung, Quận 

Thanh Xuân, TP HN,VN

0102078485 17/12/2019 Vũ Kim Hùng 0975309809

kiemtoandaiduong@gmail.com

Nguyễn Long Giang 2015002804

Phạm Thị Phương Nhung 2015002206

Công ty TNHH A.N.G Việt Nam
số 606 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức 

Giang, Quận Long Biên, TP HN, VN
0108880857 17/02/2020 Nguyễn Linh Giang 0962585086

nguyengiang13392

@gmail.com

Vũ Ngọc Giang 2019004697
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Lê Thị Thu Phương 2018004488

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

Tâm Việt Luật

số 1 ngõ 148 đường Thanh Bình, 

Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP 

HN, VN

0108100024 21/01/2020 Đặng Thị Minh Thu
0904090633

0944799266

Ngô Thị Hương Giang 2011001063

Đặng Thị Minh Thu 2019004853

Chi nhánh tại TP Hà Nội 

Công ty TNHH N&V Bridge

tầng 3 số 12 Đồng Bát, Phường mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP HN, 

VN

0401408420-003 12/02/2020
Nguyễn Võ Huyền 

Dương
0353466567

phong994@gmail.

com

Lê Thị Khánh Phương 2019004758

Phan Thị Hồng Nhung 2018004298

Công ty TNHH Đại lý thuế 

DFC

Phòng D-402.1 tòa D Khu Vinaconex 

1, 289 A Khuất duy Tiến, Phường 

Trung Hòa, Q Cầu Giấy,HN

0108862819 13/02/2019 Nguyễn Duy Bách 0912261399
milanfpt@gmail.c

om

Đào Thị Lý 2019005232

Lê Thu Huyền 2017003134

Công ty TNHH thương mại và 

tư vấn Tâm Bình

số 12, ngách 32/84/64 đường Đỗ Đức 

Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội, Vn

0109060536 13/02/2019 Nguyễn Thị Thu Hằng 0977937008
thuhang019@gmai

l.com

Nguyễn Thị Thu Hằng 2019005235

Nguyễn Thị Hồng Nhung 2018004154

Công ty TNHH đại lý thuế 

Legalbiz

số nhà 43, ngõ 49, phố Huỳnh Thúc 

Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống 

Đa, TP Hà Nội

0106902086 20/02/2020 Hoàng Xuân Mạnh
0243.5627424

'0917557812

Nguyễn Thị Thùy Trang 2019005234

Nguyễn Văn Chỉnh 2010000438

Công ty TNHH dịch vụ Việt 

360

Số 15 ngách 47/53 ngõ 47 phố Nam 

Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng 

Mai, TP Hà Nội

0108925667 24/02/2020 Trần Quốc Khương 0939076668
khuongtran668@g

mail.com

Đào Phương Thảo 2019005154

Nguyễn Thị Hoàng Năng 2018004291 150

Công ty cổ phần tư vấn thuế VAS
số 4 ngách 123/1 Thụy Khuê, Phường Thụy 

Khuê, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
0109082586 03/3/2020 Tạ Thanh Hương 0912492989

ketoanthuevas@g

mail.com

Phạm Lan Anh 2011000759

Lê Thị Quỳnh Hoa 2018004486

Công ty TNHH Viet An 

Services Group

Tầng 3, tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 

125 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, 

Q Cầu Giấy, TP Hà Nội, VN

0102382076 03/3/2020 Đồng Văn Thức 0337625656
info@impresstravel.

com

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 2019005025

Nguyễn Doãn Cương 2019005032

Công ty TNHH kế toán và đại lý 

thuế ACP

Thôn Phương Bảng, xã Song Phương, 

Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, VN
0108515156 24/03/2020 Đỗ Thị Hiền 0962780101

Ngô Thúy Quỳnh 2019005020

Hoàng Thị Ngọc Diệp 2019005029

Công ty TNHH Vinatax Phúc 

Minh

số 44 ngõ 282 đường Lạc Long Quân, 

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ,TP HN, 

VN

0109117983 19/03/2020 Nguyễn Đình Thưởng
0961168582;

02437532022

Nghiêm Thu Trang 2011000848

Nguyễn Hạnh Lê 2011000815

Công ty TNHH đại lý và tư 

vấn thuế Việt Nam

số 22, ngõ 175, đường Hữu Hưng, 

Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

HN

0109122704 17/03/2020 Hoàng Thị Nhinh 0988520592

Nguyễn Thị Cẩm Lan 2019004661

Phan Thị Thanh Hà 2018003994

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 

NAC

số 47, ngách 40/65, ngõ 40, phố Ngọc 

Trục, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ 

Liêm, TP Hn, VN

0107467478 10/3/2020 Ngô Thị Nga 0948677699
ngothinga87@gmail

.com

Ngô Thị Nga 2018004293
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Phạm thị Thanh Hải 2018004249

Công ty TNHH tư vấn A-One
số 15, ngõ 251 Kim Mã, P Kim Mã, Q 

Ba Đình, TP Hn, VN
0108444723 10/4/2020 Nguyễn Thị Loan 0904824026

loan255@gmail.co

m

Nguyễn Thị Thảo 2019004714

Nguyễn Thị Loan 2018003894

Công ty TNHH Kế toán 

và Tư vấn thuế HTB

Đường Nguyễn Thiện Thuật,

phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ

Hào, tỉnh Hưng Yên

0900886239 5/5/2020 Trần Thị Huyền 0983589985
dichvuketoanhy20

19@gmail.com

Trần Thị Huyền 2019005216

Nguyễn Việt Hưng 2019005320 301

Công ty TNHH dịch vụ 

thương mại và tư vấn 

Trường Thành

Số 76 Dân Lập, phường Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, TP Hải 

Phòng, Việt Nam

0202014502 15/5/2020 Nguyễn Thị Thủy 0945890225
tb@tt-

consulting.vn

Nguyễn Lương Tâm 2014002086

Nguyễn Mạnh Việt 2019004953

Công ty TNHH Dđại lý 

Thuế Chấn Hưng

số 9/91 Khu dân cư số 9 đường 

30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ

1801668601 15/05/2020 Võ Văn Mạnh 2019005107 0909295286

Võ Văn Mạnh

Nguyễn Thị Phương 2011001155

Công ty TNHH Tư Vấn

Thuế ACT Tây Nguyên

Số 233/13/24 đường Xô Viết Nghệ

Tĩnh, p. Thành Công, TP. Buôn Ma

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6001612743    20/3/2020 Võ Thị Mai Thu 0903597171 535

Lê Thị Hồng Thủy 2019004838

Cao Thị Ngọc Lan 2019004659

Công ty TNHH tư vấn giải 

pháp doanh nghiệp Backoffice

số 139 Đa Sỹ, Tổ 6, Phường Kiến 

Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, VN
0109152709 25/05/2020 Trần Thị Mẫn

0988943036

'0989072630

nguyenthigiang.ac

@gmail.com

Trần Thị Mẫn 2018004288

Hoàng Thị Chúc 2019005014

Công ty TNHH N&V 

Bridge

Tầng 9 tòa nhà VNPT, 346 

Đường 2/9, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

0401408420 27/5/2020
Nguyễn Võ Huyền 

Dương
0914544090

nvbridge@gmail.c

om

Vũ Đình Hoàng 2017003069

Lê Hoàng Na 2019005203

Công ty TNHH Tư Vấn

Thuế Gia Khang

Số 34/6 đường Nguyễn Trường Tộ, 

p. Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

6001690727   05/6/2020 Đặng Hoàng Kỳ 982299477

Đặng Hoàng Kỳ 2019004771

Phạm Thị Liễu 2019005097

Công ty TNHH giải pháp tìa 

chính Hoàng Gia

số 121 phố Yên Duyên, Phường Yên 

Sở, Quận Hoàng Mai, TP HN, VN
0106016426 28/5/2020 Tạ Thị Thu Trang

02466535453

09144459683

hoang.vv@hoang.vv

-sffc.vn

info@gmail.com

Tạ Thị Thu Trang 2017003693

Tạ Thị Phương Thúy 2019005317

Công ty TNHH tư vấn và đại 

lý thuế HCTA

số 24, ngõ 3 Phúc Tân, Phường Phúc 

Tân, Quận Hoàn Kiếm, TP HN, VN
0109139105 8/6/2020 Quản Thị Phương Thảo 0984650009

Trần Thị Tấn 2017003393

Nguyễn Quang Hòa 2018004567
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congtydailythuedtp@gmail.com











huongtay22121992@gmail.com









huongvision@gmail.com

dtketoanthanhbinh@gmail.com

ndung1408@gmail.com


